	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1059/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐIỆN, HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Quyền Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 837/TTr-SCT ngày 14 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: quy trình nội bộ số từ 44 đến 51, từ 121 đến 134 mục A Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUBTP: CVP, PCVP V.T.Anh, các phòng: TKBT, KSTTHC, THCB;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTHC. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Sơn


PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐIỆN, HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

	STT
	Tên quy trình nội bộ
	Ký hiệu
	Trang

	I. Lĩnh vực Điện

	1
	Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.
	QT-01
	01-17

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.
	QT-02
	18-34

	3
	Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương.
	QT-03
	35-51

	4
	Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.
	QT-04
	52-68

	5
	Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.
	QT-05
	69-84

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.
	QT-06
	85-100

	7
	Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.
	QT-07
	101-116

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.
	QT-08
	117-132

	II. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

	9
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (công trình điện lực).
	QT-09
	133-152

	10
	Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (công trình điện lực).
	QT-10
	153-171

	11
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu).
	QT-11
	172-189

	12
	Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu).
	QT-12
	190-208

	13
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; Công trình công nghiệp nhẹ).
	QT-13
	209-236

	14
	Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở /điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; Công trình luyện kim và cơ khi chế tạo; Công trình công nghiệp nhẹ).
	QT-14
	237-265

	III. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

	15
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình dầu khí.
	QT-15
	266-278

	16
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; Công trình công nghiệp nhẹ).
	QT-16
	279-291


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục II
NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH N ộ i B ộ  TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐIỆN, HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG, QUẢN LÝ 



CHẤT LƯỢNG CÔNG TRINH XAY DựNG THUỘC THAM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA SỞ CỔNG THƯƠNG THÀNH PHÓ HÀ NỘI



(Kèm theo Quyết định sổ JỡSB /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2022 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)



1. Quy trình: cấp gỉấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền 
cấp của địa phương (QT-01)



1



Mục đích
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại, cơ sở 
(nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên 
ngành điện lực có cấp điện áp đến 35 kv , đãng ký doanh nghiệp tại địa phương. I
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Phạm vi t
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có cấp điện áp đên 35 kv , đăng ký doanh 
nghiệp tại địa phương.



- Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:
+ Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kv , 
đãng ký doanh nghiệp tại địa phương;



. r  ,  1
+ Tư vân giám sát thi công cồng trình đường dây và trạm biên áp có câp điện áp 
đến 35 k v , đãng ký doanh nghiệp tại địa phương.



3 Nộỉ dung quy trình ,
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của ƯBND Thành phố về việc quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
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thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 
08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 
hoạt động điện lực;



10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của ƯBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo;



X



ì
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;



X
1



3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm 
chức danh chủ nhiệm, chức danh giám sát trưởng và 
các chuyên gia tư vấn khác theo Biểu mẫu kèm theo; 
bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng (nếu có), hợp đồng lao 
động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn 
của các chuyên gia tư vấn;



X



1
(



4. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên 
gia tư vấn (Quyết định phân công nhiệm vụ, giấy xác 
nhận của các đơn vị có dự án mà chuyên gia đã thực 
hiện hoặc các tài liệu có giá trị tương đương).



X



3.3 sé  lượng hồ sơ
01 bộ



3.4 Thờỉ gỉan xử lý



Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ 
chối cấp phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơỉ tiếp nhận và trả kết quả



ì
Ị
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Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



3.6 Phí/Lệ phí
Mức thu phí là: 800.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quy trình xử lý công việc



TT Trình tư* Trách nhiêm ■
Thời
gian Bỉểu mẫu/Kết quả



B1 Nộp Hồ sơ đãng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân cồng thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân cồng chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



<



t



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL ừong lĩnh 
vực đã đãng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ,



Chuyên viên 
phòng QLNL



02
ngày



BM03-QT-01: Mầu Thông 
báo về Tính hợp lệ của hồ 



sơ cấp



ị



■ r
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cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
văn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp 
nhận hò sơ và trả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hò sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



{



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hợp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
văn bản trả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:



- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định



- Dự thảo văn bản trả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



3.5
ngày



' ĩ 



1



BM04-QT-01: Mau Biên 
bản kiểm tra thực tế tại cơ 
sở



ỉ
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cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
toa làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp 
đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



;



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.



- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:
+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.



+ Biên bản kiểm toa thực 
tế.
+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.
+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



1



+ BM05-QT-01: Mầu Bẩo 
cáo kết quả thẳm định.



+ BM06-QT-01: Mau 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-01: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-01: Mầu Giấy 
phép hoạt động điện lực



+ VBTL/VBHD 1



- Phiếu kiểm soát quá trinh 
giải quyết hồ sơ. 1



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động điện 
lực đã ký.
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B9 Nhận kết quả, ỉàm thủ
tuc ban hành *
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
văn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông 
báo bổ sung hồ sơ/ vãn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại vãn thư Sở.



- Số lượng Giấy phép theo 
yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Văn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại văn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để tra 
cho Doanh nghiệp.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



ị



BIO Nơỉ tỉếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



i) 1



B ll Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
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1. Hệ thông biêu mâu theo cơ chê một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm 
theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 
(BMOl-QT-Ol).
3. Mầu danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, 
chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác (BM02-QT-01).
4. Mầu Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-01).
5. Mầu Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-01).
6. Mầu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-01).
7 .Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-01).
8. Phiếu thấm định hồ sơ (BM07-QT-01).
9. Mầu Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-01).
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BMOl-QT-Ol



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sổ:......... Độc ỉập - T ự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...



ĐẺ NGHỊ



Cấp, sửa đổi, bể sung, cấp lại giấy phép hoạt động đỉện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:................................................................................... ......



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có) \....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................



Vãn phòng giao dịch tại (nếu c ó ): .............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:................. !



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ...
tháng ... năm ...



Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã sổ doanh ngh iệp ............ đăng ký
lần ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ......... cấp ngày ................
..................................................... (nếu cổ).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau 
đây:



I



Các giấy tờ kèm theo:



Đề nghị l... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tồ chức đề nghị).
... (Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO
(Kỷ tên, đóng dấu)



r
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BM02-QT-01



DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN LĨNH vực TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN



L ự c



STT Họ và 
tên



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định 
danh 



(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



Thâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Chuyên gỉa tư  vấn chủ nhiệm dự  án hoặc giám sát trưởng



1



Chuyên gia tư  vấn khác



1



2



3



. . .



Ạ
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BM03-QT-01



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XẲ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỜ  CỐNG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày tháng năm..,.



THÔNG BÁO



về tính hợp lệ củă hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Đẻ có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định họp lệ, đề n g h ị.............................................. bổ sung vặ
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông b á o ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phạn TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.



Ải
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BM04-QT-01
ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm ...
Số: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIẺM TRA ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP....



(Trong lĩnh vực:.......................................................................... ; )



Căn cứ Quyết định số 39/20Ĩ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/J2/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư số 2Ỉ/2Ồ2Ồ/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cap Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ 
Hà Nội,
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
.............................. ngày...................,



Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ...................................... , tại trụ sở



- Đại diện Sở Công Thưorng Hà Nội:
1. ông^à:
2. Ông:
- Đại diện doanh nghiệp :
1. Ông/bà:
2. Ông:
A.NỘÌ dung kiểm tra:
L Tư cách pháp nhân:
IL Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:
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2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vân chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ vãn phòng:



I I I  Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả năng tài chỉnh:
V. Các vấn đề cần bể sung:
B. Kết luận:



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



BM05-QT-01



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghỉệp............................ trong lĩnh vực:.....................................................................



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/20] 6 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/ỉ 2/2004; Luật sửa đổi, bể sung một số Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/ì ì/2012;
Căn cứ Nghị định sỗ 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/20ĩ 3 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một Sỡ điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư sổ 21/202Ọ/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Cồng Thương quy định về 
trình tự, thù tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cap phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra....................................................................................



Nôi dung thẩm đinh:
I. Tư cảch pháp nhân:



II. Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản c ủ a ............. )



rv. Khả năng tài chính:
V. Kỉnh nghiệm trong việc:
VI. Kết luận:
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho.... ..............................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CẢO
PHỤ TRÁCH



4
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-01



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do ■ H ạnh phúc



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về vỉệc từ  chối cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... .. Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định s ố  /QĐ-SCT ngày.... .tháng.... năm........ ; I



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC



- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-O1



Phòng Quản lỷ Năng lượng
Hà Nội, ngày tháng năm 20



PHIÉU THẢM ĐỊNH HỒ s ơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
Hồ sơ gầm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trường và các chuyên gia tư vấn kljac;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.



Quan điểm chuyên viên:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
O  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép 
ũ  Hồ sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-01
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỜ CỐNG THƯƠNG * Độc lập - Tự do - Hạnh phức



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định sỗ 39/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Sở Công Thuơng 
thành phổ Hà Nội;
Cấn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng ỉ 2 năm 2004; Luật sửa đồỉ, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ 2;
Căn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thi hành một so điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 08/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chỉnh phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tu kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số ỉ  7/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bể sung một số điều của các Nghị định liên quan đen điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của ƯBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội;
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện ỉực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYẾT ĐỊNH:
Đỉều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:
1. Tên tổ chứ c:...............................................................................................
2. Cơ quan cấp ừên trực tiếp (nếu c ó ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần...... , ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:.................. ; Điện thoại:............ ; Fax:...Email:........
Văn phòng giao dịch (nếu có):....... Điện thoại:............ Fax:.........; Email:...



r
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1........................1.....  ! ..................................................................................
2................ ................... .........................  .................. ................. ........



Điều 3. Phạm vi và thòi hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điều 4. Quyền của đơn vị được cấp phép
L (Đơn vị điện ỉực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi 
của giấy phép hoạt động điện ỉực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện ỉực được cấp gỉấy phép i
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện ỉực được cấp giấy phép)không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện ỉực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45 
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các vãn bản 
hướng dẫn thi hành.
Đỉều 6. Hiệu lực thi hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đỏng dấu)
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2. Quy trình: cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 
thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (QT-02)



1



Mục đích
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn 
chuyên ngành điện lực có cấp điện áp đến 35 kv , đãng ký doanh nghiệp tại địa 
phương.



2



Phạm vi
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh 
vực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có cấp điện áp đến 35 kv , đăng ký 
doanh nghiệp tại địa phương.



- Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:
+ Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 
kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;



+ Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 
đến 35 kv , đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lỷ



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đàu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đàu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thồng tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính
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quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;



10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của ƯBND thành phố Hà 
Nội vê việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chỉnh Bản sao



1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị 
được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:



a. Vãn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép



X



2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:



a. Văn bản đề nghị cốp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



c. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận 
hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng 
tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 cùa Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.



X



3.3 Sổ lượng hồ sơ



01 bộ



3.4 Thời gian xử lý



Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả











Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn). ị



3.6 Phí/Lệ phí



Mức thu phí là: 800.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quy trình xử  lý công việc



TT Trình tự Trách nhỉệm Thời
gian Bỉểu mẫu/xết quả



BI Nộp Hồ sơ đãng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
ưả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hò sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù họp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh



Chuyên viên 
phòng QLNL



1,5
ngày



BM03-QT-02: Mau 
Thông báo về Tính họp 



lệ của hồ sơ cấp
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vực đã đãng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
văn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hợp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm ưa sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
vãn bản ưả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định



- Dự thảo vãn bản ưả lời



Lãnh đạo 
phòng phụ 



ưách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



2 ngày
BM04-QT-02: Mau Biên 
bản kiểm ưa thực tế tại 



cơ sở
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từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
tra làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp 
đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.



- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:
+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.



+ Biên bản kiểm tra thực 
tế.
+ Báo cáo kết qúả thẳm 
định.
+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



+ BM05-QT-02: Mẩu 
Báo cáo kết quả thẩm 
định.



+ BM06-QT 02: Mầu 
Thông báo về việc từ 
chổi cấp phép.



+ BM07-QT-02: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-02: Mau 
Giấy phép hoạt động 
điện lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.



r
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cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



B9 Nhận kết quả, làm thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
vãn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số vãn bản (thông 
báo bổ sung hồ sơ/ vãn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại văn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Văn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại văn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để tra 
cho Doanh nghiệp.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



BIO Noi tiếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



BI 1 Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào sằ  thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu











24



1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện
lực (BM01-QT-02). *
3. Mầu danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ 
nhiệm, chức danh giám sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác (BM02-QT- 
02).' _
4. Mầu Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-02).
5. Mầu Biên bản kiểm ừa thực tế tại cơ sở (BM04-QT-02).
6. Mầu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-02).
7. Mầu Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-02).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-02).
9. Mầu Giấy phép hoạt dộng điện lực (BM08-QT-02)._____________



ị



F
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BM01-QT-02
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Số:......... Độc lập - Tự do - Hạnh phuc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



ĐÈ NGHỊ
Cấp, sửa đổi, bể sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.
Tên tổ chức đề n g h ị:..........................................................................................
Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................
Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ): .............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................
Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ..
tháng ... năm ... 1
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp ......đăng ký
lân ... ngày ... tháng ... năm ...
Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ......... cấp ngày ................
..................................................... (nếu có).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau 
đây:



Các giấy tờ kèm theo:



Đề nghị 2... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).
...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO
(Kỷ tên, đổng dấu)
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BM02-QT-02
DANH SÁCH TRÍCH NGANG



CÁC CHUYÊN GIA T ư  VẨN LĨNH v ự c  T ư  VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
L ự c



STT Họ và 
ten



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định 
danh 



(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



Thâm niên 
công tác 



ừong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị Ừí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Chuyên gia tư  vấn chủ nhiệm dự  án hoặc giám sát trưởng



1
r



Chuyên gia tư  vân khác



1



2
•



3



...
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



Số: /TB-SCT



BM03-QT-02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ....



THÔNG BÁO
về tính hợp lệ của hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề n g h ị.............................................. bồ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông b á o ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐÓC Ị
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phận TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.
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BM04-QT-02
ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nộỉ, ngày thảng năm ...
Số: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỂU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THƯC TÉ TAI DOANH NGHIÊP....• • •



(Trong lĩnh vực:.................................................................................... )



Căn cứ Quyết định sỗ 39/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội;
Căn cử Luật Điện lực ngày 03/ỉ 2/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;



Căn cứ Nghị định so 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013' của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Cấn cứ Quyết'định số 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội,
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
............................ngày..................  ’
Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: .... ................................. , tại trụ sở



- Đại diện Sở Công Thưong Hà Nộỉ:
1. Ông/bà:



2. Ông:



- Đại diện doanh nghỉệp :
1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘỈ dung kỉểm tra:
L Tư cách pháp nhân:
II. Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:
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2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vân chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ vãn phòng:



IIL Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV, Khả năng tài chinh:
V, Các vấn để cần bề sung:
B. Kết luận:



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 



PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



BM05-QT-02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội', ngày thảng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định đỉều kiện cấp giấy phép hoạt động đỉện lực thực tế tại doanh 



nghiệp............................ trong lĩnh vực:.....................................................................



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội; i



Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, hổ sung một số Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số Ỉ37/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết, 
thi hành một sổ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đỏi, bo sung một so điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cap phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra....................................................................................



Nôi dung thẳm đỉnh:
I. Tư cách pháp nhân:



IL Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
IIL Thiết bị: (thuộc tài sản c ủ a ............. )



IV. Khả năng tàì chính:
V. Kỉnh nghiệm trong việc:
VI. Kết luận:
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho...................................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH
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ƯBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-02



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phức



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về việc từ  chối cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định s ố  /QĐ-SCT ngày.....tháng năm....... ;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phạn TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-02



Phòng Quản lý Năng lượng 
Hà Nội. ngày tháng năm 20...



PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ s ơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chi:
Nội dung trình ký:



Hẳ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;



3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vân khác;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.



Quan đỉểm chuyên viên:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  HỒ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không họp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-02



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÒNG THƯƠNG Độc lập - T ự do - Hạnh phức



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



GIẤY PH ÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Cân cứ Quyết định số 39/20ỉ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nộỉ;
Căn cứ Luật Điện ỉực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 thảng ỉ  ỉ  năm 2012;
Căn cứ Nghị định sỗ Ỉ37/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 21 thảng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phù sửa đổi 
một sỗ Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định sỗ ỉ  7/2020/NĐ-CP ngày 05 thảng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bỏ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lục;
Căn cứ Quyệt định số ỉ  734/QĐ- UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ Hà 
Hội; "
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tồ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động đỉện lực cho:
1. Tên tổ chức:................................................................................... ...........
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có ):.......................................... .............
3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh nghiệp ........đăng ký
lần......., ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:.................. ; Điện thoại:............ ; Fax:...Email:........
Văn phòng giao dịch (nếu có):....... Điện thoại:............ Fax:.........; Email:...
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Đỉều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1 ..................... ’........ !....... . . I ....................................................................... !
2  ...........  ................... ...................... . . . . . . . . . ................... .......................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . .



Đỉều 3. Phạm vi và thòi hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... nãm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điều 4. Quyền của đon vị được cấp phép
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vỉ 
của giấy phép hoạt động điện lực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 L u ật, 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điền 5. Nghĩa vụ của đon vị đỉện ỉực được cấp gỉấy phép !
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các đỉều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện ỉực được cấp giấy phép)không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phẻp)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45 
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



GIÁMĐÓC
(Ký tên, đỏng dấu)



\
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3. Quy trình: cấp giấy phép hoạt động phát điện đéi với nhà máy điện có quy mô
dưới 3MW tại địa phương (ỌT-03)



1



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh phát điện đối 
với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.



2
Phạm vi:
Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
phát điện đôi với nhà máy điện cỏ quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thầm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
Vãn bản đề nghị cấpgiấy phép hoạt động điện lựctheo



X
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Biểu mẫu kèm theo.
Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đãng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



Danh sách ưích ngang người trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Biểu mẫu 
kèm theo; bản sao bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao 
động với chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành của 
người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà 
máy điện; tài liệu về kết quả tập huấn sát hạch đạt yêu 
cầu về an toàn và giấy chứng nhận vận hành được cấp 
điều độ có quyền điều khiển cấp theo Quy trình điều 
độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban 
hành của đội ngũ trưởng ca nhà máy điện.



X



}



Quyết định phê duyệt chủ trương đẩu tư nhà máy 
điện, dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. X



Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi 
trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về môi trường.



X



Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của 
cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà mảy thủy điện). X



Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt tổ máy hoặc 
hệ thống pin năng lượng mặt trời; bản sao tài liệu xác 
định thông số chính của nhà máy điện (thông số tua 
bin, máy phát hoặc tấm pin, bộ chuyển đổi; máy biến 
áp chính).



X



Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ 
tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông phục vụ 
vận hành thị trường điện; bản sao biên bản nghiệm thu 
hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành 
hệ thống điện và thị trường điện (đối với nhà máy 
tham gia thị trường điện).



X



Biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ 
đập và hò chứa nước, phương án ứng phó thiên tai, 
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (đối với 
nhà máy thủy điện).



X



Trường hợp nhà máy điện, tổ máy phát điện dự phòng 
không nối lưới và chỉ phát điện để bán điện cho khách 
hàng khi sự cố mất điện từ lưới điện quốc gia, hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép không bao gồm nội dung quy định 
tại Khoản 8 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
0*9/9/2020.



3.3 Số lượng hồ sơ
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01 bộ



3.4 Thòi gian xử lý



Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Ha Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



3.6 Phí/Lệ phí



Mức thu phí là: 2.100.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quỵ trình  xử  lỷ cống việc



TT T rình  tư  • Trách nhỉêm •
Thời
gian Biểu mẫu/Kết quả



BI Nộp Hồ sơ đăng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trinh 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ



Chuyên viên 
phòng QLNL



02
ngày



BM03-QT-03: Mau 
Thông báo về Tính hợp lệ 



của hồ sơ cấp
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phù họp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đăng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hop lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính họp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
văn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và ưả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không họp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hò sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hop 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
vãn bản ừả lời/vãn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



3.5
ngày



BM04-QT-03: Mau Biên 
bản kiểm tra thực tế tại cơ 



sở
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- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định
- Dự thảo vãn bản trả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
tra làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp 
đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.



- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:



+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.
+ Biên bản kiểm tra thực 
tế.
+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.
+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Vãn bản từ chổi cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



+ BM05-QT-03: Mau Báo 
cáo kết quả thẩm định.



+ BM06-QT-03: Mau 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-03: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-03: Mầu 
Giấy phép hoạt động điện 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.
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giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



B9 Nhận kết quả, làm thử 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
vãn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông 
báo bổ sung hồ sơ/ văn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại vãn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu càu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Văn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại văn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để trầ 
cho Doanh nghiệp.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



’



BIO Noi tiếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.
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B l l



Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mau vãn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện 
lực (BM01-QT-03).
3. Mau danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành(BM02- 
QT-03).
4. Mau Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-03).
5. Mau Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-03).
6. Mau Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-03).
7. Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-03).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-03).
9. Mầu Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-03).



f



i



1
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BM01-QT-03
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Số:......... Độc lập - T ự  do - H ạnh phuc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



ĐÈ NGHI



Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:..........................................................................................



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ):.............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................



Thành lập theo Giấy phép đàu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ..
tháng ... năm ... [



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp ..........., đăng ký
lần ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: ...... do ......... cấp ngày ................
.....................................................(nếu cổ).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau
đây:



Các giấy tờ kèm theo: !
I



Đề nghị 3... cấp giấy phép hoạt động điện lực c h o ..; {tên tổ chức đề nghị).
... (Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO



(Kỷ tên, đỏng dấu)
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BM02-QT-03
Danh sách trích ngang ngườỉ trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



nãm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



Thâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
ári đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn
g chỉ 
hành 
nghề



Người trực tiếp quản ỉý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kình doanh



1



Đội ngũ trưởng ca vận hành (đấỉ vói hoạt động phát điện, phân phéỉ, truyền tải điện)



1



2



3



...
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



Số: /TB-SCT



BM03-QT-03



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ....



THÔNG BÁO
về tính hợp lệ của hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động đỉện lực



Ngày tháng n ă m ..... .. Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề n g h ị........................................... . bổ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông b á o ........................................biết và thực hiện./.



Nơi nhậm GIÁM ĐỐC



- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.











45



BM04-QT-03
ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm...
SỐ: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THỰC TÉ TẠI DOANH NGHIỆP....



(Trong lĩnh vực:.................................................................................... )



Căn cứ Quyết định sỗ 39/20Ỉ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của Luật Điện 
ỉực ngày 20/11/2012; \
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013’ của Chính phủ quy định chi tiếi 
thỉ hành một sỗ điều của Luật Điện ỉực và Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư sẻ 2Ỉ/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ 
Hà Nội,



Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
.............................. ngày...................,



Sở Cồng Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ...................................... , tại trụ sở'



- Đại diện Sở Công Thương Hà Nội:
1. Ông/bà:



2. Ông:



- Đại diện doanh nghiệp :
1. Ồng/bà:



2. Ông:



A.NỘỈ dung kiểm tra:
L Tư cách pháp nhẵn:
IL Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:
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2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ văn phòng:



III. Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả năng tài chỉnh:
V. Các vẫn đề cần bể sung:
B. K ết luận:
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
m m • • •
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



BM05-QT-03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghiệp............................ trong lĩnh vực:.......................................................................



Căn cứ Quyết định sỗ 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội;
Cấn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012; Ị



Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một so điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư sỗ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sổ 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của ƯBND Thành phổ Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cap phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra..............................................................................
NÔỄ dung thẩm đỉnh: '
I. Tư cách pháp nhân:



II. Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản của............ )
IV. Khả năng tài chính:
V. Kinh nghiệm trong việc:
VL Kết luận: *
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho...............................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BẢO CẢO
PHỤ TRÁCH
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phức



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO
về việc từ chối cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình Câp giây phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyêt 
định số ...../QĐ-SCT ngày.....tháng năm....... ;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
-Đ ơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-03
Phòng Quản lý Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 20...



PHIẾU THẲM ĐỊNH HÒ s ơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
Hồsơgềm:
1. Vãn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vân khác;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chúng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.
Quan điểm chuyên viên:



□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-03
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỜ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phức *



Số:........./GP-SCT Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định sỗ 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bo sung một so điều của 
Luật Điện lực ngày 20 thảng 11 năm 2012; í
Căn cứ Nghị định sổ ì 37/2013/NĐ-CP ngày 21 thảng 10 năm 2013 của Chính phủ qity 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một so điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày 15 thảng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi 
một sổ Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số Ỉ7/202Ồ/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kỉnh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Cống Thương;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 của ƯBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội; " ^
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



I



QƯYÉT ĐỊNH: 1
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:
1. Tên tổ chứ c:..........’......... T...................................................................... .
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu c ó ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần...... , ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:...............
Văn phòng giao dịch (nếu có):



; Điện thoại:. 
.. Điện thoại:



; Fax:...Em ail:.... 
. Fax:....... ; Email
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1 ......................*........!......... .7................................................... .....................
2 ............... ........ .777777.77.777777777777777.......



Điều 3. Phạm vì và thòi hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : .....................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... nãm ....
Điều 4. Quyền của đơn vị được cấp phép
L (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vỉ 
của giấy phép hoạt động điện lực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Đỉều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp gỉấy phép
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Ị



r  r  ̂ [
2. (Đơn vị điện lực được câp giây phép)có nghĩa vụ đảm bảo các điêu kiện hoạt động
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động. ỉ
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)khồng được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45 
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.
Điều 6. Hiệu lực thỉ hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



GIÁM ĐỐC
(Kỷ tên, đỏng dấu)
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4. Quy trình: cấp, sửa đổì, bổ sung giấy phép hoat đông đỉên lực trong lĩnh phát 
điện đối với nhả máy điện có quy mô dưổi 3MW đặt tại địa phưomg(QT-04)_______



1



■ II. *f 1 1 A  W t _______ ft________ *  i — V _____________ s  __________ _



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong 
lĩnh phát điện đổi với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.



2
Phạm  vỉ:



Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.



3 Nội duug quy trình



3.1 C ơ sở pháp lý
1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsừa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về ưình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-ƯBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà N ộ i.



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị
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được cấp giấy phép, hố sơ bao gồm các nội dung sau:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép



X



2. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



c. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận 
hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng 
tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về ừình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.



X



3.3 Số lượng hồ sơ



01 bộ



3.4 Thòi gian xử  ỉý



Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bàng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơỉ tiếp nhận và trả  kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sờ Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).
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3.6 Phí/Lệ phí
Mức thu phí là: 2.100.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quy trình XV lý công việc



TT Trình tư* Trách nhỉệm Thời
gian Biểu mẫu/Kết quả



BI Nộp Hồ sơ đãng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
.hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hà sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đăng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
văn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp



Chuyên viên 
phòng QLNL



1,5
ngày



BM03-QT-04: Mầu 
Thông báo về Tính hợp lệ 



của hồ sơ cấp
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nhận hò sơ và ừả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hò sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hợp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
văn bản trả lời/vãn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định
- Dự thảo văn bản trả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
tra làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



2
ngày



[



BM04-QT-04: Mau B iên' 
bản kiểm tra thực tế tại cơ



sở
1»
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đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.



- Hoàn chinh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:



+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.
+ Biên bản kiểm ưa thực 
tế.
+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.
+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



ưách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



+ BM05-QT-04: Mầu Báo 
cáo kết quả thẩm định.



+ BM06-QT-04: Mầu 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-04: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-04: Mau 
Giấy phép hoạt động điện 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
ưình giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.



r
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B9 Nhận kết quả, làm thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
vãn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số vãn bản (thông 
báo bổ sung hò sơ/ vãn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại văn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Vãn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại văn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để tra 
cho Doanh nghiệp.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



4



BIO Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



i



í



1



B ll



Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
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1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện 
lực (BM01-QT-04).
3. Mầu danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành(BM02- 
QT-04).
4. Mau Thông báo về tính hop lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-04).
5. Mầu Biên bản kiểm ừa thực tế tại cơ sở (BM04-QT-04).
6. Mầu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-04).
7 .Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-04).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-04).
9. Mầu Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-04).
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BM01-QT-04



(TÊN TỒ CHỨC ĐỀ NGHỊ)CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:......... Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm....



ĐÈ NGHỊ



Cấp, sửa đổi, bỗ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực 



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:..........................................................................................



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ); .............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ...
tháng ... năm ...



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp .........., đăng ký
lần ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: ...... do ......... cấp ngày ................
..................................................... (nêu có).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vij thời hạn hoạt động sau 
đây:



Các giấy tờ kèm theo:



Đề nghị 4... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).
... (Tên tể chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO



(Kỷ tên, đóng dấu)
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BM02-QT-04
Danh sách trích ngang ngưòi trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



rp1 A • AThâm niên 
Cổng tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Người trực tiếp quản ỉý kỹ thuật, trực tỉếp quản lý kinh doanh



1



Độỉ ngũ trưởng ca vận hành (đối vói hoạt động phát đỉện, phân phối, truyền tải đỉện)



1



2



3



...



i
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



SỐ: /TB-SCT



BM03-QT-04



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm ....



THÔNG BÁO



về tính hợp lệ của hồ sơ cấp Gỉấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a ................................................................. I



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề n g h ị.............................................. bổ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông b á o ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC



- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM04-QT-04
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ...
Số: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THựC TÉ TẠI DOANH NGHIỆP....



(Trong lình vực:.................................................................................... )



Căn cứ Quyết định sổ 39/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/9/20ỉ 6 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng\ nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bẻ sung một sổ điều của Luật Điện 
lực ngày 20/ỉ 1/2012; 1



Căn cứ Nghị định sỗ Ì37/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư sỗ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sẻ Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phổ Hà Nội' 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội,
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
............................ngày................. , Ị
Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ....................................... tại trụ sở



- Đại diện Sử Công Thương Hà Nội:
1. Ông/bà:



2. Ông:



- Đạỉ diện doanh nghiệp :
1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘỈ dung kiểm tra:
L Tư cách pháp nhân:
IL Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:











63



2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ văn phòng:



III. Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả nấng tài chỉnh:
V. Các vấn đề cần bỗ sung:
B. Kết luận:
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐAI DIÊN DOANH NGHIÊP ĐAI DIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG• * 9 * •
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BM05-QT-04



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ’ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghiệp............................trong lĩnh vực:.....................................................................



Căn cứ Quyết định số 39/20Ỉ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc qiry định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/ỉ 1/2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cửa Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sỗ Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của ƯBND Thành phổ Hà Nội về 
việc ủy quyên Sở Cồng Thương câp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phô Hà
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra..............................................................................  \
Nỗi dung thẩm đinh:
l. Tư cách pháp nhân:



n . Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
m . Thiết bị: (thuộc tài sản của............ )
IV. Khả năng tải chính:
V. Kinh nghiệm trong vỉệc:
VỊ. Kết luận: 1
Đe nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho..............................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH



r
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ƯBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-04



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



SỐ: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về việc từ  chéỉ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhậh đựợc hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a ...............................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định s ố ..... /QĐ-SCT ngày......tháng......năm........;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới .........................................biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM Đ Ố C —



- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-04



Phòng Quản lỷ Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 2021



PHIẾU THẨM ĐỊNH HÒ sơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
Hồ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chửng nhận đãng ký doanh nghiệp;



3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.
Quan đỉểm chuyên vỉên:



□  Hồ sơ hợp lệ
□  HỒ Sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng: (
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-04
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỜ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOAT ĐÔNG ĐIÊN LƯC * • • •



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội
về việc quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 thảng 12 năm 2004; Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 thảng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đoi, bổ sung một so điều 
cùa Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định sổ 08/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chỉnh phủ sửa đổi 
một so Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vỉ quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Cấn cứ Nghị định số ỉ 7/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư so 2Ỉ/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; <
Căn cứ Quyết định số ỉ  734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phổ Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ Hà 
Nội; '
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



►



QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho: Ị
1. Tên tổ chứ c:...............................................................................................
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần...... , ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:..............
Vãn phòng giao dịch (nếu có):



; Điện thoại:. 
.. Điện thoại:



; Fax:...Em ail:.... 
.Fax :....... ; Email
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Đỉều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1. .............................*......... ...........................................................................
2.......... .......................................................  ........................................................-..



Điều 3. Phạm vỉ và thời hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : .....................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điều 4. Quyền của đom vị được cấp phép
L (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vỉ 
của giấy phép hoạt động điện lực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nghĩa vụ của đom vị điện lực được cấp giấy phép
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cổ nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)không được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) cổ nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các vãn bản 
hướng dẫn thi hành. Ị
Điều 6. Hiệu lực thỉ hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



G IÁ M Đ Ó C
(Kỷ tên,, đóng dấu)
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5. Quỵ trình: cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp đỉện áp 0,4kV tạỉ địa
phương (QT-05)



1



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán lẻ điện 
đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.



2
Pham vi:



*



Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.



3 Nội dung quy trình
3.1 C ơ sử pháp lý



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực; Ị
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của ƯBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công' 
Thương thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đồi lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực X
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theo Biểu mẫu kèm theo.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhện đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép



X



3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh 
doanh kèm theo; bản sao bằng tốt nghiệp của người có 
tên ữong danh sách.



X



3.3 Số lượng hồ sơ



01 bộ



3.4 Thòi gian xử  lý



Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội; f



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường càu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn). ;



3.6 Phí/Lệ phí



Mức thu phí là: 700.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày1 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính). ;



3.7 Quy trình  xử lý công việc i



TT Trình tưm Trách nhiêm 
•



Thời
gian Biểu m ẩu/Ket quả



BI Nộp Hồ sơ đăng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và ! 
hẹn trả kết quả. J



ị



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.
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sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân cồng chuyên 
viênthực hiện.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đăng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
càu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
vãn bản cho người nộp hồ 
sơ ừong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



Chuyên viên 
phòng QLNL



02
ngày



BM03-QT-05: Mầu 
Thông báo về Tính hợp lệ 



của hồ sơ cấp



l



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hợp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



3.5
ngày



1



BM04-QT-05:Mau Biên 
bản kiểm tra thực tế tại cơ 



sở
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công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
văn bản trả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định
- Dự thảo văn bản trả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
tra làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp 
đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



\



í



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.
- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách ừình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:



+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.
+ Biên bản kiểm tra thực 
tế.
+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.



+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



1



+ BM05-QT-05:Mầu Báo’’ 
cáo kết quả thầm định.



+ BM06-QT-05:Mầu 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-05:Phiếu
thẩm định hồ sơ. r



+ BM08-QT-05 :Mầu 
Giấy phép hoạt động điện 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



r
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Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hò sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.



B9 Nhận kết quả, làm thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
vãn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông 
báo bổ sung hồ sơ/ vãn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại văn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Văn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại vãn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để trả 
cho Doanh nghiệp.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



BIO Noi tiếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
ừả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.
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BI 1 Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện 
lực (BM01-QT-05).
3. Mau danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh (BM02-QT- 
05).
4. Mau Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-05).
5. Mầu Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-05).
6. Mầu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-05).
7 .Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-05).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-05).
9. Mau Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-05).



Ị



I.
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BM01-QT-05



(TÊN TÔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số:......... Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ... thảng ... năm...



ĐỀ NGHỊ



Cấp, sửa đểỉ, bỗ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h i:................................................................................ ;........
Ị



Cơ quan câp ữên trực tiêp (nêu có):....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:........ ; Email:.................



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ):.............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày . 1
tháng ... năm ... ,



Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp ........... , đãng ký
lần ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ......... cấp ngày ................
..................................................... (nếu có).
Ngành nghề đãng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau 
đây: ị



Các giấy tờ kèm theo:



Đề nghị 5... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).
... (Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO



(Ký tên, đóng dấu)
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BM02-QT-05
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN B ộ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



nãm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



Thâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chi 
hành 
nghề



Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kỉnh doanh



1



Đội ngũ trưởng ca vận hành (đéỉ vói hoạt động phát điện, phân phổỉ, truyền tải điện)



1



2



3



...
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



Số: /TB-SCT



BM03-QT-05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc ỉập - Tự do - Hạnh phức



Hà Nội, ngày tháng năm ....



THÔNG BÁO
về tính hợp Lệ của hồ sơ cấp Gỉấy phép hoạt động đỉện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề nghị 
hoàn thiện các tài liệu sau:



bổ sung và



1



Sở Công Thương thông b á o ........................................biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM04-QT-05
ƯBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1 



SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ...
Số: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIẺM TRA ĐIÈU KIỆN CÁP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c
THỰC TẾ TẠI DOANH N G H IỆP....



(Trong lĩnh vực:........................................................................................... )



Can cứ Quyết định số 39/20Ỉ6/QĐ-UBND ngày 08/9/20ỉ 6' của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội; '



Căn cứ Luật Điện ỉực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bể sung một sỗ điều của Luật Điện 
lực ngày 20/ỉ  ỉ /20ỉ  2;
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013' của'Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đồi, bể sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư sỗ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 cửa UBND Thành phố Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội, 1



Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
.............................. ngày....................



Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ....................................... tại trụ sở



- Đạỉ diện Sở Công Thưong H à Nộỉ:



1 . ông/bà:



2. Ông:



- Đạỉ diện doanh nghiệp :



1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘi dung kiểm tra:



I. Tư cách pháp nhẵn:
II. Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:
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2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ văn phòng:



III. Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả nâng tài chính:
V. Các vấn đề cần bể sung:
B. Kết luận:
Biên bản được lập thành 02 bản có giá ừị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 



PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



BM05-QT-05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày thảng năm...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghiệp............................ trong lĩnh vực:.....................................................................



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tể chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bể sưng một sỗ Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định sỗ ĩ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thỉ hành một sỗ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sẻ 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra....................................................................................



Nôi dung thấm đỉnh:
L Tư cách pháp nhân:



II. Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản c ủ a ............. )



IV. Khả năng tàỉ chính:
V. Kinh nghiệm trong việc: i
VI. Kết luận:
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho.... ..............................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-05



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



SỐ: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về việc từ  chối cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... .. Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định s ố ..... /QĐ-SCT ngày......tháng......năm........;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC



- Đơn vị xin CP;



-B ộ  phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.











82



BM07-QT-05



Phòng Quản ỉỷ Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 20...



PHIẾU THẢM ĐỊNH HỒ sơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
Hồ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vân khác;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.
Quan điểm chuyên viên:



□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ Sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lỷ Phó phòng
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BM08-QT-05
ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỜ CỔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phức



Số:........./GP-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c



GIÁM ĐỔC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/20ỉ 9 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 cùa Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một so điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vỉ quản lỷ nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cử Nghị định sổ 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa 
đoi, bổ sung một sổ điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 2Ỉ/2020/TT-BCT ngày 09 thảng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực; ì
Căn cứ Quyết định sỗ 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phổ Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội;
Xét hò sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động đỉện lực cho:
1. Tên tổ chức:...............................................................................................
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần...... , ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:.................. ; Điện thoại:............ ; Fax:...Email:........
Văn phòng giao dịch (nếu có):....... Điện thoại:............ Fax:.........; Email:...
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1........................................................................................................................
2..................................................................................................................................................



Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... n ăm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điền 4. Quyền của đơn vị được cấp phép
L (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi 
của giấy phép hoạt động điện ỉực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật. ;
Điều 5. Nghla vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép I
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) cỏ nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)khòĩ\g được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) cỏ nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. I
Đỉều 6. Hìêu lưc thỉ hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



GIÁM ĐỐC
(Kỷ tên, đổng dấu)
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6. Quy trình: c ấ p  sửa đổi, bể sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp đỉện áp
0,4kV tại địa phương CQT-06)



1



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong 
lĩnh vực bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.



2
Phạm  vi:



Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.



3 Nội dung quy trình



3.1 Cơ sở pháp ỉỷ
1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đàu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-ƯBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của ƯBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thầm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



1. Trường hợp thay đổí tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị



( r
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được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tồ chức đề nghị cấp giấy phép



X



2. Trường họp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



c. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận 
hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng 
tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9 Thông tư sổ 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương quy đinh về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.



X



3.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ



3.4 Thòi gian xử lý
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường họp 
từ chối cấp phải trả lời băng văn bản và nêu rồ lý do.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một ừong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



r
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3.6 PhiYLệ phi



Mức thu phí là: 700.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quỵ trình  xử  lý công việc



TT T rình  tư
#



Trách nhiệm Thời
gian Biểu m ẫu/Ket quả



B1 Nộp Hồ sơ đăng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hò sơ và 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hò sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đăng ký.
- Nếu hồ sơ chưa họp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bằng 
vằn bản cho người nộp hồ 
sơ ừong vòng 03 ngày kế 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp



Chuyên viên 
phòng QLNL



1,5
ngày



BM03-QT-06: Mầu 
Thông báo về Tính hợp lệ



của hồ sơ cấp



<r
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nhận hồ sơ và trả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hò sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
ưa thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hơp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
vãn bản trả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có trách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định
- Dự thảo vãn bản ưả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
ưong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải ưả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bé trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
ưa làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp



Lãnh đạo 
phòng phụ 



ưách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



2
ngày



BM04-QT-06: Mau Biên 
bản kiểm ưa thực tế tại cơ 



sở











89



đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.
- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:
+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.
+ Biên bản kiểm tea thực 
tế.
+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.
+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL 01
ngày



+ BM05-QT-06: Mẩu Báo 
cáo kết quả thẩm định.



+ BM06-QT-06: Mầu 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-06: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-06: Mầu 
Giấy phép hoạt động điện 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp càn bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sở 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.



B9 Nhận kết quả, làm thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
văn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trinh giải quyết hồ sơ.
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báo bổ sung hồ sơ/ vãn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại vãn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu càu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Văn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại vãn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để ưằ 
cho Doanh nghiệp.



BIO Nơi tiếp nhận và trả kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B l l Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện 
lực (BM01-QT-06).
3. Mau danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh (BM02-QT- 
06).
4. Mầu Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-06).
5. Mau Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-06).
6. Mầu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-06).
7. Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-06).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-06).
9. Mau Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-06).
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BM01-QT-06
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ)CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I 



SỐ:......... Độc lập - T ự  do - H ạnh phuc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



ĐÊ NGHỊ



Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:.......................................................................................... x
Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................  ị



Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................
I



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ):.............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ...
tháng ... năm ...



Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã sổ doanh ngh iệp ........... , đãng ký
làn ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ....... . cấp ngày ....... .
..................................................... (nếu có).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động saự 
đây:



- .............................................................................................................................. t



Các giấy tờ kèm theo: *



Đề nghị 6... cấp giấy phép hoạt động điện lực chò ... (tên tổ chức đề nghị).
... (Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO i .



(Ký tên, đóng dấu) i



r
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BM02-QT-06



Danh sách trích ngang người trực tiếp quản ỉỷ kỹ thuật, vỆn hành



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



t 1 <1 A  * /VThâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Ngiròi trực  tỉếp quản lý kỹ thuật, trực tỉếp quản lý kỉnh doanh



1



Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối vói hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)



1



2



3



. . .
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UBND THÀNH PHỔ HÀ NỘ] 
SỜ CỐNG THƯƠNG



Số: /TB-SCT



BM03-QT-06



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ....



THÔNG BÁO



về tính hơp lệ của hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Đẻ có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định họp lệ, đề n g h ị............................................ * bổ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau: \



Sở Công Thương thông b á o ........................................ biết và thục hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐỐC



- Đơn vị xin CP;



- Bộ phận TNHS&TKQ;



- Lưu: VT, QLNL.
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BM04-QT-06



CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ì 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm...



BIÊN BẢN KIỂM  TRA ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PH ÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THỰC TÉ TẠI DOANH N G H IỆP....



(Trong lĩnh vực:........................................................................................... )



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành phố Hà Nộì 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Sở Công Thương 
thanh pho Ha Nọỉ;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sưng một sổ điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012; I



Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013' của'Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bo sựng một sỗ điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư sẻ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sổ Ỉ734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 của ỪBND Thành phổ Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội,
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép . hoạt động điện lực của
.............................. ngày..................., I
Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ......................................, tại trụ sở



ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



SỞ CÔNG THƯƠNG



Số: /BBKT-QLNL



- Đại diện Sở Công Thương H à Nội:



1. Ổng/bà:



2. Ông:



- Đại diện doanh nghiệp :



1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘÍ dung kiểm tra:



L Tư cách pháp nhân:
IL Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:



ị
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2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ văn phòng:



III. Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả năng tài chính:
V. Các vấn đề cần bỗ sung:
B. Kết luận:



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
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BM05-QT-06



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Độc lập -  Tợ do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp gỉấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghỉệp............................ trong lĩnh vực:.......................................... .........................í.



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đỏi, bổ sung một sẻ Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một sẻ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư số 2Ỉ/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sỗ Ỉ734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà NỘI về 
việc ủy quyên Sở Công Thương câp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phô Hà
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm tra.............................................................................. ......



ỉ
Nối dung thảm đinh:
I. Tư cách pháp nhân:



II. Lực lưọmg cán bộ, công nhân kỹ thuặt:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản c ủ a ............. )



IV. Khả năng tài chính:
V. Kinh nghỉệm trong việc:
VI. Kết luận:
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét câp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho...................................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-06



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về việc từ  chốỉ cấp Giấy phép hoạt động đỉện ỉực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hò sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định s ố ..... /QĐ-SCT ngày......tháng......năm........;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐÓC
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phận TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-06
Phòng Quản lý Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 20....



PHIẾU THẢM ĐỊNH HỒ sơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
u  X XHÔ sơ gôm:



1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác;
4. Bản sao bâng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.



Quan điểm chuyên viên:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:



□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-06
ƯBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỜ CỐNG THƯƠNG Độc lập - T ự do - H ạnh phức



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...



GIẤY PH ÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 39/20Ỉ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2019' của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội; 1
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 thảng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 
Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Cấn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quỵ 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định sỗ 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chỉnh phủ sửa đỏi 
một số Nghị định liên quan đến điểu kiện đầu tư kỉnh doanh thuộc phạm vi quản lỷ nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định sổ Ĩ7/2Ồ20/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lỷ nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư so 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ~UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyên Sở Công Thương câp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phô Hà 
Nội;
Xét hồ. sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:
1. Tên tồ chức:................................................................................................
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu c ó ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đãng ký
lần...... , ngày ... tháng ... nãm .. .hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày... .tháng.. .năm



4. Trụ sở chính:.................. ; Điện thoại:............ ; Fax:...Email:........
Văn phòng giao dịch (nếu có);........Điện thoại:............Fax:.........; Email:...



r
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1.. . . . . . . ............ !.........!.......... .7.........................................................................
2.. .... ...... ................... .................................... ..................................



Điều 3. Phạm vỉ và thời hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... n ãm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điều 4. Quyền của đơn vị được cấp phép
L (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi 
của giây phép hoạt động điện lực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luât 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)khổng được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy 
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Ị
Điều 6. Hiêu lưc thi hành • »
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



G IÁ M Đ Ó C
(Ký tên, đóng dấu)
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7. Quy trình: cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 
phương (QT-07)_________________________________________________________ '



1



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hò sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối 
điện đến cấp điện áp 35 kv tại địa phương.



2
Phạm vi:
Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
phân phối điện đến cấp điện áp 35 k v  tại địa phương. 1



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương; 1
5. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương; .
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội; i
8. Quyết định sé 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tậi chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấỹ 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. X
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Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



1



Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ 
thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành; bản sao bằng tốt 
nghiệp của người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ 
trưởng ca vận hành; tài liệu về kết quả tập huấn sát 
hạch đạt yêu cầu về an toàn hoặc thẻ an toàn điện theo 
quy định tại Điều 64 Luật Điện lực, giấy chứng nhận 
vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp 
theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ 
Công Thương ban hành của đội ngũ trưởng ca vận 
hành.



X



p



Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính và 
phạm vi lưới điện do tổ chức đang quản lý. Trường 
hợp mua bán, sáp nhập, bàn giao không hoàn vôn tài 
sản lưới điện phải có Biên bản nghiệm thu theo quy 
định hoặc Biên bản bàn giao tài sản.



X



Thoả thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo 
quy định; bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt 
động.



1



X



ị
3.3 Số lượng hồ sơ j



01 bộ



3.4 Thòi gian xử lý ị
Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp  ̂
từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 1



3 .5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau: ‘



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội; ị
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn). 1



3.6 Phí/Lệ phí 1
Mức thu phí là: 800.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày! 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính). Ị



3.7 Quy trình xử lý công việc Ị
I
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Ị



TT T rinh  tv* Trách nhiệm Thời
gian



1
Biểu m ẫu/Kết quâ



BI Nộp Hồ sơ đãng ký Tổ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 1 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hè sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hò 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng QLNL



0,5
ngày



1



Phiếu kiểm soát quá trình . 
giải quyết hồ sơ. Ị



I
1
i



.1
B5 Thẩm định hồ sơ:



Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đăng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hồ sơ cấp phép bàng 
văn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ và ừả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội dung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết,



Chuyên viên 
phòng QLNL



02
ngày



1



i



1
Ị



- i
1.
i



BM03-QT-07: Mau ' 
Thông báo về Tính hợp lệ? 



của hồ sơ cấp



I
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I
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không hợp lệ.
- Nếu hò sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



i1



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
tra thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù hơp 
giữa tài liệu trong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm tra sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
vãn bản trả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.



* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có ừách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định



- Dự thảo vãn bản trả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
trong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường hợp đến 
ngày phải trả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
tra làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp 
đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



3.5
ngày



Ị



t



BM04-QT-07: Mầu Biên 
bản kiểm tra thực tế tại cơ



sở Ị



Ị



1



1



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt Lãnh đạo 
phòng phụ



01
ngày + BM05-QT-07: Mau Báo



r
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động điện lực.



- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:



+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.



+ Biên bản kiểm tra thực 
tế.



+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.



+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Vãn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



trách; chuyên 
viên phòng 



QLNL



.



cáo kết quả thẩm định. 1



+ BM06-QT-07: Mầuj 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-07: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-07: Mau 
Giấy phép hoạt động điện Ị 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá'
trình giải quyết hồ sơ. 1



1ì



\
1



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
càu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sở 01
ngày



Ị



ì
- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyêt hô sơ;



- Giấy phép hoạt động' 
điện lực đã ký.



B9 Nhận kết quả, làm thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
vãn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông 
báo bổ sung hồ sơ/ văn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại văn thư Sở.
- Sổ lượng Giấy phép theo



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



1
- Phiêu kiêm soát quá, X 1
trình giải quyêt hồ sơ.



]\



\
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yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Vãn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại vãn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để trả 
cho Doanh nghiệp.



ị
i



BIO Noi tiếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
ưách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B l l Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ; 1



- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu mẫu
1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. ’ ;
2. Mầu văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện: 
lực (BMO1 -QT-07). * !
3. Mầu danh sách trích ngang người trưc tiếp quản lý kỹ thuât, vân hànhJ 
(BM02-QT-07).
4. Mầu Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-07). 1
5. Mau Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-07).
6. Mau Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-07).
7. Mầu Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-07).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-07).
9. Mầu Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-07).
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BM01-QT-07



(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I 
SỐ:......... Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



ĐÈ NGHI
*



Cấp, sửa đổi, bể sung, cấp lại giấy phép hoạt động đỉện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:..........................................................................................



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.................................................................... I



Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:.........; Email:.................  Ị



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ): .............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................ị
™  _  X X  i
Thành lập theo Giây phép đâu tư/Quyêt định thành lập sô:............................  ngày
tháng ... năm ...



Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp ............ đãng ký
lần ... ngày ... tháng ... nãm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ......... cấp ngày ...............1
..................................................... (nếu cỏ).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động saủ 
đây: . . .  Ị



i
- .......................................................................................................................;••••



r Ị
Các giây tờ kèm theo: ,



- ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................... \



Đề nghị 1... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... {tên tổ chức đề nghị).
...(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ cảc quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO



(Kỷ tên, đỏng dấu) \
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It
BM02-QT-07



DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN B ộ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH I



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



1 1 II A ■ AThâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Người trực tỉếp quản lý kỹ thuật, trực tiếp quản lý kinh doanh



1



Đội ngũ trưởng ca vận hành (đối với hoạt động phát đỉện, phân phốỉ, truyền tảỉ điện)



1



2



3



...



I
I
(
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BM03-QT-07
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XẢ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I



s ở  CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỐ: /TB-SCT Hà Nội, ngày tháng năm ....



THÔNG BÁO
về tính hợp lệ củã hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề n g h ị.............................................. bổ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông báo ....



Nơi nhận:
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phạn TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.



GIÁM ĐỐC 1



!



I
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BM04-QT-07
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm ...
Số: /BBKT-QLNL



BIÊN BẢN KIẺM TRA ĐIÈU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c
THỰC TÉ TẠI DOANH NGHIỆP.../



(Trong lĩnh vực:.................................................................................... )
I



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của ỤBND Thành phổ Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tẻ chức của Sở Công Thương 
thành phổ Hà Nội; !



Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành một sỗ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định sổ 1734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phổ Hà Nộị 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội, J



Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của 
.............................. ngày....................
Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ...................................... . tại trụ sở



- Đạỉ dỉện Sở Công Thương Hà Nội:
1. ô n g ^ à :



2. Ông:



- Đại diện doanh nghỉệp :
1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘỈ dung kiểm tra:
I. Tư cách pháp nhân;
IL Nhẫn sự:
2.1. Cán bộ quản lý:











I l l



2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:



2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ văn phòng:



ĨĨL Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



/K  Khả năng tài chỉnh:
V. Các vẩn đề cần bể sung:
B. K ết luận:



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.



ĐAI DIÊN DOANH NGHIÊP ĐAI DIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG
• • • • •
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ NẰNG LƯỢNG



BM05-QT-07



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định đỉều kiện cấp giấy phép hoạt động đỉện lực thực tế tạì doanh 



nghiệp............................ trong lĩnh vực:......................................................................



Cân cứ Quyết định sổ 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một sổ điều cùa Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều của Luật 
Điện lực;
Căn cứ Thông tư sỗ 2Ỉ/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số ỉ  734/QĐ-UBND ngày 13/4/202ĩ của UBND Thành phổ Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ Hà 
Nội,



\
Cãn cứ biên bản kỉêm tra..............................................................................



, Ị
Nôi dung thâm đinh ĩ 1
I. Tư cách pháp nhân:



II. Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản của.......... )
IV Khả năng tài chính:
V. Kinh nghỉệm trong việc:
VI. Kết luận:
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho...............................................



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM06-QT-07



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



THÔNG BÁO



về vỉệc từ  chối cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theọ Quyết 
định s ố  /QĐ-SCT ngày.....tháng.... năm........ ;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận: GIÁM ĐÓC
- Đơn vị xin CP;
-B ộ  phạn TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL
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BM07-QT-07



Phồng Quản ỉỷ Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 20....



PHIẾU THẨM  ĐỊNH H Ô  s ơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:



Hồ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trưởng và các chuyên gia tư vấn khác;
4. Bản sao bàng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.
Quan điểm chuyên viên:



□  HỒ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
ũ  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ.



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



Chuyên viên thụ lý Phó phòng
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BM08-QT-07



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỜ CỐNG THƯƠNG Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày .;. thảng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 39/2ỒỈ6/QĐ-UBND ngày 08/9/20ỉ 9 của ƯBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 thảng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 thảng 11 năm 2012;
Căn cử Nghị định sổ ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực yà Luật sửa đoi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số Ỉ7/2Ồ2Ồ/NĐ-CP ngày 05 thảng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bồ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư sổ 2Ỉ/2Ồ2Ồ/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Cấn cứ Quyết định sỗ ỉ  734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành pho Hà
Nội;
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấỹ 
phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho: ;
1. Tên tổ chức:.............................................................................. .................
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có ):...................................................... .
3. Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần......., ngày ... tháng ... năm...hoặc Quyết định thành lập số:...., ngày....tháng...năm



4. Trụ sở chính:.................. ; Điện thoại:........... ; Fax:.. .Email:.........
Vãn phòng giao dịch (nếu có):....... Điện thoại:............ Fax:.........; Email:...
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1 ......................'................... .7.........................................................................
2 .................................................................



Đỉều 3. Phạm vỉ và thời hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Điều 4. Quyền của đon vị được cấp phép
ỉ. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vỉ 
của giấy phép hoạt động điện lực; 1
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật. I
Điều 5. Nghĩa vụ của đơn vị điện lực được cấp giấy phép ị
1. (Đơn vị điện lực được cắp giấy phép) cỏ nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cắp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)khòng được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo quy
định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành. j
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy



6. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45 
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các vãn bản 
hướng dẫn thi hành. Ị
Điều 6. Hỉêu lưc th i hành• • I
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./. j



định.



GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
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8. Quỵ trình: cấp sửa đổi, bể sung giấy phép hoạt động phân phểỉ điện đến cấp điện
áp 35 kV tại đia phương (QT-08)



1



Mục đích:
Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận, thụ lý, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ 
sở (nếu cần thiết) và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong 
lĩnh vực phân phối điện đến cấp điện áp 35 kv tại địa phuơng.



2
Phạm vi:
Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực trong lĩnh vực 
phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.



3 Nộỉ dung quy trình
3.1 Cơ sử pháp lý



1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
2. Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Điện lực;
4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương;
5. Nghị định sổ 17/2020/NĐ-CP của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương; 1
6. Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định 
về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
7. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND 08/9/2016 của UBND Thành phố về VÌỘCỊ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và C ơ  C ấ u  tổ chức của Sở Công1 
Thương thành phổ Hà Nội;
8. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của ƯBND Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND 
ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội



9. Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 
phép hoạt động điện lực;
10. Quyết định số 5615/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



1. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị
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được cấp giấy phép, hồ sơ bao gồm các nội dung sau:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biêu mâu kèm theo. X



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép



X



2. Trường họp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận 
chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 
động điện lực của đơn vị nhận chuyển giao bao gồm:



a. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực 
theo Biểu mẫu kèm theo. X '



b. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết 
định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các 
tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.



X



c. Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài 
liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài 
liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận 
hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng 
tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 7, khoản 3 Điều 8, 
khoản 3 Điều 9 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 
09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.



X



3.3 Số lượng hồ sơ 1



01 bộ



3.4 Thòi gỉan xử lý



Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 
từ chối cấp phải trả lời bằng vãn bản và nêu rõ lý do.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ. sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).
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3.6 Phí/Lệ phí
Mức thu phí là: 800.000 đồng/lần (Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 
08/12/2020 của Bộ Tài Chính).



3.7 Quy trình xử lý công việc



TT Trình tư  • Trách nhiệm Thòi
gian Biểu mẩu/Kết quả



BI Nộp Hồ sơ đăng ký Tồ chức, cá 
nhân có nhu 
cầu



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2 Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy biên nhận, hẹn ngày 
trả kết quả



Bộ phận 
TN&TKQ



Giờ
hành
chính



Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn



Bộ phận 
TN&TKQ



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B4 Nhận bàn giao hồ sơ; 
phân công thực hiện: 
Lãnh đạo phòng nhận bàn 
giao và ký giao nhận hồ 
sơ do bộ phận 
TNHS&TKQ chuyển giao 
và phân công chuyên 
viênthực hiện.



Lãnh đạo 
phòng



0,5
ngày



Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ.



B5 Thẩm định hồ sơ:
Chuyên viênđược phân 
công tiến hành kiểm tra 
nội dung các tài liệu trong 
hồ sơ để đánh giá mức độ 
phù hợp của tài liệu với 
các điều kiện cấp Giấy 
phép HĐĐL trong lĩnh 
vực đã đãng ký.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
cần giải trình hoặc yêu 
cầu bổ sung thêm Chuyên 
viên được phân công phải 
lập thông báo tính hợp lệ 
của hò sơ cấp phép bằng 
vãn bản cho người nộp hồ 
sơ trong vòng 03 ngày kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ 
(thông qua Bộ phận tiếp



Chuyên viên 
phòng



02
ngày



BM03-QT-08: Mầu 
Thông báo về Tính hợp lệ 



của hồ sơ cấp
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nhận hò sơ và trả kết quả).
+ Sau 07 ngày, người nộp 
hồ sơ phải hoàn thiện các 
nội đung đã được thông 
báo để tiếp tục giải quyết, 
quá thời hạn trên xem như 
hồ sơ không hợp lệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thực hiện bước tiếp theo.



'



B6 Kiểm tra thực tế tại cơ sở:



Sau khi xem xét hồ sơ, 
nếu hồ sơ đủ điều kiện, 
Lãnh đạo phòng phụ trách 
phân công tổ kiểm tra 
thực tế và tổ chức kiểm 
ưa thực tế tại cơ sở để 
xem xét mức độ phù họrp 
giữa tài liệu ưong hồ sơ 
và thực tế và thông qua 
biên bản kiểm ưa sau khi 
công việc đã hoàn tất



Lập báo cáo kết quả thẩm 
định; dự thảo giấy phép/ 
vãn bản ưả lời/văn bản 
hướng dẫn; kết quả.
* Căn cứ kết quả thẩm 
định, chuyên viên được 
phân công có ưách nhiệm:
- Lập báo cáo kết quả 
thẩm định
- Dự thảo vãn bản ưả lời 
từ chối cấp phép (nếu có), 
ưong đó nêu rõ lý do chưa 
cấp (kể cả trường họp đến 
ngày phải ưả kết quả cho 
doanh nghiệp mà doanh 
nghiệp chưa bố trí được 
thời gian cho đoàn kiểm 
ưa làm việc để xem xét về 
tính chính xác của hồ sơ 
cấp phép) hoặc không cấp



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng



02
ngày



BM04-QT-08: Mầu Biên j 
bản kiểm ưa thực tế tại cơ 



sở
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đối với doanh nghiệp 
không đủ điều kiện để cấp 
phép.



B7 - Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực.
- Hoàn chỉnh tài liệu, hồ 
sơ, thông qua lãnh đạo 
phòng phụ trách trình GĐ 
sở phê duyệt; hồ sơ trình 
duyệt gồm:
+ 01 bộ hồ sơ của doanh 
nghiệp.
+ Biên bản kiểm ừa thưc 
tế.



+ Báo cáo kết quả thẩm 
định.



+ Dự thảo Giấy phép hoạt 
động điện lực 02 bộ gốc/ 
Văn bản từ chối cấp phép 
hoạt động điện lực.



Lãnh đạo 
phòng phụ 



trách; chuyên 
viên phòng



0.5
ngày



+ BM05-QT-08: Mau Báo 
cáo kết quả thẩm định.



+ BM06-QT-08: Mau 
Thông báo về việc từ chối 
cấp phép.



+ BM07-QT-08: Phiếu 
thẩm định hồ sơ.



+ BM08-QT-08: Mầu 
Giấy phép hoạt động điện 
lực



+ VBTL/VBHD



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



B8 Duyệt ký
Giám đốc phê duyệt:
- Giấy phép hoạt động 
điện lực (trường hợp đủ 
điều kiện).
- Thông báo từ chối cấp 
giấy phép hoạt động điện 
lực (nếu có tại B3).
- Trường hợp cần bổ 
sung, chỉnh sửa thì yêu 
cầu Phòng QLNL hoàn 
chỉnh hồ sơ.



Lãnh đạo Sờ 01
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ;



- Giấy phép hoạt động 
điện lực đã ký.



í



B9 Nhận kết quả, làm  thủ 
tục ban hành
Chuyên viên được phân 
công có trách nhiệm nhận 
văn bản/ giấy phép (đã 
được duyệt):
- Lấy số văn bản (thông



Chuyên viên 
phòng QLNL.



0.5
ngày



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ.



r
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báo bổ sung hò sơ/ văn 
bản từ chối cấp giấy 
phép) tại vãn thư Sở.
- Số lượng Giấy phép theo 
yêu cầu: 03 bản chính, 01 
bản giao cho đơn vị được 
cấp phép, 01 bản lưu tại 
Vãn thư Sở; sao lưu 01 
bản lưu tại phòng QLNL.
- Lấy dấu tại văn thư và 
chuyển kết quả cho Bộ 
phận TNHS&TKQ để trả 
cho Doanh nghiệp.



BIO Nơi tiếp nhận và trả  kết 
quả:
Bộ phận TNHS&TKQ có 
trách nhiệm thu lệ phí và 
trả kết quả cho doanh 
nghiệp.



Bộ phận 
TNHS&TKQ



Giờ
hành
chính



- Phiếu kiểm soát quá Ị 
trình giải quyết hồ sơ.



B l l Thống kê và theo dõi: 
chuyên viên Sở CT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện TTHC.



Chuyên viên 
phòng QLNL.



- Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ; 1



- Sổ theo dõi hồ sơ. 1



1
4 Biểu mẫu



1. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành! 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
2. Mau văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động điện 
lực (BM01-QT-08). 1
3. Mau danh sách trích ngang người trực tiêp quản lý kỹ thuật, vận hành. 
(BM02-QT-08).
4. Mầu Thông báo về Tính hợp lệ của hồ sơ cấp (BM03-QT-08).
5. Mau Biên bản kiểm tra thực tế tại cơ sở (BM04-QT-08).
6. Mấu Báo cáo kết quả thẩm định (BM05-QT-08).
7. Mau Thông báo về việc từ chối cấp phép (BM06-QT-08).
8. Phiếu thẩm định hồ sơ (BM07-QT-08).
9. Mầu Giấy phép hoạt động điện lực (BM08-QT-08). '
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BM01-QT-08
(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Số:......... Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ..: thảng ... năm...



ĐÈ NGHỊ 
0



Cấp, sửa đỗi, bổ sung, cấp lạỉ giấy phép hoạt động điện lực



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội.



Tên tổ chức đề n g h ị:.................................................................................. .......



Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................
Có trụ sở chính tại:............Điện thoại:........... Fax:........ ; Email:.................



Văn phòng giao dịch tại (nếu c ó ):.............Điện thoại:............ Fax:.........; Email:.................



Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:............................  ngày ...
tháng ... năm ...



Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh ngh iệp ..........., đăng ký
lần ... ngày ... tháng ... năm ...



Giấy phép hoạt động điện lực số: .....  do ......... cấp ngày ....... ........
..................................................... (nếu có).
Ngành nghề đăng ký kinh doanh:........................................................................



Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực, phạm vi, thời hạn hoạt động sau 
đây: I



......................................................................................................................................... I
........................    ì



Các giấy tờ kèm theo:



“ ..................................................................................................   i
Đề nghị 8... cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... {tên tổ chức đề nghị).
... (Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng 
thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.



LÃNH ĐẠO



(Ký tên, đóng dấu)
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BM02-QT-08
Danh sách trích ngang ngưòri trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành



STT Họ và tên



Ngày 
tháng 



năm sinh
Quê
quán



Mã số 
định danh 
(nếu có)



Chức vụ
Trình độ 
chuyên 



môn



Thâm niên 
công tác 



trong lĩnh 
vực tư vấn 



(năm)



Vị trí/Dự 
án đã 



tham gia 
tư vấn



Chứn 
g chỉ 
hành 
nghề



Người trực tiếp quản lỷ kỹ thuật, trực tiếp quản ỉỷ kinh doanh



1



Độỉ ngũ trưởng ca vận hành (đối vói hoạt động phát điện, phân phối, truyền tải điện)



1



2



3



...



I
I
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BM03-QT-08



ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
s ở  CÔNG THƯƠNG Độc lập - T ự do - Hạnh phúc



SỐ: /TB-SCT Hà Nội, ngày thảng năm ....



THÔNG BÁO



về tính họp lệ của hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động điện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Để có đủ hồ sơ, tài liệu thẩm định hợp lệ, đề n g h ị.............................................. bổ sung và
hoàn thiện các tài liệu sau:



Sở Công Thương thông báo .... ....................................biết và thưc hiên./.



Nơi nhận:
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phạn TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.



GIÁM ĐỐC
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BM04-QT-08
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’



Số: /BBKT-QLNL Hà Nội, ngày tháng năm...



BIÊN BẢN KIÊM TRA ĐIÊU lạỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN Lực
THựC TÉ TẠI DOANH NGHIỆP....



(Trong lĩnh vực:...........................................................................................)



Cân cứ Quyết định số 39/20ỉ6/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành phố Hà Nội 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành pho Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/'ỉ2/2004; Luật sửa đổi, bẻ sung một số điều của Luật Điện 
ỉực ngày 20/ĩ 1/20 ỉ  2;
Căn cứ Nghị định số ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết 
thỉ hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật 
Điện lực;
Thông tư sỗ 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 cùa Bộ Công Thương quy định về trình tự, 
thủ tục cap Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số Ỉ734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 cửa UBND Thành phổ Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội,
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực củạ 
.............................. ngày...................,



Sở Công Thương Hà Nội tiến hành kiểm tra đơn vị: ...................................... , tại trụ sở



- Đại diện Sở Công Thương Hà Nội:
1. Ông/bà:



2. Ông:



- Đại diện doanh nghiệp :
1. Ông/bà:



2. Ông:



A.NỘỈ dung kiểm tra:
I. Tư cách pháp nhân;
II. Nhân sự:
2.1. Cán bộ quản lý:



2.2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn chính:
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2.3. Lực lượng kỹ thuật:



- Kết luận:



2.4. Địa chỉ vãn phòng:



III. Thiết b ị: (thuộc tài sản công ty)



IV. Khả năng tài chinh:
V. Cảc vấn đề cần bể sung:
B. K ết luận:



Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



BM05-QT-08



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



Hà nội, ngày thảng năm ...



BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều kiện cấp gỉấy phép hoạt động điện lực thực tế tại doanh 



nghiệp............................ trong lĩnh vực:.....................................................................



Căn cứ Quyết định số 39/2ỒỈ6/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nộị 
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ Điều của Luật Điện 
lực ngày 20/11/2012; I



Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
thỉ hành một sẻ điều của Luật Điện lực và Luật sửa đỏi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực; I



Căn cứ Thông tư sổ 2Ỉ/202Ồ/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định vể 
trình tự, thủ tục cấp Giấy phẻp hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ƯBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc ủy quyển Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ Hà 
Nội,
Căn cứ biên bản kiểm ừ a ..................................................................................... !



Nồi dung thẩm đinh:
I. Tư cách pháp nhân:
IỊ. Lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật:
III. Thiết bị: (thuộc tài sản c ủ a ............. )
IV. Khả năng tài chính:
V. Kỉnh nghiệm trong vỉệc: I
VI. Kết luận: t
Đề nghị Giám đốc Sở xem xét cấp Giấy phép hoạt động điện lực 
cho................................................... ì



TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI BÁO CÁO
PHỤ TRÁCH











129



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CỎNG THƯƠNG



BM06-QT-08



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phức



Số: /TB-SCT Hà Nội, ngày ... thảng ... năm ...



THÔNG BÁO



về việc từ  chối cấp Giấy phép hoạt động đỉện lực



Ngày tháng n ă m ..... , Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được hồ sơ cấp Giấy
phép hoạt động điện lực c ủ a .................................................................



Thực hiện quy trình cấp  giấy phép hoạt động điện lực được ban hành kèm theo Quyết 
định số . . . . ,/QĐ-SCT ngay.... .tháng năm....... ;



Sở Công Thương thông báo về việc hồ sơ của đơn vị chưa đủ điều kiện cấp phép, với lý 
do cụ thể như sau:



Sở Công Thương thông báo tới ........................................ biết và thực hiện./.



Nơi nhận : G IÁ M Đ Ó C
- Đơn vị xin CP;
- Bộ phận TNHS&TKQ;
- Lưu: VT, QLNL.
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BM07-QT-08



Phòng Quản lý Năng lượng 
Hà Nội, ngày tháng năm 20....



PH IẾU  THẲM  ĐỊNH HỒ s ơ



Tên tổ chức kinh tế:
Địa chỉ:
Nội dung trình ký:
H ầ sơ gầm:



1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Danh sách trích ngang chuyên gia tư vấn đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chức danh giám 
sát trường và các chuyên gia tư vấn khác;
4. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các chuyên gia tư vấn;
5. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn.
Quan điểm chuyên viên:



□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ, lý do:



Ý kiến lãnh đạo phòng:
□  Hồ sơ hợp lệ
□  Hồ sơ không thuộc đối tượng phải cấp phép
□  Hồ sơ không hợp lệ



Phòng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét ký ban hành giấy phép



C h u y ên  v ỉên  th ụ  lý P h ó  phò n g
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM08-QT-08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phức



S ố :........../GP-SCT Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...



GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN L ự c



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/9/20ỉ 9 của UBND Thành phố Hà 
Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tể chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sẻ điều 
của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 1
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 37/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ 
điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định sổ Ồ8/2ỒỈ8/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số ỉ  7/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư sẻ 21/2020/TT-BCT ngàỵ 09 thảng 9 nấm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Cãn cứ Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của ƯBND Thành phổ Hà Nội 
về việc ủy quyền Sở Công Thương cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phổ 
Hà Nội;
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp 
giấy phép);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,



QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động đỉện lực cho:
1. Tên tổ chứ c:...............................................................................................
2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có ):.......................................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh ngh iệp ........đăng ký
lần...... , ngày ... tháng ... năm .. .hoặc Quyết định thành lập số:. . . ngày.. . .tháng.. .năm



; Fax:...Email:.......
. Fax:....... ; Email:...



4. Trụ sở chính:...............
Văn phòng giao dịch (nếu có):



; Điện thoại:. 
.. Điện thoại: r
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Điều 2. Lĩnh vực hoạt động:
1 ........ ..... '...... ....... r.................................................
2 ...............................................................................................................................................



Điều 3. Phạm vỉ và thờỉ hạn hoạt động
Lĩnh vực 1 : ......................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Lĩnh vực 2 : .................................................................................................



Thời hạn đến ngày ... tháng ... năm ....
Đỉều 4. Quyền của đom vị được cấp phép
L (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) được phép hoạt động theo lĩnh vực và phạm vi 
của giấy phép hoạt động điện lực;
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có các quyền theo quy định tại Điều 45 Luật 
Điện lực và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nghĩa vụ của đom vị đỉện lực được cấp gỉấy phép
1. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)cỏ nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06 
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.
2. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ đảm bảo các điều kiện hoạt động 
điện lực theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian hoạt động.
3. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phẻp)\ửiòng được phép cho thuê, cho mượn, tự ý sửa 
chữa giấy phép hoạt động điện lực.
4. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép)có nghĩa vụ tham gia thị trường điện lực theo 
quy định về vận hành thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.
5. (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định.
6. (Đơn vị điện lực được cap giấy phép)có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Điều 45 
Luật Điện lực, Luật sừa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.
Đỉều 6. Hiệu lực thỉ hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



GIÁM ĐỐC
(Kỷ tên, đóng dấu)



I



\











í
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09 Quy trình: Thẩm định'Bảo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (công trình điện lực) (QT-09).



1



Muc đích *
Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng (công trình điện lực)trên địa bàn thành phố Hà Nội.



2
Phạm vi
Các dự án xây dựng công trình (công trình điện lực) ừên địa bàn thành phố 
Hà Nội.



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Điện lực nãm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện 
lực năm 2012;
2. Luật Đầu tư công 39/2019/QHỊ4 ngày 13/6/2019.
3. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi một số 
điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
4. Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật điện lực;
5. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 
ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật 
Điện lực về an toàn điện.
6. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
7. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ- 
CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
8. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng;
9. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một sọ nội dung về quản lý chất lượng, thi công xâv dựng và bảo trì 
công trình xây dựng;
10. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầy tư xây dựng;
11. Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-ƯBND ngày 09/5/2018 của ƯBND 
Thành phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;
12. Quyết định số 10/2017/QĐ-ƯBND ngày 29/3/2017 của DBND Thành 
phô Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc quyên của Uy ban nhân
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dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;
13. Các thông tư hướng dẫn thi hành.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản
chính



Bản
sao



1. Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng/điều chỉnh định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 
tư xây dựng theo Mầu số 01 Phụ lục I Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của chính phu;



x



2. Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo 
quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo 
phương thức đôi tác công tư;



X



3. Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông 
qua thi tuyển theo quy định và phương án thiết kế được 
lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu);



X



4. Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu 
có) của một trong các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch 
chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy 
định của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí 
công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch 
phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu cầu 
lập quy hoạch chi tiết xây dựng;



X



5. Các văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 
của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về 
đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của 
pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi 
trường);
Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi 
trường được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, không 
yêu cầu bắt buộc xuất trình các vãn bản này tại thời điểm 
trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải cỗ kết quả gửỉ cơ quan 
chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả 
thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thực hiện 
thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của 
thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ 
quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 
01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và 
chữa cháy;



X



6. Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ 
thuật của dự án; vãn bản chấp thuận độ cao công trình 
theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng



X











135



ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng 
trời tại Việt Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực 
hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt 
quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy 
hoạch xây dựng) (nếu có);
7. Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ 
sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục vụ lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ 
và thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng 
cho dự án



X



8. Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng 
lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà 
thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây 
dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng 
mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;



X



9. Đối với dự án sử dụng vốn đẩu tư công, vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công có yêu càu xem xét tổng mức đầu tư, 
ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ trình thẩm 
định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông 
tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng 
mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).



X



10. Các vãn bản pháp lý có liên quan (nếu có). X



3.3 Số lượng hồ sơ
0 1  bộ



3.4 Thời gian x ử  lý
- Không quá 25 ngày đối với dự án nhóm B.
- Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm c . 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệ.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả
Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:
Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hà Nội;
Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường 
Cầu Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov. vn).



3.6 Phí/Lệ phí
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng.



3.7 Quy trình  x ử  lý công việc
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TT Trình tv* Trách nhiệm Thời
gỉan



Biểu mẫu/Kết 
quả



BI



Nộp hồ sơ:
Tổ chức/cá nhân gửi Tờ 
trình thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi/Báo 
cáo nghiên cứu khả thi 
điều chỉnh công trình 
theo hướng dẫn của Bộ 
phận TN&TKQ hoặc tải 
mẫu Tờ trình tại mục: 
Hướng dẫn và tra cứu 
thủ tục hành chính trên 
website :http ://congthuo 
nghn.gov.vn



Tổ chức/cá nhân có 
yêu cầu



Giờ hành 
chính



BM01-QT-09:
Tờ trình thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi/Báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi điều chỉnh 
công trình.
- Danh mục hò 
sơ yêu cầu theo 
mục 3.2



B2



Tiếp nhận hồ sơ:
Tiếp nhận kiểm tra đầu 
mục hồ sơ:



- Nếu hồ sơ đầy đủ theo 
quy định tại mục 5.2, 
viết phiếu tiếp nhận và 
hẹn trả hồ sơ hành chính 
giao cho tổ chức/cá 
nhân.
- Neu hồ sơ chưa đày đủ 
thì chuyên viên sẽ 
hướng dẫn tổ chức/cá 
nhân làm thủ tục hồ sơ 
theo quy định.



Chuyên viên Bộ 
phận TN&TKQ



Giờ hành 
chính



Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả 
kết quả.
Phiếu hướng 
dẫn hoàn thiện 
hồ sơ.



B3



Chuyển gỉao hồ sơ cho 
phònẸ chuyên môn:
Chuyển hồ sơ cho 
QLNL, lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết 
hồ sơ



Chuyên viên Bộ 
phận TN&TKQ 0,5 ngày



Phiếu kiểm soát 
quá trình giải 
quyết hồ sơ.



B4



Nhận và phân công 
thực hiện: LĐP QLNL 
ký tiếp nhận hồ sơ do 
Bộ phận* TN&TKQ 
chuyển giao và phân 
công chuyên viên phòng 
QLNL thực hiện thẩm 
định.



Lãnh đạo Phòng 
QLNL 0,5 ngày



B5 Thẩm đinh sơ bô: • » Chuyên viên thấm 
định



04 ngày
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Chuyên viên thẩm định' 
thực hiện:



- Kiểm tra xem xét, 
đánh giá sơ bộ về số 
lượng, nội dung, cơ sở 
pháp lý của hồ sơ trình 
thẩm định; các trường 
hợp phải từ chối hồ sơ 
trình thẩm định;



- Thực hiện khảo sát 
thực tế tại công trình 
(nếu cần);



- Kiểm tra các nội dung 
cần lấy ý kiến phối hợp 
của các cơ quan, tổ chức 
liên quan;



Sau khi xem xét, đối 
chiếu, nếu có nội dung 
không đúng quy định, 
quy chuẩn và có sự sai 
khác với hồ sơ hoặc/và 
có nội dung không phù 
hợp, không đảm bảo an 
toàn, có nội dung cần 
lấy ý kiến của cơ quan, 
tổ chức liên quan để 
CĐT bổ sung hồ sơ đối 
với nội dung lấy ý 
kiến... thỉ dự thảo Thông 
báo bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ một lần duy nhất 
trình LĐP xem xét để 
báo cáo LĐS ký ban 
hành.



Kết quả được chuyển 
cho Bộ phận TN&TKQ 
để thông báo cho CĐT.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thưc hiên bước tiếp theo 
036).



Lãnh đạo Phòng 
QLNL; Lãnh đạo 



Sở;



Chuyên viên Bộ 
phận TN&TKQ



BM02-QT-09:
Biên bản kiểm 
tra hiện trường



BM03-QT-09:
Yăn bản thông 
báo bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
trình thẩm 
định/hoặc trả lại 
hò sơ thẩm định.



Các nội dung lưu ỷ:



(i)
CĐT có trách nhiệm bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo Thông báo của
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SCT trong thời hạn 20 
ngày tại Bộ phận 
TN&TKQ để SCT tiểp 
tục thẩm định. Quá thời 
hạn trên, SCT dừng 
thẩm định, CĐT nộp hồ 
sơ mới đề nghị thẩm 
định lại khi có yêu cầu.



(ii)



Trường hợp Chủ đầu tư 
có yếu cầu (trong Tờ 
trình đề nghị thẩm 
định), chuyên viên thẩm 
định có trách nhiệm dự 
thảo văn bản đến cơ 
quan có thẩm quyền 
thẩm định về phòng 
cháy chữa cháy để lấy ý 
kiến về giải pháp phòng 
cháy chữa cháy của thiết 
kế cơ sở (Căn cứ theo 
Điều 15 NĐ 15).



- Chuyên viên 
thẩm định;



- Lãnh đạo Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo Sở.



Thời gian 
thực hiện 



cho ý 
kiến thẩm 
định của 
các cơ 



quan liên 
quan phải 
đảm bảo 
theo quy 



định..



BM04-QT-09:
Văn bản đề nghị 
cơ quan có thẩm 
quyền có Ý kiến 
thẩm định nội 
dung liên quan 
theo quy định 
của pháp luật.



B6



Thực hiện thẩm  định
(Khi hồ sơ hợp lệ, đủ 
điều kiện để thẩm định): 
Chuyên viên thực hiện 
thẩm định theo quy định 
tại Điều khoản 2 Điều 
58 của LXD 2014 và 
khoản 15 Điều 1 Luật 
62/2020/QH14 Sửa đổi 
bổ sung một số điều của 
LXD, lập Báo cáo 
KQTĐ, dự thảo KQTĐ 
trình LĐP xem xét.



Chuyên viên thẩm 
định



Tổng thời 
gian thực 



hiện:



-Không 
quá 17 



ngày đối 
với dự án 
nhómB. 
- Không 
quá 07 



ngày đối 
với dự án 
nhóm c .



BM07-QT-09 & 
BM08-QT-09:
Báo cáo & Kết 
quả thẩm định 
Báo cáo nghiên 
cứu khả thi/Báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi điều 
chỉnh công trình.



Các nội dung lưu ý:



(i) Trong quá trình thẩm 
định, cơ quan chuyên 
môn về xây dựng có 
quyền tạm dừng thẩm 
định (không quá 01 lần) 
và thông báo kịp thời 
đến người đề nghị thẩm 
định các lỗi, sai sột về 
thông tin, số liệu trong



- Chuyên viên 
thẩm định;



- Lãnh đạo Phòng
QLNL;



- Lãnh đạo Sở.



BM05-QT-09:
Vãn bản tạm 
dừng thẩm định.
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nội dung hồ sơ dẫn đến 
không thể đưa ra kết 
luận thẩm định. Trường 
hợp các lỗi, sai sót nêu 
trên không thể khắc 
phục được trong thời 
hạn 20 ngày thì cơ quan 
chuyên môn về xây 
dựng dừng việc thẩm 
định, người đề nghị 
thẩm định trình thẩm 
định lại khi có yêu cầu.



(ii)



Trong trường hợp cần 
thiết, ngay khi bắt đầu 
thực hiện thẩm định, 
chuyên viên thẩm định 
có trách nhiệm nghiên 
cứu đề xuất LĐP xem 
xét trình LĐS có văn 
bản giới thiệu tổ chức tư 
vấn để CĐT lựa chọn đủ 
điều kiện năng lực thực 
hiện tư vấn thẩm tra một 
phần hoặc toàn bộ nội 
dung thuộc nhiệm vụ 
của mình (Căn cứ theo 
Khoản 8 Điều 15 
NĐ15).



- Chuyên viên 
thẩm định;



- Lãnh đạo Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo Sở.



- Thời 
gian thực 
hiện thẩm 



tra của 
đơn vị tư 
vấn phải 
đảm bảo 
theo quy 
định tại 
Khoản 8 
Điều 15 
NĐ15.



BM06-QT-09: 
Văn bản giới 
thiệu tư vấn 
thẩm tra.



(iii)



Tùy yêu cầu nhiệm vụ 
cần có sự phối hợp, 
tham gia ý kiến thẩm 
định của các cơ quan, 
đơn vị liên quan thì thực 
hiện theo quy chế một 
cửa liên thông bảo đảm 
đúng nội dung quy định 
của Luạt số 
62/2020/QH14, ngay 
khi bắt đầu thực hiện 
thẩm định, chuyên viên 
thẩm định có trách 
nhiệm dự thảo vãn bản 
gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền lấy ý kiến thẩm 
định.



- Chuyên viên 
thẩm định;



- Lãnh đạo Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo Sở.



- Thời 
gian thực 
hiện cho 
ý kiến 



thẩm định 
của các 
cơ quan 



liên quan 
phải đảm 
bảo theo 
quy định.



BM04-QT-09:
Văn bản đề nghị 
cơ qiian có thẩm 
quyền có ý kiến 
thẩm định nội 
dung liên quan 
theo quy định 
của pháp luật.
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(iv)



Sau khi nhận được văn 
bản ý kiến thẩm định 
của cơ quan có thẩm 
quyền về phòng cháy 
chữa cháy và các nội 
dung khác theo quy định 
của pháp luật và/hoặc 
Kết quả thẩm tra của 
TVTT do CĐT gửi, 
Chuyên viên thẩm định 
có trách nhiệm tổng 
hợp, thẩm định hồ sơ 
theo quy định tại Điều 
15 của NĐ15; lập Báo 
cáo KQTĐ, dự thảo 
KQTĐ trình LĐP xem 
xét.



- Chuyên viên 
thẩm định;



- Lãnh đạo Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo Sở.



B7



Ký duyệt:
LĐP xem xét, trình LĐS 
ký duyệt KQTĐ hoặc có 
ý kiến về KQTĐ.



Lãnh đạo Phòng 
QLNL;



Lãnh đạo Sở.



02 ngày



B8



Ban hành văn bản:
Chuyên viên thẩm định 
có trách nhỉệm:



- Nhận văn bản (thông 
báo bổ sung hồ 
Sơ/KQTĐ đã được 
duyệt) lấy số, đóng dấu 
tại văn thư Sở và 
chuyển cho Bộ phận 
TN&TKQ để trả kết 
quả.



- Chuyển thông báo thu 
phí thẩm định cho Bộ 
phận TN&TKQ.
- Thống kê và theo dõi: 
Chuyên viên SCT có 
trách nhiệm thống kê 
các TTHC thực hiện tại 
đơn vị



Chuyên viên thẩm 
định;



Chuyên viên Bộ 
phận TN&TKQ;



01 ngày



- Phiếu theo dõi 
quá trình xử lý 
công viêc (tai 
Sở);



B9 Trả kết quả giải quyết 
TTHC:



Chuyên viên Bộ 
phận TN&TKQ



Giờ hành 
chính:



BM09-QT-09: 
Thu phí thẩm
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Bộ phận TN&TKQ có 
trách nhiệm tổ chức thu 
phí thẩm định và trả kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho tổ 
chức/cá nhân đề nghị.



Sáng:
08h30’-H



lhOO



Chiều:
13h30’- l



6h00



(Thứ 
2-Thứ 6)



định



4 Biểu mẫu
1. Mầu Tờ trình thâm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đâu tư xây dựng/ điêu 
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình điện lực (BM01- 
QT-09).
2. Mầu Biên bản kiểm tra hiện trường (BM02-QT-09).
3. Mau Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cưu khả thi đầu tư 
xây dựng công trình địện lực (BM03-QT-09).
4. Mầu Văn bản giới thiệu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng (BM04-QT-09).
5. Mau Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đàu tư xây 
dựng (BM05-QT-09).
6. Mau Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng (BM06-QT-09).
7. Mẩu Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm định 
theo quy định của pháp luật (BM07-QT-09).
8. Mầu Thu phí thẩm định (BM08-QT-09).
9. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành 
kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.



K '
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BM01-QT-09
TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



-------  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



S ố :.......... ................ . ngày ... tháng ... năm ...



TỜ TRÌNH
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thỉ đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo 



nghỉên cứu khả thỉ đầu tư xây dựng công trình điện lực
Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các căn cứ pháp lý khác có liên q u a n .....................................................................................
(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:



I. THÔNG TIN CHƯNG D ự ÁN
1. Tên dự án:



2. Loại, nhóm dự án:
3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.



4. Người quyết định đầu tư:
5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 
thoại,...):
6. Địa điểm xây dựng:
7. Giá trị tổng mức đầu tư:
8. Nguồn vốn đầu t ư : .............(xác định và ghì rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài
đầu tư công/vỗn khác/thực hiện theo phương thức PPP)
9. Thời gian thực hiện:



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:



12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:
13. Các thông tin khác (nếu có):



II. DANH MỤC HỒ s ơ  GỦ1 KÈM BÁO CÁO
1. Văn bản pháp lý:
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a) Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, 
đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
b) Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thồng qua thi tuyển theo quy định 
và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu);
c) Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong các loại quy 
hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy 
hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 
thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch phân khu xây dựng đói với 
trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;
d) Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; vãn bản kết 
quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về 
bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa ' 
cháy, bảo vệ môi trường);



đ) Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; văn bản 
chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng 
ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp 
dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt 
quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây dựng) (nếu có);



e) Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);



g) Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục vụ lập báo 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết minh); danh mục tiê u , 
chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;
h) Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, 
nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã sổ chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các 
bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;
i) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư cồng có yêu cầu 
xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các nội dung qu y định nêu trên, hồ sơ trình thẩm định 
phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu về giá, định mức có 
liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng);



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.
3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
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- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu 
thẩm tra (nếu có);



- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát 
xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;



- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).
(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự ản) với các nội dung nêu trên.



ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
Nơi nhận: (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đổng dấu)
- Như trên;
- Lưu:...



i



!
í*



r
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BM02-QT-09



ƯBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI 



SỞ CỐNG THƯ ƠNG



Số: /BBKT-QLNL



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - T ự  do - Hạnb phúc



Hà Nội, ngày tháng năm ...



BIÊN BẢN KHẢO SÁT KIẺM  TRA HIỆN TRƯỜNG 



Công trìn h :............................................................................................



Chủ đầu tư:



Tham  dự  khảo sát:



Đại diện Sở Công Thương có:



Đại diện Chủ đầu tư có:



1. Nội dung khảo sát



Biên bản lập hồi giờ ngày 



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐÀU TƯ



/ /20 làm b ả n .



ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI# ft . f t
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BM03-QT-09



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG



SỐ: /SCT-QLNL



V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
trình Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo 



cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng.



CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • •



Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm



K ính  gửi: (Chủ đầu tư)
Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số................ ngày



/ /20 của (Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo
nghiên cứu khả thi điều chỉnh công tr ìn h .........thuộc dự á n ..............



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngàỵ 08/9/2016 của UBND 
Thànhphố Hà Nội quy định‘chức nấng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ! 
Công Thương thành phố Hà Nội;



(Cảc căn cứ khác có liên quan) 1
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ I 



sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế cơ sở công trình trên như sau: I
1. về  chất lượng và nội dung hồ sơ:



a) Các tài liệu đã có trong HÒ sơ trình thẩm định:



b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình thẩm định:



c) Các nội dung chưa phù hợp, cần sửa chữa hoàn thiện của hồ sơ thiết kế:



2. Kết luận
Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế cơ sở công tr ìn h .............. thuộc



dự á n ................................. 1........chưa đủ điều kiện thẩm định.
Chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ 



trình thâm định như mục 1 nêu trên để Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thẩm định theo 
quy định./.
N ơi nhậm  GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu VT, QLNL.
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



SỐ: /SCT-QLNL
V/v đề nghị ý kiến thẩm định Báo 



cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo 
nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án 



(tên dự án).



Kính gửi: (cơ quan nhà nước có thẩm quyền)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số ... của (Chủ đầu tư) đề nghị thẩm
định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự á n : .............



theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và 
Luật số 62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng;



Cân cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định , 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo ừì công trình 
xây dựng;



Cãn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầy tư xây dựng;



Căn cứ.....
Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định các nội dung theo chức 



năng quản lý, nhiệm vụ về những nội dung cụ thể dưới đây:
1. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
2. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
3. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
Trong thời hạn không quá (15 ngày đối với dự án nhóm B/10 ngày đổi với dự án 



nhóm C) làm việc, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thẩm định thiết kê cơ sở 
của công trình bằng văn bản, gửi Sở Công Thương Hà Nội (địa chỉ: số  331 cầu  Giấy - 
Hà Nội) để Sở Công Thương có sơ sở tổng hợp, thông báo kết quả thẩm định dự án/thiết 
kế cơ sở cho Chủ đàu tư. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn 
bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về dự án/thiết kế cơ 
sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.



(Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định) có trách nhiệm chủ động liên 
hệ, cung cấp đầy đủ hồ sơ và giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu cho các Cơ 
quan để đảm bảo tiến độ thẩm định theo quy định.



Xin trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhậm  GIẢM ĐỐC
- Như trên;
- Chủ đầu tư/tổ chức/cá nhân đề nghị 
thẩm đ ịn h ;
- Lưu VT, QLNL.



BM04-QT-09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 



Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 20L.
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



SỞ CỐNG THƯƠNG
Số: /SCT-QLNL



V/v tạm dừng thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi 



điều chỉnh công trình.



BM05-QT-09



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ■ * •
Độc lập - Tự do - Hạnh phức



Hà Nội, ngày tháng n ă m .....



K ính  gửi: (Chủ đầu tư)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số................của
(Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả 
thi điều chỉnh công trình/dự án.



Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Công Thương thông báo về việc tạm dừng thẩm 
định do các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa 
ra kết luận thẩm định, cụ thể như sau:



Sở Công Thương đề nghị Chủ đầu tư thực hiện khắc phục các lỗi, sai sót nêu trê n , 
trong thời thời hạn 20 ngày, gửi lại cơ quan chuyên môn để thực hiện việc thẩm định. 
Quá thời hạn trên, Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thẩm định lại khi có yêu càu./.



Nơi nhậm GIÁM ĐÓC
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu VT, QLNL.



r
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BM06-QT-09



ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ  C Ô N G  T H Ư Ơ N G



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc ỉập - T ự  do - H ạnh phúc



Số: /SCT-QLNL
V/v giới thiệu tư vấn thực hiện thẩm 
ứa Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 



xây dựng.



Hà Nội, ngày tháng năm



Kính gửi: (Chủ đầu tư)
Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số ... của (Chủ đầu tư) đề nghị 



thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnhdự án đầu 
tư xây dựng công trìn h :.............



Căn cứ Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ 
... (Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP và các văn bản hiện hành 
khác); Sở Công Thương Hà Nội giới thiệu đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để (Chủ 
đầu tư) có cơ sở xem xét, lựa chọn ký hợp đòng thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng cho công trình trên, như sau:



Tên đơn vị thực hiện thẩm tra :



Địa chĩ trụ sở chính :



Điện thoại :



Người đại diện theo pháp luật :



Nội dung thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 
58 của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



(Đơn vị tư vấn thẩm tra) có trách nhiệm phối hợp với (Chủ đầu tư) để ký hợp 
đồng thẩm tra và thực hiện việc thẩm tra thiết kế cơ sở công trình theo đúng các quy 
định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra theo đúng quy định 
tại Điều 11 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định. Sau 
khi hoàn thành việc thẩm tra, (đơn vị tư vấn thẩm tra) phải gửi báo cáo kết quả thẩm tra 
thiết kế cơ sở công trình đến Chủ đầu tư và Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm 
tra cho Sở Công Thương làm cơ sở thẩm định thiết ké cơ sở công trình theo quy định./.



Nơi nhận:
-Như trên;
- Đơn vị tư vấn thẩm tra (th/h);
-Lưu: VP,QLNL.
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BM07-QT-09



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 



PHÒNG OUÃN LÝ NĂNG LƯỢNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập -  Tự do -  H ạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm ...



B Á O  C Á O
K É T  QUẢ T H Ẩ M  Đ ỊN H  B Á O  C Á O  N G H IÊ N  C Ứ U  K H Ả  T H I ĐÀ U T ư  



XÂY D Ự N G / Đ IỀ U  C H ỈN H  B Á O  C Á O  N G H IÊ N  cứu K H Ả  T H I ĐÀU T ư  
XÂY D ự N G  CỦA P H Ò N G  Q U Ả N  L Ý  NĂNG L Ư Ợ N G  



C ông t r ìn h .................................................
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 1 



thi đầu tư xây dựng công trình điện lực
Phòng quản lý năng lượng được Giám đốc Sở Công Thưomg giao thẩm định hồ 



sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng công trình (tên công trình) theo đề nghị của (Ghi tên dơn vị đề nghị)



Phòng quản lý năng lượng đã thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và 1 
dự thảo kết quả Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo ■ 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình điện lực với nội dung kết luận và 1 
những kiến nghị cụ thể đối với Chủ đầu tư công trình kèm theo như sau :



1. Kết luận:
(Nhận xét công trình đù hay không đủ điều kiện để phê duyệt và tiến hành các 



bước tiếp theo).
2. Những kiến nghị:
- Yêu cầu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có).
- Yêu cầu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện tổng mức đầu tư (nếu có).
- Yêu cầu, kiến nghị khác đối với Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế.



(theo các nội dung trong kết quả thẩm định)
Phòng quản lý năng lượng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành kết quả 



Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng công trình điện lựccông trình để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện 
các bước tiêp theo.



Cán bộ thẳm định: (ký, ghi họ tên)
Kiểm soát: (ký, ghi họ tên)



Nơỉ nhân':
-Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu VT, QLNL,



T R Ư Ở N G  PH Ò N G
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BM08-QT-09



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ  C Ồ N G  T H Ư Ơ N G



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc ỉập - Tự do - H ạnh phúc



Số: /SCT-QLNL
V/v thông báo kết quả thẩm định báo 
cáo nghiên cứu khả /Báo cáo nghiến 



cứu khả thi điều chỉnh dự án....



Hà Nội, ngày thảng năm



K ính  gử i:(C hủ  đ ầu  tư )
Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số .... của (Chủ đầu tư) đề nghị 



thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án.....
Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành 



phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chưc của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các cãn cứ pháp lý khác có liên quan;
Cãn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND Thành 



phô Hà Nội ban hành quy chê quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phô Hà Nội;
Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;
Căn cứ vãn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án của (cơ quan 



quản lý nhà nước có thẳm quyền) về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung 
khác theo quy định của pháp luật (nếu có);



Căn cứ’Kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở dự á n .............của (tổ chức, cá nhân) (nếu
có);



Sau khi xem xét, Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự 
án như sau:



I. THÔNG TIN CHUNG VÈ D ự  ÁN
1. Tên dự án:
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:
3. Người quyết định đầu tư:
4. Tên chủ đàu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):
5. Địa điểm xây dựng:
6. Giá trị tổng mức đầu tư:
7. Nguồn vốn đầu tư:
8. Thời gian thực hiện:
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:
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11. Nhà thầu khảo sát xây dựng:
12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có)
13. Các thông tin khác (nếu có):
II. HỒ S ơ  TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý:
(Liệt kê các văn bản pháp lý và vãn bản khác có liên quan của dự án)
2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra (nếu có):
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:
III. NỘI DƯNG HỒ Sơ  TRÌNH THẨM ĐỊNH
Ghi tóm tát về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định 



được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổ chức trình 
thẩm định.



IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ 



sở; điêu kiện năng lực hoạt động xây dựng của tô chức, cá nhân hành nghê xây dựng.
2. Sự phù hợp của thiết kế cợ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất 



kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật vê quy hoạch hoặc phương án 
tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.



3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu 
khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).



4. Khả năng kết nối hạ tàng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tàng kỹ thuật 
và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên 
quan đối với dự án đàu tư xây dựng khu đô thị.



5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc 
thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.



6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp I
luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. I



7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối 
với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công).



V. KẾT LUẬN
Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phế duyệt và triển 



khai các bước tiếp theo.
Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có).
Trên đây là thông báo của (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) về kết quả thẩm 



định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (Tên dự án). Đe nghị chủ đầu tư 
nghiên cứu thực hiện theo quy định.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
-Như trên;
- UBND quận, huyện ... (để p/h);
- Lưu: VT, QLNL.
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BM09-QT-09



 ̂SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 20



THÔNG BÁO



PH Í THẢM ĐỊNH TH IÉT KÉ
Dự án (tên dự án) t



i



Kính gửi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



Phòng Quản lý Năng lượng đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo
nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (tên dự án) tại vãn bản s ố ............/SCT-QLNL ngày
..... tháng .... năm 20....



Chủ đầu tư: (tên chủ đầu tư).



Phí thẩm định thiết kế dự án theo quy định tại Thông tư số ........../TT-BTC
ngày ................. của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp va quản lý sử dụng phí
thẩm định dự án đàu tư xây dựng là:



Phí thẩm định = Nit% X Tổng mức đầu tư dự án



Làm tròn:



(Bằng chữ: ,...)



Phòng Quản lý Năng lượng thông báo để Bộ phận TN&TKQ tổ chức thu phí theo ■ 
quy định./.



Ngườỉ tính (CB thẩm  định) LÃNH ĐẠO PHÒNG
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10. Quy trình: Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều 
chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thỉết kế cơ sở (công trình điện lực)(QT-10).



1



Mục đích
Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động Thẩm định Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở (công trình điện lực) trên địa bàn thành phố Hà Nội.



2 Phạm vi
Các dự án xây dựng công trình điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Điện lực nãm 2004; Luật sửa đồi bổ sung một số điều của Luật Điện 
lực năm 2012;
2. Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/20L9.
3. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi một số 
điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
4. Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bồ sung một số 
điều của Luật điện lực;
5. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 
ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 Chính phủ Quy định chi tiêt thi hành Luật 
Điện lực về an toàn điện.
6. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
7. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ- 
CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
8. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng;
9. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng;
10. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầy tư xây dựng;
11. Căn cứ Quyết định số ll/2018/QĐ-ƯBND ngày 09/5/2018 của UBND 
Thành phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn 
thành phố Hà Nội;
12. Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố 
Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc quyền của ủ y  ban nhân dân 
thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi iJià nước thu hồi
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đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
13. Các thông tư hướng dẫn thi hành.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản
chính



Bản
sao



1. Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở công trình điện lực theo Mau số 4 Phụ lục I 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 
phủ; *



X



2. Vãn bản pháp lý:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 
kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt;
- Vãn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết 
quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. (Thủ 
tục về phòng cháy chữa chảy đựợc thực hiện theo nguyên 
tắc đồng thời, không yêu cầu hắt buộc xuất trình tại thời 
điểm trình hồ sơ thầm định, song phải có kết quả gửi cơ 
quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo 
kết quả thẩm định);



X



3. Tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở 
được đóng dấu xác nhận kèm theo;
- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư 
vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ 
thiết ké xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm 
định;
- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà 
thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm 
tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các 
chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì 
các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép 
hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).



X



4. Các vãn bản liên quan khác: văn bản thỏa thuận, xác 
nhận về đẩu nổi hạ tầng kỹ thuật của dự án (đấu nối giao 
thông; thỏa thuận đấu nối cấp điện; thỏa thuận vị ứí hướng 
tuyến, Biên bản điều tra hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đang sử 
dụng cần phải di chuyển; thỏa thuận cấp nước, thoát nước, 
chất th ả i... nếu có). Đối với các công trình sử dụng vốn đầu 
tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm 
định dự toán xây dựng, hồ sơ phải có thêm dự toán xây 
dựng; các thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để



X
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xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá 
(nếu có).



3.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ



3.4 Thời gian xử  lỷ
- Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II, III.
- Không quá 20 ngày đối với Cống trình còn lại. 
(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).



3.5 Nơỉ tỉếp nhận và trả  kểt quả
Bộ phận TN&TKQ -  Sở Công Thương.



3.6 Phí
Theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.



3.7 Quy trình  xử lý công việc



TT Trình tư  •
Trách
nhỉệm Thời gian



Biều mẩu/Kết 
quả



BI



Nộp hồ sơ:



Tổ chức/cá nhân gửi Tờ 
trình (theo mẫu) kèm 
theo hồ sơ đề nghị thẩm 
định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ 
sở công trình điện tạỉ Bộ 
phậnTN&TKQ.



Tổ chức/cá 
nhân có yêu 



cầu



Giờ hành 
chính



BM01-QT-10:
Tờ trình thẩm 
định thiết kế xây 
dựng triển khai 
sau thiết kế cơ 
sở.



- Danh mục hồ 
sơ yêu cầu theo 
mục 3.2



B2



Tiếp nhận hồ sơ:



Tiếp nhận kiểm tra đàu 
mục hồ sơ:



- Nếu hồ sơ đầy đủ theo 
đầu mục quy định tại mục 
5.2, viết phiếu tiếp nhận 
và hẹn trả hồ sơ hành 
chính giao cho tổ chức/cá 
nhân.



- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ 
thì chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ sẽ hướng dẫn tổ 
chức/cá nhân làm thủ tục 
hồ sơ theo quy định.



- Lưu ý: Không tiếp nhận 
hồ sơ thẩm định trong 
các trường quy định tại



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ hành 
chính



Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả 
kết quả.



Phiếu hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ.
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khoản 2 Điều 15 NĐỈ5



B3



Chuyển giao hồ sơ cho 
phòng chuyên môn:



Chuyển hồ sơ cho QLNL, 
lập Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



0,5 ngày Phiếu kiểm soát 
quá trình giải 
quyết hồ sơ.



B4



Nhận và phân công 
thực hiện: LĐP QLNL 
ký tiếp nhận hồ sơ do Bộ 
phận TNHS&TKQ 
chuyển giao và phân 
công chuyên viên QLNL 
thực hiện thẩm định.



Lãnh đạo 
Phòng 
QLNL



0,5 ngày



B5



Thẩm định sơ bộ:



Chuyên viên thẩm định 
thực hiện:



- Kiểm tra xem xét, đánh 
giá sơ bộ về số lượng, nội 
dung, cơ sở pháp lý của 
hồ sơ trình thẩm định; 
các trường hợp phải từ 
chối hồ sơ trình thẩm 
định;



- Thực hiện khảo sát thực 
tế tại công trình (nếu 
cần);



- Kiểm tra các nội dung 
cần lấy ý kiến phối hợp 
của các cơ quan, tổ chức 
liên quan;



Sau khi xem xét, đối 
chiếu, nếu có nội dung 
không đúng quy định, 
quy chuần và có sự sai 
khác với hồ sơ hoặc/và có 
nội dung không phù hcrp, 
không đảm bảo an toàn, 
có nội dung cần lấy ý 
kiến của cơ quan, tổ chức 
liên quan để CĐT bổ 
sung hồ sơ đối với nội 
dung lấy ý kiến... thì dự 
thảo Thông báo bẻ sung,



Chuyên viên 
thẩm định



04 ngày



BM02-QT-09:
Biên bản kiểm 
tra hiện trường.
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hoàn thiện hồ sơ một lần 
duy nhất trình LĐP xem 
xét để báo cáo LĐS ký 
ban hành.



Kết quả được chuyển cho 
Bộ phận TN&TKQ để 
thông báo cho CĐT.



- Nếu hồ sơ hợp lệ thì 
thưc hiên bước tiếp theo 
(B6).



Lưu ý:
CĐT cỏ trách nhiệm bẳ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
theo Thông báo của SCT 
trong thời hạn 20 ngày 
tại Bộ phận TN&TKQ để 
SCT tiếp tục thẩm định. 
Quá thời hạn trên, SCT 
dừng thẩm định, CĐT 
nộp hồ sơ mới đề nghị 
thẩm định lại khi cỏ yêu 
cảu.



- Lãnh đạo 
Phòng



QLNL; Lãnh 
đạo Sở;



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



BM03-QT-09:
Vãn bản thông 
báo bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ 
trình thẩm 
định/hoặc trả lại 
hồ sơ thẩm định.



B6



Thực hiện thẩm  định
(Khi hồ 'sơ hợp lệ, đủ 
điều kiện để thẩm định):



Chuyên viên thẩm định 
thực hiện thẩm định thiết 
kế, dự toán xây dựng 
công trình theo quy định 
tại 83a của LXD 2014 và 
khoản 26 Điều 1 Luật 
62/2020/QH14 sửa đổi bổ 
sung một sổ điều của 
LXD, lập Báo cáo 
KQTĐ, dự thảo KQTĐ 
trình LĐP xem xét.



Chuyên viên 
thẩm định



Tổng thời 
gian thực 



hiện:



- Không quá 
22 ngày đổi



với công trình 
cấp II, III.



- Không quá 
12 ngày đối



với công trình 
còn lại.



BM06-QT-10 & 
BM07-QT-10:
Báo cáo và Kết 
quả thẩm định 
thiết kế xây dựng 
triển khai sau 
thiết kế cơ sở.



Các nội dung lưu ý:



(0 Trong quá trình thẩm 
định, cơ quan chuyên 
môn về xây dựng có 
quyền tạm dừng thẩm 
định (không quá 01 lần) 
và thông báo kịp thời đến



- Chuyên 
viên thẩm



định;



- Lãnh đạo 
Phòng 
QLNL;



LỈM05-QT-10:
Văn bản tạm 
dừng thẩm định.
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người để nghị thẩm định 
các lỗi, sai sót về thông 
tin, số liệu trong nội dung 
hồ sơ dẫn đến không thể 
đưa ra kết luận thẩm 
định. Trường hợp các lỗi, 
sai sót nêu trên không thể 
khắc phục được trong 
thời hạn 20 ngày thì cơ 
quan chuyên môn về xây 
dựng dừng việc thẩm 
định, người đề nghị thẩm 
định trình thẩm định lại 
khi có yêu cầu.



- Lãnh đạo 
Sở.



(ii) Tùy yêu cầu nhiệm vụ 
cần có sự phối hợp, tham 
gia ý kiến thẩm định của 
các cơ quan, đơn vị liên 
quan thì thực hiện theo 
quy chế một cửa liên 
thông bảo đảm đúng nội 
dung quy định của Luật 
số 62/2020/QH14, 
chuyên viên thẩm định có 
ứách nhiệm dự thảo văn 
bản gửi đến cơ quan có 
thẩm quyền lấy ý kiến 
thẩm định.



- Chuyên 
viên thẩm



định;



- Lãnh đạo 
Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo
Sở.



- 01 ngày



- Thời gian 
thực hiện cho
ỷ kiến thẩm 
định của các 
cơ quan liên 



quan phải 
đảm bảo theo 



quy định.



BM04-QT-10:
Văn bản đề nghị 
cơ quan có thẩm 
quyền có ý kiển 
thẩm định nội 
dung liên quan 
theo quy định 
của pháp luật.



(iii)



Sau khi nhận được văn 
bản ý kiến thẩm định của 
cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định của pháp 
luật và/hoặc Kết quả 
thẩm tra của TVTT do 
Chủ đầu tư gửi, Chuyên 
viên thẩm định có trách 
nhiệm tổng họp, thẩm 
định thiết kế, dự toán xây 
dựng công trình theo quy 
định tại Điều 83 a của 
LXD 2014 và khoản 26 
Điều 1 Luật 
62/2020/QH14 sửa đổi bổ 
sung một số điều của 
LXD, Nghị định số



- Chuyên 
viên thẩm



định;



- Lãnh đạo 
Phòng 
QLNL;



- Lãnh đạo
Sở.
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15/2021/NĐ-CP; lập Báo 
cáo KQTĐ, dự thảo 
KQTĐ trình LĐP xem 
xét.



Ký duyệt: 02 ngày



B7
LĐP xem xét, trình LĐS 
ký duyệt KQTĐ hoặc có 
ý kiến về KQTĐ.



Lãnh đạo 
Phòng 
QLNL;



Lãnh đạo Sở.



Ban hành văn bản:



Chuyên viên thẩm định 
có trách nhiệm:



Chuyên viên 
thẩm định;



01 ngày



B8



- Nhận văn bản (thông 
bảo bổ sung hồ Sơ/KQTĐ 
đã được duyệt) lấy số, 
đóng dâu tại văn thư Sở 
và chuyển cho Bộ phận 
TN&TKQ để trả kết quả.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



- Chuyển thông báo thu 
phí thẩm định cho Bộ 
phận TN&TKQ.
- Thống kê và theo dõi: 
Chuyên viên SCT có 
trách nhiệm thống kê các 
TTHC thực hiện tại đơn 
vị



- Phiếu theo dõi 
quá trình xử lý 
công việc (tại 



Sở)



B9



T rả  kết quả giải quyết 
TTHC:
Bộ phận TN&TKQ có 
trách nhiệm tổ chức thu 
phí thẩm định và trả kết 
quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho tổ 
chức/cá nhân đề nghị.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ hành 
chính



BM08-QT-10:
Thu phí thẩm 
định



4 Bỉểu mẫu
1. Mau Tờ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ 



điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (BM01-QT-10).
2. Mầu Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thẩm định thiết kể xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (BM02-QT-10).
3. Mầu Biên bản kiểm tra hiện trường (BM03-QT-10).
4. Mầu Báo cáo Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở (BM04-QT-10).
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5. Mầu Vãn bản đê nghị cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên Thâm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (BM05-QT-10).
6. Mau Văn bản giới thiệu tư vấn tham gia thực hiện Thẩm định thiết kế xây 
dựngtriển khai sau thiết kế cơ sở (BM06-QT-10).
7. Mầu Thông báo Kết quả Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở (BM07-QT-10).
8. Mầu Thu phí thẩm định (BM08-QT-10).
9. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban
hành kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngằy 23/11/2018.______________
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BMOl-QT-lO



TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :......... ........... . ngày ... tháng ... năm ....



TỜ TRÌNH
Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển



khaỉ sau thiết kế cơ sở
Kính gửi: (Cơ quan chuyên mồn về xây dựng).



Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 03/2016/QH14, Luật so 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định s ố ........./2021/NĐ-CP ngày... tháng 3 nãm 2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;



(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở



I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công tr ìn h :........................................................................................................



2. Loại, Cấp công tr ìn h :........................................................................................................



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt...................................................



4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...):..............................



5. Địa điểm xây d ự ng :........................................................................................................



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:



7. Nguồn vốn đầu tư : .............................(xảc định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vỗn nhà
nước ngoài đầu tư công/vỗn khác/thực hiện theo phương thức PPP)
8. Nhà thầu khảo sát xây dựng:



9. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:



10. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:



11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
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12. Các thông tin khác có liên quan:



II. DANH MỤC HÒ s ơ  GỬI KÈM BAO GỒM
1. Vãn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp ỉý có liên quan theo qựy định tại khoản 3 
Điêu 3 7 của Nghị định này.
2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng:



- HÒ sơ khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận;



- Hồ sơ thiết kế xây dựng bao gồm thuyết minh và bản vẽ;



- Dự toán xây dựng đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nnà nước ngoài đầu 
tư công.



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:



III. ĐÁNH GIÁ VÈ HỒ Sơ THIÉT KẾ XÂY DựNG
1. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại hợp 
đông thiêt kê và quy định của pháp luật có liên quan.



2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiểt bị công nghệ 
(nếu có).



3. Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng công 
trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng.



(Tên tẻ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung nêu trên.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...



ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dâu)











BM02-QT-10



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 20 ........



BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG 
Công trình:................................. ;.......................................



Chủ đầu tư:



Tham dự kiểm tra:
*



Đại diện Sở Công Thương có:



Đại diện Chủ đâu tư có:



Nội dung kiểm tra:



Biên bản lập hồi giờ ngày / /20... làm bản.



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI



r
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BM03-QT-10
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÒNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /SCT-QLNL Hà Nội, ngày tháng nãm .......
V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình 
thẩm định thiết kế xây dựng triển 



khai sau thiết kế cơ sở.



Kính gửi: (Chủ đầu tư)
Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số................ngày



/ /20 của (Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm định Thẩm định thiết kế xây dựng triển
khai sau thiết kế cơ sở công tr ìn h .........thuộc dự á n ..............



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành 
phó Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;



(Các căn cứ khác có liên quan)



Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Cồng Thương thông báo về tính đầy đủ, họp lệ của hồ ■ 
sơ thiết kế xây dựng công trình trên như sau:



1. về  chất lưọng và nội dung hề sor:



a) Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình thẩm định:



b) Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình thẳm định:



c) Các nội dung chưa phù hợp, cần sửa chữa hoàn thiện của hồ sơ thiết kế:
2. Kết luân *



Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình ..............  thuộc dự án
........................................... chưa đủ điều kiện thẩm định.



Chủ đầu tư cần bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ 
trình thẩm định như mục 1 nêu ữên để Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thẩm định theo 
quy định./.



Nơi nhậm
- Như ưên;
- Bộ phận TNHSHC;
- Lưu VT,QLNL.



GIÁM ĐỐC
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BM04-QT-10
UBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /SCT-QLNL Hà Nội, ngày tháng năm .......
V/v đề nghị thẩm định thiết kế xây 



dựng công trình (tên công trình) 
thuộc dự án (tên dự án).



Kính gửi: (cơ quan nhà nước có thẩm quyền)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số của (Chủ đầu tư) đề nghị thẩm 
định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công tr ìn h :..... thuộc dự án đầu tư



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định s ố ........./2021/NĐ-CP ngày... tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định các nội dung theo chức 



năng quản lý, nhiệm vụ về những nội dung cụ thể dưới đây:
1. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
2. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
3. Cơ quan....: Cho ý kiến v ề .....
Trong thời hạn không quá (15 ngày đối với công trình cấp II, III/10 ngày đối với 



công trình còn lại) làm việc, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến thẩm định thiết kế 
xâỵ dựng công trình bằng văn bản, gửi Sở Công Thương Hà Nội (địa chỉ: số  331 cầu  
Giấy - Hà Nội) để Sở Công Thương có sơ sở tổng họp, thông báo kết quả thẩm định 
thiết kế xây dựng công trình cho Chủ đàu tư. Trường họp đến thời hạn trên, nếu Cơ 
quan không có ý kiến, Sở Công Thương sẽ thực hiện thẩm định theo quy định, xem như 
Quý cơ quan đã đồng ý và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của minh.



(Chủ đầu tư hoặc tổ chức/cá nhân đề nghị thẩm định) có trách nhiệm chủ động liên 
hệ, cung câp đầy đủ hồ sơ và giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu cho các Cơ 
quan để đảm bảo tiến độ thẩm định theo quy định. •
Xin trân trọng cảm ơn./.



Nứi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như tren;
- Chủ đầu tư/tổ chức/cá nhân đề nghị tđịnh ;
- Lưu VT, QLNL.
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



SỞ CỐNG THƯƠNG
Số: /SCT-QLNL



V/v tạm dừng thẩm định thẩm định thiết 
kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ 



điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở công ừình điện lực.



BM05-QT-10



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức



Hà Nộỉ, ngày thảng năm



Kính gửi: (Chủ đầu tư)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình
số ................. của (Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm  định thiết kế xây dựng triển khai sau
thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình/dự



Sở Công Thương thông báo về việc tạm dừng thẩm  định do các lỗi, sai sót 
về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định 
cụ thể như sau:



Sở Công Thương đề nghị Chủ đầu tư  thực hiện khắc phục các lỗi, sai sót . 
nêu trên trong thời thời hạn 20 ngày, gửi lại cơ quan chuyên m ôn để thực hiện việc 
thẩm  định. Quá thời hạn trên, Chủ đầu tư  hoàn thiện hồ sơ thẩm định lại khi có 
yêu cầu./.



Nơi nhậm GIÁM ĐÓC
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu VT, QLNL.



án.



r
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BM06-QT-10
SỞ CỒNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 20...



BÁO CÁO
KÉT QUẢ THẨM ĐỊNH THIÉT KÉ XÂY DựNG TRIỂN KHAI SAU 



THIẾT KẾ C ơ  SỞ 'c ồ n g  t r ì n h  c ủ a  p h ò n g  q u ả n  l ý  n ă n g
LƯỢNG



Công trình.................................................



Phòng quản lý năng lượng được Giám đốc Sở Công Thương giao thẩm định thiết 
kế xây dựng triên khai sau thiêt kê cơ sở công trình (tên công trình) theo đê nghị của 
(Ghi tên đơn vị đề nghị)



Phòng quản lý năng lượng đã thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và 
dự thảo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với nội dung 
kết luận và những kiến nghị cụ thể đối với Chủ đầu tư công trình kèm theo như sau :



1. Kết luận:
(Nhận xét công trình đủ hay không đủ điều kiện để phê duyệt và tiến hành các 



bước tiếp theo).
2. Những kiến nghị:
- Yêu càu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có).
- Yêu cầu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện dự toán (nếu có).
- Yêu cầu, kiến nghị khác đối với Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế.



(theo các nội dung trong kết quả thẩm định thiết kế công trình của Sở)
Phòng quản lý năng lượng kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành kêt quả 



thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình để chủ đâu tư có cơ 
sở thực hiện các bước tiếp theo.



Cán bộ thậm tra kỹ thuật: (ký, ghi họ tên)
Cán bộ thẩm tra dự toán: (ký, ghi họ tên)
Kiểm soát: (ký, ghi họ tên)



Noi nhận:
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu VT, QLNL.



TRƯỞNG PHÒNG
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BM07-QT-10
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÒNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /SCT-QLNL Hà Nội, ngày tháng năm ........



V/v thông báo kết quả thảm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau 



thiết kế cơ sở.



Kính gửi:(Chủ đàu tư)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số .... của (Chủ đầu tư) đề nghị 
thẩm định thiết kế xây dựng (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán (nếu I 
có) xây dựng công ừ ìn h :..... thuộc dự án đầu t ư .......



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của ƯBND Thành 
phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công I 
Thương thành phố Hà Nội;



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ' 
theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số . 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định Ị 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầy tư xây dựng;



Căn cứ Quyết định số 1 l/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND Thành 
phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;



Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;
Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình của (cơ I 



quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và các nội 1 
dung khác theo quy định của pháp luật (nếu có);



Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự 
toán (nếu có) xây dựng công trình của (tổ chức, cá nhân) (nếu có);



Sau khi xem xét, Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự 
toán (nếu có) xây dựng công trình như sau:



thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng như sau:



L THÔNG TIN CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình:
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2. Loại, cấp công trình:



3. Tên dự án đầu tư xây dựng:



4. Địa điểm xây dựng:



5. Chủ đầu tư:



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:



7. Nguồn vốn đàu tư:



8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng (nếu có):



9. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:



10. Nhà thầu khảo sát xây dựng: 1



11. HỒ Sơ TRÌNH THẢM ĐỊNH THIÉT KÉ XÂY DỤ NG
1. Văn bản pháp lý:



(Liệt kê các vãn bản pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình)
2. Hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:



(Liệt kê các hồ sơ trình thầm định)
3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây 
dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:



Liệt kê: Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kể xây 
dựng, nhà thầu thẩm tra; Mã sỗ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức 
danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, 
chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có)
IIL NỘI DUNG HÒ Sơ TRÌNH THẲM ĐỊNH
Tóm tắt giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật 
công trình và các nội dung khác (nếu có).



IV. KÉT QUẢ THẢM ĐỊNH THIÉT KẾ XÂY DựNG
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:



2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết 
kế, thẩm tra thiết kế:



3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kể cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định:



4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, 
sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong 
thiết kế đối với trường họp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.



5. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu 
cầu):



6. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường:



7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan:
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8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có):



V. KÉT LU Ậ N  V À  K IẾN  NG H Ị
1. Kết luận:
Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán công trình: ..... thuộc dự án đầu tư



đủ (hay chưa đủ) điều kiện để phê duyệt.
2. Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có):



Nơi nhận : G IÁM  ĐỐ C
- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, QLNL.
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BM 08-Q T-10
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
Q UẢN LÝ NĂ N G  LƯ Ợ NG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm 20...



THÔNG BÁO



PH Í THẨM ĐỊNH TH IẾT KÉ, D ự  TOÁN XÂY D ựN G
Công trình: (tên công trình) thuộc dự án (tên dự án)



Kính gửi: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính



Sở Công Thương đã thẩm định thiết kế, dự toán (nếu có) thiết kế xây dựng công
trình: (tên công trình) thuộc dự án (tên dự án) tại văn bản s ố ........... /SCT-QLNL ngày
..... tháng .... năm 20....



Chủ đầu tư: (tên chủ đầu tư).
Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình theo quy định tại Thông tư số 



Thông tư số ................../TT-BTC n g ày ............của Bộ Tài chính là:
Phí thẩm định kỹ thuật:



Phí thẩm định dự toán:



Tổng cộng:



Làm tròn:



(Bằng chữ: ....)



Phòng Quản lý Năng lượng thông báo để Bộ phận TNHS&TKQ tổ chức thu phí 
theo quy định./.



N gưòi tính (C B thẩm  định) LÃ N H  ĐẠ O  PH Ò NG
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11. Quỵ trình: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/đỉều chỉnh 
Báo cáo nghỉên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường 
ống dẫn xăng dầu) (QT-11)



1



Mục đích
Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động Thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đâu tư xây 
dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu) trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.



2
Pham vi •
Các dự án xây dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu) 
trên địa bàn thành phố Hà Nội.



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sở pháp lý



1. Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;
2. Nghị định sổ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
3. Quyết định số 700/2021/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
4. Quyết định sổ 4206 /QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của ƯBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
1. Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mầu số 01 Phụ 
lục I Nghị định Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021;



X



2. Văn bản pháp lý:
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình 
theo quy định pháp luật về đầu tư;
- Vãn bản của cơ quan có thẩm quyền về chấp thuận 
tổng mặt bằng công trình kèm theo bản vẽ;
- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy 
của thiết kế cơ sở; vãn bản kết quả thực hiện thủ tục về 
đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường (Các thủ tục về phòng chảy 
chữa cháy và bào vệ môi trường được thực hiện theo 
nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bat buộc xuất 
trình các văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thầm 
định, nhimg phải cố kết quả gửi Sở Công Thương 
trước thời hạn thông báo kết quả thầm định. Trường



X



i
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hợp chù đầu tư cỏ yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ỷ  kiến 
về giải pháp phòng cháy, chữa chảy của thiết kế cơ sở  
theo cơ chế một cửa Hên thông khi thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 
01 bộ hồ sơ -theo quy định của pháp luật về phòng  
cháy và chữa cháy).



3. Tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt;
- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được tổ 
chức có đủ năng lực thẩm tra thiết kế xây dựng (gồm bản 
vẽ và thuyết minh);
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;
- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ 
năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà 
thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; 
chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu 
tư; chủ nhiệm, chủ trì thẳm tra.



X



5.Các vãn bản liên quan khác:



3.3 Số lượng hồ sơ



01 bộ



3.4 Thời gian xử lý



Không quá ì 5 ngày đối với dự án nhóm c .



3.5 Nơi tiếp nhận và trả  kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hắ Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov. vn).



3.6 Phí/Lệ phí



Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng.



3.7 Quy trình  xử lý công việc



TT Trình tự  Trách nhiệm Thòi Biểu m ẫu/Kết quả



ì
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gian
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Chủ đầu tư dự án đề nghị 
thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi/ điều chỉnh 
báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án xây dựng cửa 
hàng xăng dầu (hoặc 
đường ống dẫn xăng dầu) 
nộp 01 bộ hồ sơ theo quy 
định tới Sở Công Thương 
theo các hình thức tại mục 
3.5.



Chủ đầu tư dự 
án



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2



* Tiếp nhận hồ sơ:
- Chuyên viên tiếp nhận 
kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu 
mục hồ sơ đầy đủ và kê 
khai đầy đủ theo quy 
định): lập và giao Phiếu 
tiếp nhận cho người nộp 
hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ 
thì Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ 
tục, hồ sơ theo quy định.
* Thu phíthẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng.



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



- Danh mục hồ sơ 
Mục 3.2
- BM01-QT-11 Phiếu 
tiếp nhận và hẹn trả 
hồ sơ hành chính



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn.



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



BM02-QT-11 Phiếu 
kiểm soát quá trình 
hô sơ hành chính



B4



Thẩm định hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đẩy 
đủ, hợp ỉệ;
Chuyển bước tiếp theo.
* Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ:
- Thông báo, yêu cầu bổ 
sung hồ sơ tới chủ đầu tư 
(thời gian chờ bổ sung hồ 
sơ không tính trong thời 
gian thẩm định hồ sơ).



- Sau 20 (hai mươi) ngày



Phòng QLTM 05 ngày BM05-QT-11 Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ.



BM06-ỌT-11 Thông



if
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làm việc kể từ ngày 
thông báo yêu cầu bổ 
sung hồ sơ mà chủ đầu tư 
không bổ sung hoặc bổ 
sung không đầy đủ thì hồ 
sơ không còn giá trị. Sở 
Công Thương ban hành 
Thông báo trả hồ sơ đề 
nghị thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng.
- Nếu chủ đầu tư đã bổ 
sung đầy đủ, hợp lệ hồ sơ 
theo yêu cầu: chuyển bước 
tiếp theo.



Bộ phận 
TN&TKQ



báo trả hồ sơ đề nghị 
thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng xây 
dựng.



B5



- Tùy yêu cầu nhiệm vụ, 
khi bắt đầu thực hiện 
thẩm định, chuyên viên 
thẩm định có trách nhiệm 
nghiên cứu, cần thiết dự 
thảo văn bản xin ý kiến 
các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền thẩm 
định về môi trường, 
phòng chống cháy nổ và 
các nội dung khác theo 
quy định của pháp luật để 
LANH ĐẠO PHONG 
xem xét trình LÃNH 
ĐẠO SỞ ký duyệt.
- Sau khi nhận được văn 
bản tham gia ý kiến thẩm 
định của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền, 
CHUYÊN VIÊN thẩm 
định có trách nhiệm tổng 
hợp, thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng.



Phòng QLTM



Thời 
gian xin 
ý kiến 



cơ quan 
liên 



quan 
không 



tính 
trong 
thời 
gian 
thẩm 



định hồ 
sơ



03 ngày



BM07-QT-11 Văn
bản đề nghị cơ quan 
quản lý nhà nước có 
lỉên quan thẩm định 
theo quy định của 
pháp luật.



B6



Dự thảo Thồng báo kết 
quả thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng.



Chuyên viên 
Phòng QLTM



01 ngày



BM04-QT-11 Thông 
báo kết quả thẩm 
định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư 
xây dựng.



B7 Kiểm tra nội dung đề xuất Lãnh đạo 02 ngày BM03-QT-11 Tờ
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của chuyên viên:
+ Nếu đồng ý: Ký nháy 
văn bản, trình Lãnh đạo 
Sở xem xét.
+ Nếu khồng đồng ý: 
Quay lại bước 4.



phòng QLTM trình thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng



B8
Lãnh đạo Sở phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng.



Lãnh đạo Sở 02 ngày



BM04-QT-11 Thông 
báo kết quả thẩm 
định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư 
xây dựng theo Mầu 
sổ 02 Phụ lục I Nghị 
định 15/202i/NĐ-CP



B9



Lấy số và đóng dấu giấy 
chứng nhận:
- Chuyên viên Phòng 
QLTM lấy số giấy chứng 
nhận tại Bộ phận Văn 
thư,
+ Bộ phận Văn thư cấp 
số, đóng dấu và thực hiện 
lưu trữ theo quy định.



Chuyên viên 
Phòng QLTM



Bộ phận Văn 
thư



0,5 ngày



BM08-QT-11 Báo
cáo kết quả thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây 
dựng dự án



BIO



Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiép nhận kết quả 
và cập nhật vào sổ theo 
dõi Thông báo kết quả 
thẩm định Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây 
dựng.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ
0,5 ngày Sổ theo dõi hồ sơ



BI 1



Trả kết quả cho Chủ đầu 
tư và thu lệ phí thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ
hành
chính



BM09-QT-11 Phí
thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 
ĐTXD dự án



4 Biểu mẫu
1. BM01-QT-11 Phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính;
2. BM02-QT-11 Phiếu kiểm soát quá trình hồ sơ hành chính;
3. BM03-QT-11TỜ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng(Mau số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021);
4. BM04-QT-11 Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đàu 
tư xây dựng theo Mau số 02 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
5. BM05-QT-11 Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ;
6. BM07-QT-11 Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thẩm 
định theo quy định của pháp luật (nếu có);
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7. BM06-QT-11 Thông báo trả hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng xây dựng;
8. BM08-QT-11 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng dự án;
9. BM09-QT-11 Thông báo phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD 
dự án.



10. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành
kèm theo thong tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.__________



r











179



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
B ộ  PHẬN T IÉP NHẬN 



VÀ TRẢ KÉT QUA



Số:....... /TNHS



BM01-QT-11



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, n g à y ......thảng ....... năm ...........



GIẤY TIẾP NHẬN HỒ s ơ  VÀ HẸN TRẢ KÉT QUẢ
M ã hồ sơ:.......



(Liên: Liaưgiao khách hàng)



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ của:



................................. (TÊN KHÁCH HÀNG)............................................



Địa c h ỉ:........................................................................................................



Số điện th o ạ i:..................................Email:...............................................



Nội dung yêu cầu giải quyết:....................................................................



1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:



TT TÊN HỔ Sơ :
1
2
3
4 ỉ



• •  • « i
2. Số lượng hồ sơ:................ (bộ)



3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:................ ngày



4. Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày ...tháng ...nãm ....



5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ.... phút, ngày....tháng,...năm ....



NGƯỜI NỘP HỒ S ơ
(Ký và ghi rõ họ tên)



NGƯỜI T IÉP NHẬN HÒ s ơ
(Ký và ghi rõ họ tên)



1
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{Mặt sau Giẫy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả) 



THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG (*)



Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tố chức liên hệ theo số điện 
thoại đường dây nóng như sau:



1 - Phó Giám đốc Sở Công Thưomg Hà Nội: Bà Tràn Thị Phương Lan.



Điện thoại cố định: (024) 62691256 Điện thoại di động: 0968.812.266 



Địa chỉ thư điện tử: + vanthu_soct@hanoi.gov.vn



+ tranthiphuonglan_soct@hanoi. gov. vn



2 -Phụ trách Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Thục - Chánh Vãn phòng 



Điện thoại cố định: (024) 62691238 Điện thoại di động: 0945.589.240 



Địa chỉ thư điện tử: hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn.



Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).





mailto:vanthu_soct@hanoi.gov.vn


mailto:hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn
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BM02-QT-1Í
4



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ  PHẬN T IẾ P NHẬN ’ Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



VẢ TRẢ KỂT QUA



Số:....... /KSGQHS ............... ngày ...... tháng ........năm........



PH IẾU  K IẺM  SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HÒ s ơ I



Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả s ố : ............



(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này)



Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:....................................................................



Cơ quan phối họp giải quyết hồ sơ:......................................................................



TÊN C ơ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HÒ s ơ



KÉT QUẢ GIẢI 
QUYẾT HÒ Sơ  
(Trước hạn/đúng 



hạn/quá hạn)
GHI CHÚ



1. Giao:



Bộ phận TN&TKQ



2. Nhân:.......



.. .giờ.. .phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)
4



1. Giao:............



2. N hân :............



.. .g iờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm....
1



Người giao
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



r



1. G iao :................



2. N hân :................



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)
\



ì



1, Giao:................



2. Nhận:



Bộ phận TN&TKQ



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm.... I



Người giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



i
1



í
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BM03-QT 11
TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :.......... ................ , ngày ... tháng ... năm .



TỜ TRÌNH
____ 7  ___  *



Thâm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đâu tư xây dựng



Kính gửi:Sở Công Thương Hà Nội



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 03/2016/QH14,' Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số 15 /2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các căn cứ pháp lý khác có liên
q u an ............................................................................................



(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:



I. THÔNG TIN CHUNG D ự  ÁN



1. Tên dự án:



2. Loại, nhóm dự án:



3. Loại và cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của cồng trình chính theo thiết kế. Ị
, , I



4. Người quyêt định đâu tư:



5. Chủ đầu tư (nếu có) hoặc tên đại diện tổ chức và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện 
thoại,...):



6. Địa điểm xây dựng:



7. Giá trị tổng mức đầu tư:



8. Nguồn vốn đầu tư : .............(xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vốn nhà nước ngoài
đầu tư công/vốn khảc/thực hiện theo phương thức PPP)



9. Thời gian thực hiện: I



10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: \
I



11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: í



12. Nhà thầu khảo sát xây dựng: f



13. Các thông tin khác (nếu có):



II. DANH MỤC HỒ s ơ  G Ủ t KÈM  BÁO CÁO
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1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý cổ liên quan theo quy định tại khoản 3 
Điều ỉ  4 của Nghị định này.



2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:



- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;



- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư; Danh mục quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).



- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:



- Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầụ 
thẩm tra (nếu có);



- Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sái: 
xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;



- Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).



(Tên tỏ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứụ 
khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung nêu trên.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...



ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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BM04-QT-11



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc



SỐ:............... .............. , ngày ... tháng ... năm
V/v thông báo kết quả thẩm định 



báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD 
dự án...



Kính gửi: (Tên đcm vị trình).



Sở Công Thương Hà Nội đã nhận Văn bản số ... ngày ... của..........trình thẩm định báo
cáo nghiên cứu khả thi đâu tư xây dựng (Tên dự án đâu tư).



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số... /2021/NĐ-CP ngày ... tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;



Sau khi xem xét, (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thông báo kết quả thẩm định báò 
cáo nghiên cứu khả thi (tên dự án) như sau:



I. THÔNG TIN CHƯNG VÈ D ự  ÁN



1. Tên dự án:



2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:



3. Người quyết định đàu tư:



4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):



5. Địa điểm xây dựng:



6. Giá trị tổng mức đầu tư:



7. Nguồn vốn đầu tư:



8. Thời gian thực hiện:



9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:



10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:



11. Nhà thầu khảo sát xây dựng:



12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có)



13. Các thông tin khác (nếu có):



II. HỒ S ơ  TRÌNH THẢM  ĐỊNH



1. Văn bản pháp lý:
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(Liệt kê các văn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)



2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết ké, thẩm tra (nếu có):



3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:



III. NỘI DƯNG HÒ S ơ  TRÌNH THẢM ĐỊNH



Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định được 
gửi kèm theo Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổ chức trình thẩm 
định.



IV. KÉT QUẢ THẢM  ĐỊNH



1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điềú 
kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.



2. Sự phù họp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ 
thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án 
tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.



3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của 
dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).



4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc
phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan 
đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Ị
5. Sự phù họp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiệri 
các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.



6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.



7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối với dự 
án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công).



V. KÉT LUẬN
Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các 
bước tiếp theo.



Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có).



Trên đây là thông báo của (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) về kết quả thẩm định báô 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án (Tên dự án). Đê nghị chủ đâu tư nghiên 
cứu thực hiện theo quy định.



Nơi nhận:
- Như trên;



- Lưu



LÃNH ĐẠO SỞ
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM05-QT-11



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



gộ, /SCT QLTM Hữ Họif Y iQ ữ y ...... thcffl£........ Y iữ Y ĩi



V/v: Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình 
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng dự án........



Kính gửi: (Chủ đầu tư)



Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số ............ngày...
.......  của (Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án.........



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành 
phố Hà Nộì quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tể chức của Sở 
Công Thương thành phố Hà Nội; '



(Các căn cứ khác có liên quan)



Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương thông báo về tính đầy đủ, hợp ỉệ của hồ sờ
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.........nêu trên như sau: 1



1. Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình thẩm định:



2. Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình thẩm định:



3. Các nội dung chưa phù hợp, cần sửa chữa hoàn thiện của hồ sơ thiết kế:



Đề nghị Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ sơ 
trình thẩm định như Mục 2, Mục 3 nêu trên để Sở Công Thương Hà Nội tồ chức thẩm 
định theo quy định. Sau 20 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ đầu tư không bổ sung,' 
hoàn thiện hồ sơ; Sở Công Thương sẽ trả lại, không giải quyết đối với hồ sơ đề nghị 
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án........../.



Nơi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu: VT, QLTM.
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BM06-QT-11



ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI h o a  H Ọ I CHU VIẸT NA^Ĩ
s ở  CONG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - H ạnh phức



Số- /SCT-QLTM Hà n£à y ...... tháng ........năm ............
V/v: Trả lại hồ sơ trình thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư
xây dựng dự án......... í



Kính gửi: (Chủ đầu tư)



Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bảngửi Chủ đầu tư về việc đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án........



Đến nay đã quá 20 ngày kể từ ngày thông báo, Chủ đầu tư chưa thực hiện bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định; do đó, hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng dự án.........không đủ điều kiện để giải quyết./.



Nơi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu; VT, QLTM.



ỉ
ỉ











188
i



UBND THÀNH PHÓ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM07-QT-11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :............/SCT-QLTM



V/v: Đề nghị tham gia ý kiến thẩm định 
Báo nghiên cứu khả thi dự án đầu tu xây 



dựng (tên dự án) địa chỉ tại (địa chỉ) 
thuộc (tên chủ đàu tu).



Hà Nội, n g à y ......th á n g ....... năm



I



Kính gửi: (Các cơ quan quản lý nhà nuớc có thẩm quyền)



Sở Công Thuơng Hà Nội nhận đuợc Tờ trình số ... của (Chủ đầu tu) đề nghị thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tu xây dựng dự án........  1



Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 ’
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi, 



tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tu xây dựng;
Căn cứ.....
Sở Công Thuơng đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định các nội dung theo chức 



năng quản lý, nhiệm vụ về những nội dung cụ thể duới đây:
1. Cơ quan....: Cho ý kiến về
2. Cơ quan....: Cho ý kiến về
3. Cơ quan....: Cho ý kiến về
Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý



kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tu xây dựng dự án.........bằng văn bản,'
gửi Sở Công Thuơng Hà Nội (địa chỉ: số  331 đuờng càu Giấỵ, phuờng Dịch Vọng, quận, 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để Sở Công Thuơng có sơ sở tổng hợp, thông báo kết quả- 
thẩm định cho Chủ đầu tu.



Neu quá thời hạn, Quý cơ quan không có văn bản trả lời thì đuợc xem nhu đã chấp 
thuận vê nội dung xin ý kiến nêu trên và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của 
mình.(Chủ đầu tu  đề nghị thẩm định) có trách nhiệm chủ động liên hệ, cung cấp đầy đủ' 
hồ sơ và giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu cho các Cơ quan để đảm bảo tiến độ! 
thẩm định theo quy định.



Trân trọng./.



Nơi nhận:
-  Như trên;
- (Chủ đầu tư);
- Lưu: YT, QLTM.



tLÃNH ĐẠO SỞ











189



BM08-QT-11



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
p. QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, n g à y ......thảng ....... năm



BÁO CÁO
Kết quả thầm định Báo cảo nghiên cứu khả thỉ đầu tư xây dựng dự án .....



Kính gửi: Đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương



Phòng Quản lý thương mại được Lãnh đạo Sở Công Thương giao thẩm định hồ 
sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.......



Chủ đầu tư : ........
Căn cứ các quy định hiện hành, đến nay Phòng Quản lý thương mại đã hoàn I 



thành việc thẩm định, đã dự thảo văn bản để trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.



Phòng Quản lý thương mại kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành kết quả ,
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án........để Chủ đàu tư có cơ
sở thực hiện các bước tiếp theo./.



LÃNH ĐẠO PHÒNG CÁN B ộ  THẢM ĐỊNH
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BM09-QT-11



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI C0 NG HÒA X * HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ;
p. QUAN LY THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, n g à y  thảng  n ă m .........



THÔNG BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH 
Báo cáo nghiên cứu khả thỉ ĐTXD dự án Dự án (tên dự án)



Kính gửi: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả



Phòng Quản lý thương mại đã thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD 
dự án........... tại Văn bản s ố ............ /SCT-QLTM ngày..... tháng.... năm ............



Chủ đầu tư: (tên chủ đầu tư).



Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án theo quy định tại Thông 
tư số 209/2016/TT-BTC ngàỵ 10/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, 
nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là:



Phí thẩm định = Nit% X Tổng mức đầu tư dự án



Làm tròn:



(Bằng chữ: ....) \



Phòng Quản lý thương mại thông báo để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tổ chức 
thu phí theo quy định./.



Người tính (CB thẩm định) LÃNH ĐẠO PHÒNG
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12. Quy trình: Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh 
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình (cửa hàng xăng dầu, 
đường ống dẫn xăng dầu) (QT-12)________________________________________  .



1



Mục đích:
Quy định trình tự thực hiện đổi với hoạt động Thẩm định Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu) trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.



2
Phạm vi:
Các dự án xây dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu) 
trên địa bàn thành phố Hà Nội



3 Nội dung quy trình
3.1 Cơ sử pháp lý



1. Luật Xây dựng nãm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020.
2. Nghị định sổ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3. Quyết định sổ 700/2021/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay 
thê; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây đựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
4. Quyết định số 4206/QĐ-ƯBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phổ Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản
sao



1. Tờ trình thẩm định quy định tại Mầu số 04 Phụ lục 
I Nghị định số 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021.; x



2. Văn bản pháp lý:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê 
duyệt;
- Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, 
kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi 
trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. (Thủ tục về phòng chảy chữa chảy được thực 
hiện theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt 
buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, 
song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây 
dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định);



X



4. Tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Vãn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ 
sở được đóng dấu xác nhận kèm theo;



x
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- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà 
thầu tư vấn thẩm ừa được chủ đầu tư xác nhận;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; 
hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình 
thẩm định;
- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà 
thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kể xây dựng, nhà thầu 
thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; 
chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ 
trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu 
nước ngoài (nếu có).



5. Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, 
vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm định 
dự toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại nêu 
trên, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông 
tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định 
dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu 
có).



X



6. Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kể cơ 
sở ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải 
nộp báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công 
trình (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).



X



7. Các văn bản liên quan khác: vãn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng 
kỹ thuật của dự án (đấu nối giao thông, cấp điện, cấp nước, nước thải, chất thải).



3.3 Số lưọng hồ sơ
01 bộ



3.4 Thòi gian xử lý
Không quá 30 ngày đối với công trình cấp III



3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Hẩ Nội;



Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường 
Cầu Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



3.6 Phí/Lệ phí
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
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3.7 Quy trình xử lý công việc



TT Trình tự Trách nhiêm •



Thời
gian Biểu mẫu/Kết quả



BI



Chủ đầu tư dự án đề nghị 
thẩm định thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở dự án xây dựng 
cửa hàng xăng dầu (hoặc 
đường ống dẫn xăng dầu) 
nộp 01 bộ hồ sơ theo quy 
định tới Sở Công Thương 
theo các hình thức tại 
mục 3.5.



Chủ đầu tư dự 
án



Giờ
hành
chính



BM03-QT-12 Tờ
trình Thẩm định 
Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế 
cơ sở



B2



r r 1* A 1 A 1 A* Tiêp nhận ho sơ:
- Chuyên viên tiếp nhận 
kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Neu hồ sơ hợp lệ (đầu 
mục hồ sơ đày đủ và kê 
khai đầy đủ theo quy 
định): lập và giao Phiếu 
tiếp nhận cho người nộp 
hô sơ theo quy định.
+ Neu hồ sơ chưa hơp lệ 
thì Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ sẽ hướng dẫn lại 
thủ tục, hồ sơ theo quy 
định.
* Thu phíthẩm định Thiết 
kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở.



Chuyên viên
TN&TKQ 0,5 ngày



- Danh mục hồ sơ 
Mục 3.2
-BM01-QT-12 Phiếu 
tiếp nhận và hẹn trả 
hồ sơ hành chính



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn.



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



BM02-QT-12 Phiếu 
kiểm soát quá trình 
hồ sơ hành chính



B4



Thẩm định hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ:
Chuyển bước tiếp theo.
* Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ:
- Thông báo, yêu cầu bổ 
sung hồ sơ tới chủ đầu tư 
(thời gian chờ bổ sung hồ 
sơ không tính trong thời



Phòng QLTM 05 ngày BM05-QT-12 Thông 
báo yêu cầu bổ sung 
hồ sơ.
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gian thẩm định hồ sơ).
- Sau 20 (hai mươi) ngày 
làm việc kể từ ngày thông 
báo yêu cầu bổ sung hồ 
sơ mà chủ đầu tư không 
bổ sung hoặc bổ sung 
không đầy đủ thì hồ sơ 
không còn giá trị. Sở 
Công Thương ban hành 
Thông báo dừng việc 
thẩm định, chủ đầu tư 
trình thẩm định lại khi có 
yêu càu.
- Nếu chủ đầu tư đã bổ 
sung đầy đủ, hợp lệ hồ sơ 
theo yêu cầu: chuyển bước 
tiếp theo.



BM06-QT-12 Thông 
báo dừng việc thẩm 
định



B5



- Tùy yêu cầu nhiệm vụ, 
khi bắt đầu thực hiện 
thẩm định, chuyên viên 
thẩm định có trách nhiệm 
nghiên cứu, cần thiết dự 
thảo văn bản xin ý kiến 
các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền thẩm 
định về môi trường, 
phòng chống cháy nổ và 
các nội dung khác theo 
quy định của pháp luật để 
LANH ĐẠO PHÓNG 
xem xét trình LÃNH 
ĐẠO SỞ ký duyệt.
- Sau khi nhận được văn 
bản tham gia ý kiến thẩm 
định của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền, 
CHUYÊN VIÊN thẩm 
định có trách nhiệm tổng 
hợp, thẩm định Thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở.



Phòng QLTM



Thời 
gian xin 
ý kiến 



cơ quan 
liên 
quan 



không 
tính 



trong 
thời 
gian 
thẩm 



định hồ 
sơ



15 ngày



BM07-QT-12 Văn
bản đề nghị cơ quan 
quản lý nhà nước có 
liên quan thẩm định 
theo quy định của 
pháp luật.



B6



Dự thảo Thông báo kết 
quả thẩm định Thiết kế 
xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở.



Chuyên viên 
Phòng QLTM 03 ngày



BM08-QT-12 Báo
cáo Lãnh đạo Sở 
kết quả thẩm  định 
T hiết kế xây dựng 
triển  khai sau
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thiết kế cơ sở



B7



Kiểm tra nội dung đề xuất 
của chuyên viên:
+ Nếu đồng ý: Ký nháy 
văn bản, trình Lãnh đạo 
Sở xem xét.
+ Nếu không đồng ý: 
Quay lại bước 4.



Lãnh đạo 
phòng QLTM 03 ngày



B8
Lãnh đạo Sờ phê duyệt 
Thông báo kết quả thẩm 
định



Lãnh đạo Sở 02 ngày



BM04-QT-12 Thông 
báo kết quả thẩm 
định Thiết kế xây 
đựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở



B9



Lấy số và đóng dấu giấy 
chứng nhận:
- Chuyên viên , Phòng 
QLTM lấy số Thông báo 
KQ thẩm định tại BP 
Văn thư.
+ Bộ phận Văn thư cấp 
số, đóng dấu và thực hiện 
lưu trữ theo quy định.



Chuyên viên 
Phòng QLTM



Bộ phận Vãn 
thư



0,5 ngày



BIO



Bộ phận TN và trả KQ 
tiếp nhận kết quả và cập 
nhật vào Sổ theo dõi 
Thồng báo KQ thẩm định 
Thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ
0,5 ngày



Sổ theo dõi Thông 
báo kết quả thẩm 
định Thiết kế xây 
dựng triển khai sau 
thiết kể cơ sở



B l l



Trả kết quả cho Chủ đầu 
tư và thu lệ phí thẩm định 
Thiết kế xây đựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở.



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ
hành
chính



4 Biểu mẫu



1. BM01-QT-12 Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
2. BM02-QT-12 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
3. BM03-QT-12TỜ trình Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở (Mau số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021);
4. BM04-QT-12Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở (Mầu số 06 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021);
5. BM05-QT-12 Thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Thiết 
kể xây dựng triển khai sau thiết kể cơ sở;
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6. BM06-QT-12 Vãn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 
thẩm định theo quy định của pháp luật (nếu có);
7. BM07-QT-12Thông báo dừng thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở;
8. BM08-QT-12 Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở;
9. BM09-QT-12 Thông báo phí thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sờ.



10. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban
hành kèm theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018._______________



I



/
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
B ộ PHẬN TIẾP NHẬN 



VÀ TRẢ KỂT QUA
soTTZ T t n h s



BM01-QT-12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc iập - Tự do - Hạnh phức



Hà Nội, ngày ...... tháng ........năm



GIẤY TIÉP NHẬN HỒ s ơ  VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ sơ:.......



(Liên: Lưu/gỉao khách hàng)



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ của:



.............................. (TÊN KHÁCH HÀNG)........................................
Địa c h ỉ: ........................................................................................................



Số điện th o ạ i:................................. Email:...............................................



Nội dung yêu cầu giải quyết:....................................................................



3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:................ngày



4. Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày ... tháng ...năm ....



5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ.... phút, ngày... .tháng... .năm....



NGƯỜI NỘP HÒ Sơ NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ s ơ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên)
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{Mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả) 



THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG (*)



Trường họrp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện 
thoại đường dây nóng như sau: ,



1 - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Bà Trần Thị Phương Lan. Ị



Điện thoại cố định: (024) 62691256 Điện thoại di động: 0968.812.266



Địa chỉ thư điện tử: + vanthu_soct@hanoi.gov.vn



+ tranthiphuonglan_soct@hanoi .go V. vn



2 -Phụ trách Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Thục - Chánh Vãn phòng 



Điện thoại cố định: (024) 62691238 Điện thoại di động: 0945.589.240 



Địa chỉ thư điện tử: hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn.



Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).





mailto:vanthu_soct@hanoi.gov.vn


mailto:hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn
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BM02-QT-12



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ  PHẢN TIẾP NHẬN Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



VÀ TRẢ KÉT QUA



Số:....... /KSGQHS ............... ngày ...... thảng ........năm........



PHIÉU K IẺM  SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYÉT HÒ s ơ



Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả s ố : ............



(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này) 



Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:....................................................



Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:.................................................................................... Ị



TÊN C ơ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ s ơ



KÉT QUẢ GIẢI 
QƯYÉT HÒ Sơ  
(Trước hạn/đúng 



hạn/quá hạn)



ỉ
ị



GHI CHÚ
1



1. Giao:



Bộ phận TN&TKQ



2. Nhân:.......



...giờ...phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghì rõ họ 



tên)



1. Giao:............



2. N hân :............



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



í



1. G iao :................



2. N hân :................



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



1. Giao:................



2. Nhận:



Bộ phận TN&TKỌ



...giờ...phút, ngày ... tháng ... năm....



Người giao
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)
■
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BM03-QT-12



TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------  Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :.......... ................ , ngày ... tháng ... năm ...



TỜ TRÌNH
Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở



Kính gửi:Sở Công Thương Hà Nội



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo L uật1 
số 03/2016/QH14, Luật số 3 5/2018/QH14, Luật sổ 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14; ' ’ ị



Căn cứ Nghị định số 15 /2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy i 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; I



Các căn cứ pháp lý khác có liên
quan ......... ................................................................................



(Tên tổ chức) trình Sở Công Thương Hà Nội thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau ( 
thiết kế cơ sở (tên dự án) với các nội dung chính sau:



L THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công tr ìn h :........................................................................................................



2. Loại, Cấp công tr ìn h :........................................................................................................



3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê du y ệ t...................................................



4. Tên chủ đàu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa ch ỉ,...):..............................



5. Địa điểm xây dự n g :........................................................................................................



6. Giá trị dự toán xây dựng công
trình :...............................................................................................



7. Nguồn vốn đầu t ư : ............................. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/vỗn nhà
nước ngoài đầu tư côngívốn khác/thực hiện theo phương thức PPP)
8. Nhà thầu khảo sát xây
dự ng :.........................................................................................................



9. Nhà thầu lập thiết kế (
xây dự ng :......................................................................................................... ,



10. Nhà thầu thẩm ưa thiết kế xây
dựng:............................................................................................



11. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp
dụng :....................................................................................................



12. Các thông tin khác có liên
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quan :....................................................................................................  ;



II. DANH MỤC HỒ s ơ  GỬI KÈM BAO GỒM Ị
1. Văn bản pháp lý: liệt kê các văn bản pháp lý cỏ liên quan theo quy định tại khoản 3 
Điều 37 của Nghị định Ỉ5/202Ì/NĐ-CP ngày 03/3/202ỉ.
2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng:



- Hồ sơ khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận; I



- Hồ sơ thiết kế xây dựng bao gồm thuyết minh và bản vẽ; Ị
- Dự toán xây dựng đổi với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu 
tư công.



3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:



III. ĐÁNH GIÁ VÈ HỒ Sơ THIẾT KẾ XÂY DựNG
1. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại họp đồng 
thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan.



2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ 
(nếu* có).



3. Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù họp của giá trị dự toán xây dựng công 
trình với giá trị tổng mức đàu tư xây dựng.



(Tên tỏ chức) trình Sở Công Thương Hà Nội thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung nêu trên.



I
ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC



Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dâu)
-  Như trên;
- Lưu:...
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BM04-QT-12



UBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



S ố :................  ............... , ngày ... tháng ... năm ...
V/v thồng báo kết quả thẩm định 
thiết kế xây dựng triển khai sau 



thiết kế cơ sởdự án...



Kính gửi: (Tên đơn vị trình).



Sở Công Thương Hà Nội đã nhận Vãn bản số ... ngày ... của..........trình thẩm định thiết
kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Tên dự án đầu tư). I



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật 
số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14; ’ i



Căn cứ Nghị định số 15 /2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; í



Căn cứ hồ sơ trình thẩm định; t
Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của tổ chức tư vấn, cá nhân;



Các căn cứ khác có liên q u an ..................................................................



Sau khi xem xét, Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở (tên dự án) như sau:



I. THÔNG TIN CHƯNG VÈ CÔNG TRÌNH
I



1. Tên công trình: t
2. Loại, cấp công trình:



3. Tên dự án đầu tư xây dựng:



4. Địa điểm xây dựng:



5. Chủ đầu tư:



6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:



7. Nguồn vốn đầu tư:



8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng (nếu có):



9. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: ;



10. Nhà thầu khảo sát xây dựng:



11. H ồ  Sơ TRÌNH THẢM ĐỊNH THIẾT KÉ XÂY DựNG
1. Văn bản pháp lý:



(Liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình)
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2. Hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:



(Liệt kê các hồ sơ trình thẩm định) 1



3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây 
dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:



Liệt kê: Mã sỗ chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, 
nhà thầu thẩm tra; Mã so chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh 
chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chù nhiệm, chủ trì 
thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có)
III. NỘI DUNG HỒ S ơ  TRÌNH THẢM ĐỊNH



•  *  I



Tóm tắt giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật 
công trình và các nội dung khác (nếu có).



IV. KÉT QUẢ THẢM  ĐỊNH THIÉT KẾ XÂY DƯNG Ị
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:



2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiế ; 
kế, thẩm tra thiết kế:



3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về
xây dựng thẩm định: !



4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự 
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết 
kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định.



5. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu
cầu): !



6. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và BVMT:



7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của PL có liên quan:
♦ ’ , , , , 1



8. Yêu câu sửa đôi, bô sung và hoàn thiện thiêt kê, dự toán xây dựng (nêu có): ;



V. KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ



- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.



-Y êu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).



Nơi nhân: LÃNH ĐAO SỞ•  •



- Như trên;



- Lưu;
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BM05-QT-12



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Sồ: /SCT-QLTM Hà Nội, ngày ...... tháng........năm
V/v: Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình 
thẩm định Thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở dự án.........



Kính gửi: (Chủ đầu tư) Ị



Sở Công Thương Hà Nội nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số............ngày...1
....... của (Tên Chủ đầu tư) về việc thẩm định Thiết kế xây dựng ứiển khai sau thiết kế
cơ sở dự án ......... I



Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố 
Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội;



(Các căn cứ khác có ỉỉên quan)
, I



Sau khi xem xét hô sơ, Sở Công Thương thông báo vê tính đây đủ, hợp lệ của hô I 
sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở nêu trên như sau:



1. Các tài liệu đã có trong Hồ sơ trình thẩm định:



2. Các tài liệu còn thiếu cần bổ sung trong Hồ sơ trình thẩm định:



3. Các nội dung chua phù hợp, cần sửa chữa hoàn thiện của hồ sơ thiết kế:



Đề nghị Chủ đàu tư bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các tài liệu và nội dung trong Hồ 
sơ trình thẩm định như Mục 2, Mục 3 nêu trên để Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thẩm 
định theo quy định. Sau 20 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ đầu tư không bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ; Sở Công Thương sẽ dừng việc thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở./.



Nơi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu: VT, QLTM.
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BM06-QT-12



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CONG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - H ạnh phức



/SCT QLTM ỉ ỉ ữ  Noi, YiỊ̂ oy ... . . .  t h ữ ĩ ĩ Ị ^  . . . . . .  ỵ i ữ ĩ ĩ i  ............



V/v: Thông báo dừng việc thẩm định 
Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết
kế cơ sở dự án......... ,



Kính gửi: (Chủ đầu tư) I



Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bảngửi Chủ đầu tư về việc đề nghị bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án ... ,



Đến nay đã quá 20 ngày kể từ ngày thông báo, Chủ đầu tư chưa thực hiện bổ sung! 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định; do đó, hồ sơ trình thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở dự án.........không đủ điều kiện để giải quyết. 1



Sở Công Thương thông báo dừng thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 
kế cơ sở dự án.........Chủ đầu tư trình thẩm định lại khi có yêu cầu./.



Nơi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ :
- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ;
- Lưu: VT, QLTM. ì



/
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BM07-QT-12



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
•  •  •



ĐỘC lập - T ự do - H ạnh phúc



S ố :............/SCT-QLTM



V/v: Đề nghị tham gia ý kiến thẩm định 
Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế



cơ sở dự án......... địa chỉ tại (địa chỉ)
thuộc (tên chủ đầu tư).



Hà Nội, ngày ...... thảng ........năm



Kính gửi: (Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)



i
Sở Công Thương Hà Nội nhận được Tờ trình số ... của (Chủ đầu tư) đề nghị thẩm định' 



Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án......... I



Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 (
I



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 



tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Cãn cứ.....



Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định các nội dung theo chức 



năng quản lý, nhiệm vụ về những nội dung cụ thể dưới đây:



1. Cơ quan....: Cho ý kiến về



2. Cơ quan....: Cho ý kiến về



3. Cơ quan....: Cho ý kiến về



Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý 



kiến thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình (tên công



trình) thuộc dự á n .............. bằng văn bản, gửi Sở Công Thương Hà Nội (địa chỉ: số  331



đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội) để Sở Công 



Thương có sơ sở tổng hợp, thông báo kết quả thẩm định cho Chủ đâu tư.



Nếu quá thời hạn, Quý cơ quan không có văn bản trả lời thỉ được xem như đã chấp 



thuận về nội dung xin ý kiến nêu trên và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của 



mình.(Chủ đầu tư đề nghị thẩm định) có trách nhiệm chủ động liên hệ, cung cấp đầy đu
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hồ sơ và giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu cho các Cơ quan để đảm bảo tiên độ 



thẩm định theo quy định.



Trân trọng./.



Nơi nhận:
-Như trên;
- (Chủ đầu tư);
- Lưu: VT, QLTM.



LÃNH ĐẠO SỞ
Ị



ị



1
)
i



I



I
I
i



I
Ị



1



ị
ì
1
1



Ị



ị
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BM08-QT-12



ì



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
p. QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI



CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc I



Hà Nội, ngày  tháng  năm ..........I



BÁO CẢO '
f  9 ___ r r * *  t



Kêt quả thâm định Thiêt kê xây dựng triên khai sau thiêt kê cơ sở dự án



Kính gửi: Đồng chí Lãnh đạo Sở Cồng Thương ‘



Phòng Quản lý thương mại được Lãnh đạo Sở Công Thương giao thẩm định hồ 
sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án.......



Chủ đầu tư : ........
Căn cứ các quy định hiện hành, đến nay Phòng Quản lý thương mại đã hoàn 



thành việc thẩm định, đã dự thảo văn bản để trình Lãnh đạo Sở ký ban hành.



Phòng Quản lý thương mại kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành kết quả
thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án....... để Chủ đầu tư có
cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.



LÃNH ĐẠO PHÒNG CÁN B ộ  THẢM  ĐỊNH



\



i
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BM09-QT-12



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHƯ NGHIA VIỆT NAM
P. QUAN LY THƯ ƠNG MẠI Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ...... tháng ........năm ............



THÔNG BÁO PH Í THẢM ĐỊNH ;



Thiết kế xây dựng triển khaỉ sau thiết kế cơ sở Dự án (tên dự  án)



Kính gửi: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả



Phòng Quản lý thương mại đã thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở dự án............tại Văn bản s ố ............. /SCT-QLTM n g à y ......tháng .... n ă m .............



Chủ đầu tư: (tên chủ đầu tư).



Phí thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại 
Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là:



Phí thẩm định = Nit% X Tổng mức đầu tư dự án



Làm tròn:



(Bang chữ: ....)
Phòng Quản lý thương mại thông báo để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tổ chức 



thu phí theo quy định./.



Người tính (CB thẩm  định) LÃNH ĐẠO PHÒNG I
I











210



13. Quỵ trình: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/ điều chỉnh Báo cáo nghiên 
cứu khả thỉ đầu tư xây dựng (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;Công 
trình hóa chất; Công trình luyện kim và CO’ khí chế tạo)(QT-13)



1 Mục đích:



Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Công trình 
khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim và cơ 
khí chế tạo) trên địa bàn thành phố Hà Nội.



2 Pham  vi:
•



Các dự án xây dựng: Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trinh hóa 
chất; Công trình luyên kim và cơ khí chế taotrên đia bàn thành phố Hà Nôi.



1



3
1



Nội dung quy trình:



3.1
i



Cơ sỏ’ pháp lý:



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;



- Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngậy 
17/6/2020; ;



- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;



- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



- Nghị định số 10/202 ỉ/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;



- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định 
của nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;



- Thông tư số 06/2021/T-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân 
cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 
dựng.



- Thông tư số 11/2021/T-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 
nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng về công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
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Bộ Xây dựng;



- Quyết định số 4206/QĐ-ƯBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Hả Nội về 
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Sở Xây dựng Hà Nội;



- Các văn bản quy định, hướng dẫn khác của Bộ Xây dựng và của Thành phố.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản
chính



Bản sao



1. Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/ điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đàu tư  xây dựng Mau số 1 Phụ
lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;



X



í



2. Văn bản pháp iý:
- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy 
định pháp luật về đầu tư;
- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về chấp thuận tống mặt 
bằng công trình kèm theo bản vẽ;
- Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết 
kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác 
động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường (Các thủ tục về phòng chảy chữa cháy và bảo vệ môi 
trường được thực hiện theo nguyên tắc đằng thời, không yêu  
cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời điềm trình hô 
sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi Sở Công Thương 
trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ 
đầu tư cỏ yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ỷ  kiến về giải pháp 
phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa 
liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đâu tư 
xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư 
nộp bồ sung 0Ỉ bộ hè sơ theo quy định của pháp luật về phòng 
chảy và chữa cháy).



X



4. Tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt;
- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được tổ chức có 
đủ năng lực thẩm tra thiết kế xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết 
minh);
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án;



X
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- Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chửng chỉ năng ỉực của 
nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế, nhà thầu thẩm tra; mã số 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ 
nhiệm khảo sát xây đựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, 
lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra.



5.Các văn bản liên quan khác: văn bản thỏa thuận, xác nhận về 
đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án (đấu nối giao thông, cấp điện, 
cấp nước, nước thải, chất thải); các thỏa thuận khác (nếu có);



x



6. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài 
đầu tư công có yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, hồ sơ trình 
thẩm định còn phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các 
thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan; báo giá, kết quả 
thẩm định giá (nếu có).



3.3 Số lượng hồ so*



01 bộ hồ sơ; trong trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liện 
quan Chủ đầu tư bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.



3.4 Thời gian xử lý



- Thời gian thẩm định/thẩm định điều chỉnhBáo cáo nghiên cứu khả thi dự án được 
tính từ ngày cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định sau khi nhận đủ hồ sơ hợp 
lê’



+ Không quả 35 (ba mươi ỉãm) ngày đối vói dự án nhóm A 
+ Không quá 25 (hai mươi lăm) ngày đối với dự án nhóm B 
+ Không quả ĩ 5 (mười lăm) ngày đỗi với dự án nhóm c
- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng được giao thẩm định/thẩm định điều 
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thuộc trách nhiệm của Người quyết định đầu 
tư, thời gian thẩm định đối với mỗi nhóm dự án sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy 
định điều 59 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 như sau:



+ Không quá 40 (bon mươi) ngày đoi với dự án nhỏm Ả 
+ Không quá 30 (ba mươi) ngày đổi với dự án nhỏm B 
+ Không quá 20 (hai mươi) ngày đói với dự án nhóm c



3.5 Noi nhận và trả  kết quả
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- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành Sở Công Thương.
- Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.



3.6 Phí/Lệ phí



Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 
đầu tư xây dựng.



3.7 Quy trình xử lý công việc



TT
Trình tự Trách



nhiệm
Thòi
gian



Biểu mẫu/Kết quả



BI Người đề nghị thẩm định (sau đây 
viết tắt là CĐT) khi có yêu cầu cần 
chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định 
tại mục 3.2 phù hợp đặc điểm tính 
chất công trình về bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả (nộp trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến). CĐT phải ghi rõ địa chỉ gửi, 
địa chỉ nhận kết quả và tự chi trả 
cước phỉ theo quy định của đơn vị 
cung cấp dịch vụ.



Cơ quan, tổ 
chức, cá 



nhân



Khi có đề 
nghị



i
i



Thành phần hồ sơ 
theo hướng dẫn tại 



mục 3.2



B2 Tiếp nhậnhồ sơ và chuyển hồ SO’



- Công chức bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả (sau đây viết tắt là 
CCBPTN&TKQ) tiếp nhận hồ sơ 
đề nghị thẩm định, kiểm tra tính 
hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và xử lý 
như sau:
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc 
phạm vi giải quyết hoặc hồ sơ chưa 
hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định, 
CCBPTN&TKQ hướng dẫn CĐT. 
Nếu CĐT yêu cầu có vãn bản trả lời 
hoặc hồ sơ được gửi qua dịch vụ



Bộ phận tiếp 
nhận và trả 
kết quả



l/2  ngày



- Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ - mẫu số 03 
TT01/2018/VPCP
- Phiếu yêu cầu bổ 
sung hoàn thiện hồ 
sơ -Mau số 02
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bưu chỉnh, CCBPTN&TKQ lập TT01/2018/VPCP
i



Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết 
hồ sơ hoặc Phiếu yêu cầu bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ gửi CĐT
+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, 
CCBPTN&TKQ tiếp nhận hồ sơ, 
nhập thông tin vào phần mềm điện 
tử và sổ theo dõi hồ sơ; lập giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả kèm 
theo danh mục hồ sơ trình thẩm 
định theo quy định và giao, gửi giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho CĐT.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, 
CCBPTN&TKQ lập phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ, sổ 
theo dõi hồ sơ và bàn giao hồ sơ, 
phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 
hồ sơ cho Phòng Kỹ thuật an toàn - 
Môi trường ngay trong ngày. Phiếu 
kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
(2 bản) được chuyển theo hồ sơ và 
lưu tại BPTN&TKQ



B3 Kiểm tra  chất lượng hồ sơ, phân 
công thụ lý hồ SO’:



- Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn ngày trả 
kết quả - mẫu số 01 
TT01/2018/VPCP
- Mầu sổ theo dõi hồ 
sơ - Mầu số 06 
TTO1 /2018/VPCP



- Phiếu kiểm soát 
quá trình giải quyết 
hồ sơ -  mẫu số 05 
TT01/2018/VPCP



I
I



c v  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường tiếp nhận, kiếm tra hồ sơ từ 
BPTN&TKQ; chuyển Trưởng 
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường giao việccán bộ, chuyên 
viên thẩm định (sau đây gọi tắt là 
CVTĐ) tiếp nhận kiểm tra theo quy 
định điều 14 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP.
* Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều 
kiện để giải quyết, CVTĐ thảo văn 
bản Thông báo hoàn thiện, bổ sung



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



Vz ngày



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-M ôi 
trường



04 ngày
Trong đó 
thời gian 
xử lý của 
Lãnh đạo



- Mau Phiếu giao 
việc



- Thông báo hoàn 
thiện, bổ sung hồ sơ
- Phiếu xin lỗi và
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hồ sơ nêu rố lý do và các nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung (thông báo 
một lần), Lãnh đạo phòng ký tắt ỌÁ 
ngày), trinh Lãnh đạo Sở ký ban 
hành (1 ngày), gửi BPTN&TKQ để 
liên hệ thông báo tới CĐT kèm 
theo văn bản xin ỉỗi của 
BPTN&TKQ (nếu là lỗi của 
CCBPTN&TKQ). Thông báo hoàn 
thiện bổ sung hồ sơ được nhập vào 
phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 
hồ sơ, CĐT hoàn chỉnh hồ sơ và 
nộp bổ sung tại BPTN&TKQ trước 
khi chuyển lại cho Phòng Kỹ thuật 
an toàn - Môi trường 
CCBPTN&TKQ phối hợp 
vớiCVTĐ rà soát, kiểm tra hồ sơ nộp 
bổ sung của CĐT trước khi nhận.



Thời gian để CĐT hoàn thiện bổ 
sưng hồ sơ không quá 20 ngày theo 
quy định khoản 3 điều ỉ  5 Nghị định 
ỉ  5/202Ỉ/NĐ-CP



* Trường hợp hồ sơ không đủ điều 
kiện giải quyết, CVTĐ thảo văn bản 
nêu rõ lý do không đủ điều kiện để 
giải quyết, thông qua Phó phòng 
được phân công theo dõi kiểm tra, 
thống nhất nội dung, Trưởng phòng 
ký tắt (/4 ngày), trình Lãnh đạo Sở 
ký (1 ngày), gửi BPTN&TKQ kèm 
theo hò sơ đã nộp để trả lại cho 
CĐT. Thông báo được nhập vào 
mục trả kết quả trong sổ theo dõi hồ 
sơ và phần mềm điện tử. Thời hạn 
thông báo phải trong thời hạn giải 
quyết hồ sơ theo quy định tại Mục 
3.4 quy trình này.



- Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn



- Môi 
trường



- Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả



Phòng y2 
ngày; 



Lãnh đạo 
Sở 1 ngày



Quy định 
Mục 3.4



Trong đó 
thời gian 
xử lý của 
Lãnh đạo 
Phòng V2 



ngày; 
Lãnh đạo 
Sở 1 ngày



hẹn lại ngày trả kết 
quả - Mầu số 04 
TT01/2018/VPCP



- Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ 
sơ - mẫu số 03 
TTO1/2018/VPCP



Mầu sổ theo dõi hồ 
sơ - Mầu số 06 
TTO1 /2018/VPCP
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B4 Giải quyết hồ sơ (tổ chức thẩm 
định):



1) Lấy ý kiến của cơ quan, tổ 
chức cá nhân liên quan, thực hiện 
thẩm  tra , có ý kiến (nếu có):



Trong thời gian 05 (năm) ngày làm 
việc từ ngày Sở Công Thương tiếp 
nhận hồ SƠ,CVTĐ thảo văn bản gửi 
các cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định, báo cáo Phó phòng được 
phân công theo dõi kiểm tra thống 
nhất nội dung văn bản, Trưởng 
phòng ký tắt ( 1 /2  ngày), trình Lãnh 
đạo Sở ký (1 ngày), ban 
hành.Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường bàn giao văn bản lấy ý kiến, 
hồ sơ cho BPTN&TKQ để gửi liên 
ngành và gửi văn bản cho các cá 
nhân và tổ chức có liên quan ngay 
sau khi bộ phận văn thư Sở phát 
hành.



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



- Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả



5 ngày
Trong đó 
thời gian 
xử lý của 
Lãnh đạo 
Phòng V2 



ngày; 
Lãnh đạo 
Sở 1 ngày



- Trường hợp cần lấy ý kiến của các 
Phòng chuyên môn thuộc Sở, 
CVTĐ thảo văn bản được Lãnh đạo 
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường ký; c v  phòng ký biên bản 
bàn giao và cung cấp hồ sơ tài liệu 
liên quan đến Phòng chuyên môn 
gửi lấy ý kiến.
Thời gian cỏ vãn bản trả lời của 
các đơn vị như sau



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn



- Môi 
trường



- Bộ phận 
tiếp nhận và
trả kết quả



+ Không quá 25 ngày dự án nhóm A 



+ Không quá 15 ngày dự án nhổm B 



+ Không quá 10 ngày dự án nhổm c 
2) Thực hiện thẩm  tra :



Trường hợp hồ sơ dự án có yêu cầu 
thẩm tra, trong thời gian 05 (năm)



- Mầu văn bản Lấy ý 
kiến của Bộ, Sở, đơn 
vị, cá nhân liên quan



I



- Mau biên bản bẩn 
giao hồ sơ



I



- Mau biên bản bàn 
giao hồ sơ
- Mầu phiếu đề nghị 
(gửi nội bộ Phòng 
chuyên môn Sở)



- Mầu vãn bản đề 
nghị thực hiện thẩm 
tra
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ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, CVTĐ dự thảo văn bản Phòng Kỹ 5 ngày
đề nghị CĐT tổ chức thực hiện thuật an toàn Trong đó
thẩm tra, ký hợp đồng và giám sát -M ôi thời gian
thực hiện (có thể thực hiện đồng trường xử lý của
thời cùng văn bản Thông báo hoàn Lãnh đạo
thiện, bổ sung hồ sơ tại bước B3) Phòng Vz
theo quy định khoản 8 điều 15 Nghị ngày;
định 15/2021/NĐ-CP; báo cáo Lãnh Lãnh đạo
đạo Phòng ký tắt trình Lãnh đạo Sở. Sở 1 ngày
Thời gian thực hiện thẩm tra dự  án 
Không quá 20 ngày đối với dự  án 
nhóm A; 15 ngày đối với dự  án 
nhóm B, 10 ngày đối với dự  án 
nhóm c.
c v  Phòng bàn giao vãn bản nhiệm 
vụ thẩm tra cho BPTN&TKQ để 
thông báo cho CĐT thực hiện. Phòng Kỹ



thuật an toàn
CCBPTN&TKQ phối hợp với



-M ôi
CVTĐ rà soát, kiểm tra Hồ sơ sau



trường Thời gian
khi đã thực hiện thẩm tra trước khi thẩm định
nhận tạiBPTN&TKQ để chuyển quy định
cho Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi tại Mục
trường ngay trong ngày. 3.4 được
3)T h ự c  h iện  th ẩm  đ ịn h : tính từ
- CVTĐ thẩm định dự án theo ngày
những nội dung quy định tại Khoản nhận đủ
15 Điều 1 của Luật Xây dựng số hồ sơ hợp
62/2020/QH14 (bao gồm cả việc lệ.
tổng họp kết quả thẩm tra và các ý



Phòng Kỹ
Trong đó



kiến của cơ quan, tổ chức có liên thời gian
quan (nếu có) và các nội dung thuộc thuật an toàn



Tk jf £ * xử lý của
trách nhiệm của người quyết định - Môi



Lãnh đạo
đầu tư theo quy định Khoản 15 trường



Phòng y2
Điều 1 của Luật Xây dựng số ngày;
62/2020/QH14 (nếu được giao). Lãnh đạo
- CVTĐ dự thảo văn bản thông báo Sở 1 ngày



- Mầu Thông báo 
kết quả thẩm định' 
dự án đầu tư xây 
dựng công trình



- Mau Thông báo 
nộp phí thẩm định



dự án
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Kết quả thẩm định theo mẫu và 
thông báo phí thẩm định, báo cáo 
Phó phòng được phân công theo dõi 
kiểm tra thống nhất nội dung văn 
bản, Trưởng phòng ký tắt(V2  ngày), 
văn phòng sở kiểm tra thể thức {Vi 
ngày), trình Lãnh đạo Sở (1 ngày). 
Trong trường hợp dự thảo văn bản 
cần hoàn chỉnh theo chỉ đạo của 
Lãnh đạo Sở, CVTĐ tiếp nhận dự 
thảo và hoàn chỉnh văn bản, báo cáo 
Lãnh đạo Phòng để trình Lãnh đạo 
Sở ký chính thức.
4) Tạm dừng thẩm  định và dừng 
thẩm định:



- Trong quá trình thẩm định, cơ 
quan chuyên môn về xây dựng có 
quyền tạm dừng thẩm định (không 
quá 01 lần) và thông báo kịp thời 
đến người đề nghị thẩm định các 
lỗi, sai sót về thông tin, số liệu 
trong nội dung hồ sơ dẫn đến không 
thể đưa ra kết luận thẩm định. 
Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên 
không thể khắc phục được trong 
thời hạn 20 ngày thì Sở Công 
Thương dừng việc thẩm định, người 
đề nghị thấm định trình thẩm định 
lại khi có yêu cầu theo quy định tại 
khoản 3 và khoản 5 điều 15 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP
c v  phòng bàn giao văn bản tạm 
dừng thẩm định hoặc dừng thẩm 
định cho BPTN&TKQ để thông báo 
cho CĐT



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



- Môi 
trường



Thời gian 
thẩm định 
quy định 
tại Mục 



3.4 ị



- Mau văn bân tạm 
dừng thẩm định



- Mầu văn bản dừng
thẩm định



1
I



M



B5 T rả kết quả giải quyết hồ SO’



- c v  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi - Phòng Kỹ
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trường ghi chép, hoàn chỉnh đầy đủ 
nội dung Phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ trong quá trình thụ 
lý hồ sơ;Trong thời gian không quá 
01 ngày làm việc từ khi Thông báo 
kết quả thẩm định và thông báo nộp 
phí được phát hành, c v  phòng bàn 
giaophiếu kiểm soát quá trình giải 
quyết hồ sơ, thông báo kết quả thẩm 
định và thông báo phí thẩm định 
cho BPTN&TKQ để thực hiện việc 
thu phí thẩm định và trả kết quả cho 
CĐT.
- Đối với các hồ sơ đã quá hạn giải 
quyết, CVTĐ có văn bản nêu rõ lý 
do quá hạn -và thời hạn trả kết quả 
lần sau thông qua Phó phòng được 
phân công theo dõi kiểm tra, thống 
nhất nội dung văn bản, Trưởng 
phòng ký tắt, trình Lãnh đạo Sở ký 
để xin lỗi CĐT.
- Kết thúc quá trình giải quyết hồ sơ 
CCBPTN&TKQ, c v  Phòng Kỹ 
thuật an toàn - Môi trường hoàn 
thiện đầy đủ các nội dung thống kê, 
theo dõi trong Danh mục tổng hợp 
kết .quả xử lý công việc



thuật an toàn 
-Môi 



trường;



- Bộ phận 
TN&TKQ;



trong
ngày



L



- Mau phiếu xin lỗi 
và hẹn lại ngày trả 
kết quả, mẫu số 04 
TT01/2018/TT- ■ 
VPCP



- Danh mục tổng 
hợp kết quả xử lý 
công việc



B6 Đóng dấu bản vẽ, lưu trữ  hồ SO'



CVTĐ lập danh mục hồ sơ lưu trữ, 
Thực hiện theo quy trình đóng dấu 
hồ sơ và lưu trữ tài liệu theo quy 
định.



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



- Danh mục hồ sơ 
lưu;
- Sổ theo dõi hồ sơ.



4 Biểu m ẫu: (



1. BM01-QT-13 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
2. BM02-QT-13 Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ
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3. BM03-QT-13 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả



4. BM04-QT-13 Mầu sổ theo dõi hồ sơ



5. BM05-QT-13 Phiếu kiếm soát quá trình giải quyết hồ sơ



6. BM06-QT-13 Phiếu xin lỗi và hẹn lạị ngày trả kết quả



7. BM07-QT-13 Mầu văn bản Lấy ý kiến của Bộ, Sở, ngành liên quan



8. BM08-QT-13 Thông báo hoàn thiện bổ sung hồ sơ



9. BM09-QT-13 Mau biên bản bàn giao hồ sơ



10. BM10-QT-13 Mầu phiếu đề nghị (gửi nội bộ Phòng chuyên môn Sở)



11. BM11 -QT-13 Mầu văn bản đề nghị thực hiện thẩm tra



12. BM12-QT-13 Mầu Thông báo kết quả thẩm định



13. BM13-QT-13 Mau Thông báo nộp phí thẩm định



14. Hệ thống biểu mẫu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm
theo thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018. I











221



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
B ộ  PHẬN T IỂP NHẬN VA 



TRẢ KÉT QUA



Số:......./TTPVHCC (BPTNTKQ) ............., ngày .......thảng ........năm ...



PHIÉU TỪ CHỚI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HÒ s ơ



Bộ phận Một cửa Sở Công Thương Hà N ộ i...........................................................



Tiếp nhận hồ sơ của:...............................................................................................



Địa chỉ:...................................................................................................................



Số điện thoại:.......................................Email:.......................................................



Nội đung yêu cầu giải quyết:...................................................................................



Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau:



BM01-QT-13



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc 1



Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./.



NGƯỜI NỘP HÒ SO NGƯỜI TIẾP NHẬN HÒ s o
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên)



(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu 
là biếu mâu điện tử)











222



BM02-QT-13



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ  PHẬN T IẾ P NHẬN VÀ TRẢ Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



KẾT QUA — ---------- -



Số:........./HDHS , n g à y .....  thảng ......năm



PHIẾU YÊU CẰU BỎ SUNG, HOÀN THIỆN HÒ s ơ



Hồ sơ của:....................................................................................................................
t



Nội dung yêu cầu giải quyết:....................................................................................



Địa chỉ:.....................................................................................................................



Số điện thoại..................................................... Email:...........................................



Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:



1..........................................................................



2 ...............................................................................................



3 ...................................................................



4  .................................................................................



Lý do :.......................................................................................................................



Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với 
........................................ số điện thoại..................................... để được hướng dẫn./.



NGƯỜI HƯỚNG DÃN
(Ký và ghi rõ họ tên)



(Chữ ký số của Người hướng dẫn nếu ỉà biểu mẫu
điện từ)
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BM03-QT-13
í



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
B ộ  PHẬN T IẾ P NHẬN VÀ Độc lập - Tụ do - H ạnh phúc



TRẢ K ẾT QUA — ---------- -



Số:...../TTPVHCC (BPTNTKQ) ............. , n g à y ...... thảng ....... năm



GIẤY TIẾP NHẬN HÒ s ơ  VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ



M ã hồ sơ:......



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công Thương Hà Nội



Tiếp nhận hồ sơ của:...................................................................................



Địa chỉ:....................................................................................................... .



Số điện thoại:................................................ Email:..................................



Nội dung yêu cầu giải quyết:......................................................................



Thành phần hồ sơ nộp gồm:



1......................................................................................................................



2 ........................................................................................................................................



3  ...................................................................................................................



4  ...................................................................................................................



Số lượng hồ sơ:....................(bộ)



Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là :..............ngày



Thời gian nhận hồ sơ: ...,giờ.„. phút, ngày ... tháng ...nãm....



Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ..., phút, ngày ... .tháng..,.năm....



Đăng ký nhận kết quả tạ i:.........................................



Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:...................................Số thứ tự.........................



NGƯỜI NỘP HÒ S ơ  NGƯỜI TIẾP NHẬN HÒ s ơ
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Ký và ghì rõ họ tên)



(Chữ kỷ số cùa Người tiếp nhận hồ sơ nếu là 
biêu mâu điện tử)
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BM04-QT-131



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
B ộ  PHẬN T IẾP NHẬN VA Độc lập - T ự do - Hạnh phúc



TRA KẾT QUA --------------- -



Số:..... /TTPVHCC(BPTNTKQ) .............., ngày .......tháng ........năm ì



SỎ THEO DÕI HÒ SO



STT
Mã 



hồ sơ



r p  ATên
TTHC



Tên tỗ 
chức, 



cá
nhân



Địa
chỉ,



rÁ
SÔ



đỉện
thoại



Cơ 
quan 



chủ trì 
giải 



quyết



Nhận v à  T rả kết quả



Nhận 
hồ sơ



Hẹn trả  
kết quả



T rả kết 
quả



Phương 
thức 



nhận kết 
quả



Ký nhận



1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



.



Ghi chủ:Sổ theo dõi .hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận i 
Một cửa.



I
I
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BM05-QT-13



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ PHẬN TIÉP NHẬN VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRẢ KÉT QUA — -----------



Số:......./TTPVHCC (BPTNTKQ) ............., n g à y ...... tháng ....... năm



PHIÉU K1ẺM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYÉT HÒ s ơ



Mã số hồ sơ:
Cơ quan (bô phân) giải quyết hồ sơ :.......................................................................
Cơ quan phối hơp giải quyết hồ sơ :........................................................................



TÊN C ơ QUAN
THỜI GIAN GIAO, NHẬN 



HỒ SO'



KẾT QUẢ GIẢI 
QUYÉT HÔ SO 
(Trưóc hạn/đúng 



hạn/quá hạn)



GHI
CHÚ



1. Giao:



Trung tâm Phục vụ hành 
chính công/BỘ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả



2. Nhân:.....



...giờ., .phút, ngày ... tháng ... 
năm....



Nguôi giao Ngưòi nhận



1. Giao: ...........



2. Nhân:...........



...giờ...phút, ngày... tháng... 
năm....



Người giao Ngưòi nhận



1. Giao:.................
...giờ...phút, ngày ... tháng ... 
năm....











226



2. Nhân:............



Ngưòi giao Ngưòì nhận



1. Giao:...................



2. Nhận:



Trung tâm Phục vụ hành 
chính công/BỘ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả



...giờ,..phút, ngày ... tháng... 
năm....



Ngưòi giao Ngưòi nhận
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BM06-QT-13



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ' 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:........./PXL-QLCN .................., ngày .......tháng ........năm ........II



PHIẾU XIN LỒ I VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KÉT QUẢ



Kính gửi:......................................................................................



Ngày...tháng...năm (tên cơ quan, đơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết
thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức); mã số :.........



Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ :.....giờ..., ngày....tháng...năm...



Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của 
Ông/Bà/Tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấv tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên 
nhận hồ sơ. Lý đo:...



Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tổn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.



(tên cơ quan, đơn vị) xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho 
Ông/Bà/Tổ chức vào ngày........tháng ... năm ........  ị



Mong nhận được sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.



THỦ TRƯỞNG Cơ'Q U A N , ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên) \



(Chữ kỷ so của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nếu là ■
biểu mẫu điện từ) ‘



Ịi











228



BM07-QT-13
ịI
ì



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ CỐNG THƯƠNG Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Số: /SCT-KTATMT Hà Nội, ngày tháng năm 202ỉ
V/v: Lấy ý kiến thẩm định Báo cáo 



nghiên cứu khả thi (tên dự án).



Kính gửi: (Tên các cơ quan, đơn vị cần lấy ý  kiến) ,



Ngày/tháng/năm, Sở Công Thương nhận được Tờ trình (số Tờ trình) ngày/tháng/năm củ j 
(tên chủ đầu tư/cơ quan nộp) về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (tên dự án). 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2021; ị
Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019  ̂ ị



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình
Căn cứ Nghị định số 40/2020/QH14 ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư công;
Sở Công Thương xin gửi hồ sơ dự án, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến về các nội' 
dung theo chức năng quản lý và những nội dung liên quan như sau: \
L. j
2..  ̂  ̂ I
Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, cho ý kiến thẩm định bằng văn bản, gửi Sở Công Thương j 
(Địa chỉ: 33 ỉ, đường cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, Hà Nội) trước >
ngày..... /...... /năm (tính theo thời gian quy định). Trường hợp quá thời hạn trên, nếu Quý
Cơ quan không có ý kiến, Sở Công Thương sẽ thực hiện thẩm định dự án theo quy định, 
xem như Quý Cơ quan đã đồng ý và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình./.



Noi nhận: (SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
(Ký, ghì rõ ho tên, chức vu và đỏng dấu)



- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ HSHC;
-Lưu: VT, QLCN



Ghi chủ: Thứ tự ỉ, 2, 3.... Nêu tên cơ quan, đơn vị, nội dung đề nghị góp ý  theo chức 
năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đỏ.
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÒNG THƯ ƠNG



Số: /SCT-KTATMT



BM08-QT-13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 202...



V/v Thông báo hoàn thiện bổ 
sung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu 



khả thi dự án....



Kính gửi: (Tên chủ đầu tư)



Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo tờ trình số.....của Chủ đầu tư về việc trình
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14' 
17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, để có cơ sở tổ chức thẩm định, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn 
vị tư vấn nghiên cứu làm rõ, bổ sung một số nội dung sau :
- v ề  cơ sở pháp lý dự án ; thành phần hồ sơ ;
- Phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật, về nguồn vốn 
và khả năng bố trí vốn,
- Nội dung hồ sơ thiết kế (nêu các yêu cầu hoàn thiện), ...



Sau khi hoàn thiện các nội dung nêu trên, đề nghị Củ đầu tư tổng hợp hồ sơ gửi về Sở 
Cồng Thương để tiếp tục thẩm định. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện 
việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề 
nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.



Trên đây là một số ý kiến của Sở Công Thương về việc hoàn thiện bổ sung hồ sơ Báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án để chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện./.



Nơi nhận: (SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
- Như trên; (Ký, ghì rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



- Lưu:
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BM09-QT-13
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



PHÒNG KỸ THUẬT AN TOAN - Độc lập -  Tự do -  H ạnh phúc
M Ô I TRƯỜNG ----------------------------------



Hà Nộỉ, n g à y ........th á n g .......năm 202ỉ



BIÊN BẢN BÀN GIAO HÒ s o



Hiện nay Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường đang thực hiện thẩm định đự án (tên dự 
án). Đê có cơ sở tổ chức thẩm định, Phòng Kỹ thuật an toàn - MÔI trường đã tham mưu 
trình lãnh đạo Sở Công Thương ký và ban hành văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn
vị tại văn bản số ........ /SCT-QLCN ngày ... /.../20... Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi
trường bàn giao hồ sơ dự án (tên dự án) và các tài liệu có liên quan để Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị để tham gia ý kiến theo quy định.



Danh mục hồ sơ bao gồm: ’



1..............................................................



2...........................................................................



3 .......................................................



4 .......................................................



ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Kỷ và ghi rõ họ tên)



ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)



ị



I
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BM10-QT-13
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - Độc lập -  T ự  do -  H ạnh phúc
M Ô I TRƯỜNG —1— :---------------------- ------------



Hà Nội, n g à y ........tháng ....... năm 202...



Kính gửi: Phòng:.....



Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường nhận được hồ sơ dự án (tên dự án) theo nội dung
đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư dự án (tên chủ đầu tư) tại Tờ trình số.........Phòng Kỷ,
thuật an toàn - Môi trường xỉn gửi hồ sơ, đề nghị các Phòng, nghiên cứu và cho ý kiếm 
về những nội dung của dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:



Ý kiến thẩm định xin gửi về Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường trước ngày........đểi
tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở Thông báo Ket quả thẩm định theo quy định.



Xin trân trọng cảm ơn!



Hồ sơ gửi kèm theo: TRƯỞNG PHÒNG



Ghi chú:



Trường họp cần được cung cắp thêm thông tin phục vụ cho việc tham gia ý  kiến thẩm
định thiết kê cơ sở, đề nghị liên hệ với Đ /c .....................Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi
trường, Sở Công Thương..
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BM11-QT-13
UBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CỒNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số; /SCT-KTATMT Hà Nội, ngày tháng năm 202...
V/v Thực hiện thẩm tra Báo cáo 
nghiên cứu khả thi (tên dự ản).



Kính gửi: « Cơ quan trình thẩm định TKXD công trình »



Sở Công Thương nhận được hồ sơ dự án đầu tư xây dựng « Tên dự án »......kềm
theo Tờ trình số ..................  ngày ..............  của « Cơ quan trình thẩm định Báo cáo|
nghiên cứu khả thi công trình ». Sau khi nghiên cứu hồ sơ, để có đầy đủ cơ sở thẩm, 
định, Sở Công Thương đề nghị Chủ đàu tư nghiên cứu đầy đủ những quy định về việc, 
thẳm định dự án đầu tư xây dựng trong đó lưu ý thực hiện một số nội dung chủ yếu như1 
sau::



1. Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định với một số nội dung sau :............



2. Tổ chức thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình:
Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra: Chủ đầu tư lựa chọn và kí hợp đồng với tổ chức, cá' 
nhân có chức năng tư vấn thẩm tra được công bố công khai trên trang thông tin điện tử ■ 
của Bộ Xây dựng, Sở Công Thương phù hợp với loại và cấp công trình theo quy định.' 
Trường hợp tả chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực 
hoạt động xây dựng trên trang thông thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Công 
Thương thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Công Thương chấp 
thuận bằng văn bản.
Nội dung thẩm tra: Đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện thẩm tra dự án theo các nội dung 
quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, trong đó đơn vị tư 
vấn thẩm tra phải kết luận cụ thể được các nội dung như sau:



a. Nội dung thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, 
dự án ppp, dự án đàu tư xây dựng có quy mô từ nhóm B trở lên hoặc có công trình ảnh 
hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công :
- Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở;
- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;
- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 
chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyển công Ị 
trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận ;
- Sự phù hợp của dự án đối với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của 
dự án theo quỵ định của pháp luật có liê quan (nếu có);
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- Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực ;
- Khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản ỉý các công' 
trình theo quy định của pháp iuật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô th ị; !
- Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về đảm bảo an toàn xây dựng; Ị
- Việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường ;
- Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Sự tuân thủ quy định pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.
b. Nội dung thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đôi với dự án đầu tư xây dựng có quy 
mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác:
Không cần thẩm tra sự tuân thủ quy định pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây 
dựng.
c. Các nội dung khác
Đánh giá yếu tố đảm bảo hiệu quả của dự án gồm TMĐT, tiến độ thực hiện dự án; chi phí
khai thác vận hành ; khả nâng huy động vén theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài
chính, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.



, , 3
3. Trách nhiệm của Chủ đâu tư và các đơn vị tư vân:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn và kí kết hợp đồng tư vấn thẩm đồng thời theo' 
dõi và thực hiện hợp đồng.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc tổ chức tư vấn thẩm tra và các cá nhân chủ trì thầm 
tra liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn thực hiện thấm tra theo quy định của 
pháp luật.
- Kết thúc quá trình thực hiện đơn vị tư vấn thẩm tra có trách nhiệm, lập Báo cáo kết quả 
thực hiện theo quy định tại Mau số 5 Phụ lục I của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021, lập hồ sơ điều kiện năng lực của tổ chức và các cá nhân chủ trì để chủ đầu tư
tổng hợp gửi về Sở Công Thương trước ngày......./ ..... /2021 để xem xét, thẩm định.
Trường hợp Sở Công Thương nhận được kết quả thực hiện sau thời điểm nêu trên thì Chủ 
đầu tư có trách nhiệm giải trình bằng văn bản đồng thời thời hạn vượt quá không được 
tính vào thời gian thẩm định dự án của Sở Công Thương Hà Nội.
Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn 
giải quyết./.



Nơi nhộn: (SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



- Lưu:



>
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM12-QT-13
CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



Số: /SCT-KTATMT Hà Nội, ngày tháng năm 202...



V/v Thông báo kết quả thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi (tên dự 



ản)



Kính gửi: (Tên đơn vị trình)



Sở Công Thương Hà Nội đã nhận Tờ trình số .... ngày .... củ a ............ đề nghị thẳm định
Báo cáo nghiên cứu khả thi (Tên dự án đầu tư).
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014;
Căn cử Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14 



17/6/2020;



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về< 



quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì công trình xây dựng;



Các cãn cứ khác có liên quan...........................................................................
Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm tra (nếu có) của các cơ quan, tổ chức 
có liên quan, Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 
(tên dự án) như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ D ự  ÁN
1. Tên dự án :....................................................................................................
2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy 1TLÔ công trình:................................................
3. Người quyết định đầu tư :.............................................................................
4. Tên chủ đàu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...):
5. Địa điểm xây dựng:.................................................................................
6. Giả trị tổng mức đầu tư :...............................................................................
7. Nguồn vốn đầu tư :........................................................................................
8. Thời gian thực hiện:.....................................................................................
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:..................................................................
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10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả th i:.................................................  ;
1 l.Nhà thầu khảo sát xây dựng:
12. Nhà thầu thẩm tra (nếu có):...................................................................
13. Các thông tin khác (nếu có):......................................................................
11. HỒ S ơ  THẨM  ĐỊNH D ự  ÁN



1. Văn bản pháp lý :...................................... ;...................................................
(Liệt kê các vãn bản pháp lý và văn bản khác có liên quan của dự án)
2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết k ế :......................................................
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu:.......................................................................
III. NỘI DUNG HỒ SO DỤ ÁN TRÌNH THẢM ĐỊNH



Ghi tóm tát về nội dung cơ bản của hồ sơ dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ 
trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tổ chức trình thẩm định.
IV. TỎNG H Ợ P Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PH Ố I HỢP '



, ■ , I
Tông họp ý kiên của các đơn vị phôi hợp theo chức năng nhiệm vụ. 1
V. KÉT QUẢ THẢM  ĐỊNH CỦA c ơ  QUAN CHUYÊN MÔN VÈ XÂY D ựN G



1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điềuị 
kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng.
2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ 
thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án. 
tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quyết định hoặc chấp thuận; với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác củaì 
dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). ^
4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc! 
phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan 
đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về đảm bảo an toàn xây dựng; việc thực hiện 
các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về 
tiêu chuấn, quy chuấn kỹ thuật.
7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng (đối với dự 1 
án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công)
VI. KẾT LUẬN
Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiên) để trình phê duyệt và triển khai các 
bước tiếp theo.
Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (nếu có).
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Trên đây là thông báo của Sở Công Thương vê kêt quả thâm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư  xây dựng dự án (tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo 
quy định./.



Nơi nhận: (SỞ CÔNG THƯONG HÀ NỘI)
- Như trên; (Ký, ghì rô họ tên, chức vụ và đóng dấu)



- Lưu:
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỎ CÔNG THƯƠNG



Số: /SCT-KTATMT



V/v Thông báo nộp phí thẩm 
định Báo cáo nghiên cứu khả thi 



dự án.....



BM13-QT-13
CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2021



Kính gửi: (Tên chủ đầu tư)



- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Căn cử Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14 
17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
về quản lý dự án đầu tu xây dựng;
-Căn cứ Thông tu số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định dự án đâu tu xây dựng, 
phí thẩm định thiết kế cơ sở
- Tổng mức đầu tu của dụ án là: (Số tiền bằng số) đồng.
Sở Công Thuơng Hà Nội xác định:
1. Phí thẩm định dự án là:



Tỷ lệ x TMĐT = (số tiền bằng số) đồng.
(Bằng chữ: số  tiền bằng chữ).



2. Hình thức thu phí: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin duới đây:
-Tên đơn vị thụ huởng : Sở Công Thuơng Hà Nội
- Địa chỉ : 331 đuờng cầu Giấy, Quận càu Giấy, Hà Nội
- Mã ĐVQHNS : 1093304



: 3511
: Kho bạc Nhà nuớc quận cầu Giấy, Hà Nội



r- Tài khoản 
-Tại
- Nội dung CK : Nộp phí thấm định dự án (tên dự án).
Văn bản này không có giá trị thay chứng từ thu phí. Chủ đầu tu chỉ nhận đuợc thông báo 
thẩm định dự án sau khi đã nộp phí nêu trên./.
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14. Quy trình: Thẩm  định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế CO’ sở /điều 
chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế CO’ sỏ’ (Công trình  khai thác mỏ và 
chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim và CO’ khí chế tạo) 
(QT-14)



1. Mục đích:



Quy định trình tự thực hiện đối vớỉ hoạt động Thẩm định Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; 
Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo) trên địa bàn thành phố Hà Nội.



2. Phạm vi:
Các dự án xây dựng công trình (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng 
sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo) trên địa bàn 
thành phố Hà Nội



3. Nội dung quy trình:



3.1 Co’ sở pháp lý:



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020;
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;
- Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ Xây dựng về công bổ thủ 
tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế,; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy 
định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Thông tư số 06/2021/T-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về 
phân cấp công trình xây đựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động
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đầu tư xây dựng
- Thông tư số 11/2021/T-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của ƯBND Thành phố Hà 
Nội ban hành Quy định một số nội đung về quản lý dự án đầu tư công thành 
phố Hà Nội;
- Quyết định số 4206/QĐ-ƯBND ngày 17/9/2021 của ƯBND thành phố Hà Nội 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội;
- Các văn bản quy định, hướng dẫn khác.



3.2 Thành phần hồ SO’
Bản



chính
Bản
sao



1. Tở trình thẩm định quy định tại Mầu số 04 Phụ lục I Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021



X



2. Văn bản pháp lý:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm 
theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt;
- Văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả 
thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. (Thủ tục về phòng 
cháy chữa cháy được thực hiện theo nguyên tắc đồng thời, 
không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ 
thấm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về 
xây dựng tricởc thời hạn thông báo kết quả thẳm định);



X



4. Tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên 
môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng 
đấu xác nhận kèm theo;
- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư 
vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận;
- Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ 
thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;
- Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu 
khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm fra; mã 
số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dụng của các chức danh 
chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn 
thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây



X
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dụng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).



5. Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 
nước ngoài đầu tư cồng có yêu cầu thẩm định dự toán xây 
dựng, ngoài các nội dung quy định tại nêu trên, hồ sơ phải có 
thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá, định mức 
có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả 
thẩm định giá (nếu có).



X



6. Đối với điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở ngoài 
các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ đầu tư phải nộp báo cáo tình 
hình thực tế thi công xây đựng công trình (trường hợp công 
trình đã thi công xây dựng).



X



7. Các văn bản liên quan khác: văn bản thỏa thuận, xác nhận về 
đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án (đấu nối giao thông, cấp điện, 
cấp nước, nước thải, chất thải).



3.3 Số lưọng hồ SO’



01 bộ; Trong trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có 
liên quan CĐT bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến.



3.4 Thòi gian xử lý



Thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:
+ Không quá 40 (bốn mươi) ngày đối với công trình cắp ly cấp đặc biệt 



+ Không quả 30 (bao mươi) ngày đối với công trình cấp ỉ  ỉ  và cấp III.



+ Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với công trình còn ỉại.



3.5 Noi nhận và trả  kết quả



- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công 
Thương.
- Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.



3.6 Phí/Lệ phí



Theo quy định



3.7 Quy trình  xử lý công việc
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TT T rình tự Trách Thòi Biểu mẫu/Kct
nhiệm gian quả



BI Người đề nghị thẩm định (sau đây 
viết tắt là CĐT) khi có yêu cầu cần 
chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy định 
tại mục 3.2 phù họp đặc điểm tính 
chất công trình về bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả (nộp trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện hoặc trực 
tuyến). CĐT phải ghi rõ địa chỉ gửi, 
địa chỉ nhận kết quả và tự chi trả 
cước phí theo quy định của đơn vị 
cung câp dịch vụ.



Chủ đầu tư 
có đề nghị 
thực hiện 



TTHC



Khi có 
đề nghị



Thành phần hồ 
sơ theo hướng ‘ 
dẫn tại mục 3 2



1



B2 Tiếp nhậnhồ so* và chuyển hồ SO’



- Công chức bộ phận tiếp nhận và Phiếu từ chổi
trả kết quả (sau đây viết tắt là tiếp nhận giải
CCBPTN&TKQ) tiếp nhận hồ sơ quyết hồ sơ - ’
đề nghị thẩm định, kiểm tra tính mẫu số 03
họp lệ, đầy đủ của hồ sơ và xử lý TT01/2018/VPCP
như sau: Bộ phận tiếp Vi ngày - Phiếu yêu cầu
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc nhận và trả bổ sung, hoàn
phạm vi giải quyết hoặc hồ sơ chưa kết quả thiện hồ sơ -Mầu
họp lệ, chưa đầy đủ theo quy định, số 02
CCBPTN&TKQ hướng dẫn CĐT. TT01/2018/VPCP
Neu CĐT yêu cầu có văn bản trả ỉời - Giấy tiếp nhận ,
hoặc hồ sơ được gửi qua dịch vụ hồ sơ và hẹn
bưu chính, CCBPTN&TKQ lập ngày trả kết quả - !
Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết mẫu số 01
hồ sơ hoặc Phiếu yêu cầu bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ gửi CĐT



TT01/2018/VPCP



+ Trường họp hồ sơ đã họp lệ, 
CCBPTN&TKQ tiếp nhận hồ sơ, 
nhập thông tin vào phần mềm điện 
tử và sổ theo dõi hồ sơ; lập giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả kèm 
theo danh mục hồ sơ trình thẩm



ỉiị
- Phiếu kiểm soát j 
quá trình giải Ị 
quyết hồ sơ -  
mẫu số 05
TT01/2018/VPCP
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định theo quy định và giao, gửi giấy - Mau sổ theo
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả dõi hồ sơ - Mau
cho CĐT. số 06
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, 
CCBPTN&TKQ lập phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ, sổ 
theo dõi hồ sơ và bàn giao hồ sơ, 
phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 
hồ sơ cho Phòng Kỹ thuật an toàn -



TT01/2018/VPCP



1
i



Môi trường ngay trong ngày. 
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 
hồ sơ (2 bản) được chuyển theo hồ
sơ và 01 bản lưu tại BPTN&TKQ



B3 Kiểm t r a  c h ấ t lư ọ n g  hồ SO’, p h ân
công th ụ  lý hồ SO’:



c v  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn



/2  ngày - Phiếu kiểm soát 
quá trình giải



BPTN&TKQ: chuyển Trưởng - Môi quyết hồ sơ -
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường giao cán bộ, chuyên viên 
thẩm định (sau đây gọi tắt là 
CVTĐ) tiếp nhận kiểm tra theo quy



trường mẫu số 05 
TT01/2018/VPCP



I
định điều 37 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP trong Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ
* Trường hợp hồ sơ chư a  đủ điều 
kiện để giải quyết, CVTĐ thảo văn 
bản Thông báo hoàn thiện, bổ sung 
hồ sơ nêu rõ lý do và các nội dung 
cần chỉnh sửa, bổ sung (thông báo 
một lần), Lãnh đạo phòng ký tắt ỌÁ 
ngày), trình Lãnh đạo Sở ký ban 
hành (V2 ngày), gửi BPTN&TKQ để 
liên hệ thông báo tới CĐT kèm



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



- Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả



04 ngày 
Trong 
đó thời 
gian xử 
lý của 
Lãnh 
đạo 



Phòng 
'/2 ngày; 



Lãnh



- Thông báo 
hoàn thiện, bổ 
sung hồ sơ
- Phiếu xin lỗi 
và hẹn lại ngày 
trả kết quả - [ 
Mau số 04 ; 
TT01 /2018/VPCP Ị



1



1ị



theo văn bản xin lỗi của 
BPTN&TKQ (nếu là lỗi của 
CCBPTN&TKQ). Thông báo hoàn



đạo Sở 1 
ngày











thiện bổ sung hồ sơ được nhập vào 
phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 
hồ sơ, CĐT hoàn chỉnh hồ sơ và 
nộp bổ sung tại BPTN&TKQ trước 
khi chuyển lại cho Phòng Kỹ thuật 
an toàn - Môi trường 
CCBPTN&TKQ phối hợp 
vớiCVTĐ rà soát, kiểm tra hồ sơ nộp 
bổ sung của CĐT trước khi nhận.
Thời gian đế CĐT hoàn thiện bổ 
sung hồ sơ không quả 20 ngày theo 
quy định khoản 2 điểu 38 Nghị định 
Ỉ5/202Ỉ/NĐ-CP



* Trường hợp hồ sơ không đủ điều 
kiện giải quyết, CVTĐ thảo văn bản 
nêu rõ lý do không đủ điều kiện để 
giải quyết, thông qua Phó phòng 
được phân công theo dõi kiểm tra, 
thống nhất nội dung, Trưởng phòng 
ký tắt, trình Lãnh dạo Sở ký, gửi 
BPTN&TKQ kèm theo hồ sơ đã 
nộp để trả lại cho CĐT. Thông báo 
được nhập vào mục trả kết quả 
trong sổ theo dõi hồ sơ và phần 
mềm điện tử. Thời hạn thông báo 
phải trong thời hạn giải quyêt hồ sơ 
theo quy định tại Mục 3.4 quy trình 
này.



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



- Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả



Quy
định 



Mục 3.4 
Trong 
đó thời 
gian xử 
lý của 
Lãnh 
đạo 



Phòng 
/2  ngày; 
Lãnh 



đạo Sở 1 
ngày



- Phiếu từ chối 
tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ - 
mẫu số 03 
TT01/2018/VPCP
- Mầu sổ theo 
dối hồ sơ - Mau 
số 06 
TT01/2018/VPCP



B4 Giải quyết hồ SO’ (tố chức thẩm  
định):



1) Lấy ý kiến của CO' quan, tổ 
chức liên quan, thực hiện thẩm 
tra  (nếu có):
Trong thời gian 05 (năm) ngày làm 
việc từ ngày Sở Công Thương tiếp 
nhận hồ sơ,CVTĐ thảo văn bản gửi 
lấy ý kiến các cơ quan có thẩm



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



Môi
trường



Bộ phận 
TN&TKQ



5 ngày 
Trong 
đó thời 
gian xử 
lý của 
Lãnh 
đạo 



Phòng



- Mầu văn bản 
Lấy ý kiến của 
Bộ, Sở, đơn vị, 
cá nhân liên 
quan
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quyền theo quy định, báo cáo Phó 
phòng được phân công theo dõi 
kiểm tra thống nhất nội dung văn 
bản, Trưởng phòng ký tắt trình 
Lãnh đạo Sở ký ban hành.Phòng Kỹ 
thuật an toàn - Môi trường bàn 
giao văn bản lấy ý kiến, hồ sơ cho 
BPTN&TKQ để gửi liên ngành và 
gửi văn bản cho các cá nhân và tổ 
chức có liên quan ngay sau khi bộ 
phận vãn thư Sở phát hành.
- Trường hợp cần lấy ý kiến của các 
Phòng chuyên môn thuộc Sở, 
CVTĐ thảo văn bản được Lãnh đạo 
Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường ký; CY phòng ký biên bản 
bàn giao và cung cấp hò sơ tài liệu 
liên quan đến Phòng chuyên môn 
gửi lấy ý kiến.



Phòng Kỹ 
thuật an toàn



Môi
trường



‘/2  ngày;
Lãnh 



đạo Sở 1
ngày



- Mầu Biên bản
bàn giao hồ sơ
- Mầu Phiếu đề 
nghị (gửi nội 
bộ Phòng 
chuyên môn 
Sở).



Thời gian có văn bản trả lời của 
các đơn vị như sau



-I- Không quá 25 ngày đối với công 
trình cap ỉ, cấp đặc biệt



+ Không quả 15 ngày đối với cổng 
trình cấp l ỉ  và cap III.



+ Không quá 10 ngày đoi với công 
trình còn lại.



2) Thực hiện thẩm  tra



Trường hợp hồ sơ dự án có yêu cầu 
thẩm tra, trong thời gian 05 (năm) 
ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, CVTĐ dự thảo văn bản 
đề nghị CĐT tồ chức thực hiện 
thẩm tra, ký hợp đồng và giám sát 
thực hiện (có thể thực hiện đồng 
thời cùng văn bản Thông báo hoàn 
thiện, bổ sung hồ sơ tại bước B3)



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



Môi
trường



Mầu Vãn bản 
đề nghị thực 
hiện thẩm tra



5 ngày 
Trong 
đó thời 
gian xử 
lý của 
Lãnh 
đạo



I











245



theo quy định điều 82 Luật Xây Phòng
dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại V2 ngày;
khoản 24 điều 1 Luật số Lãnh
62/2020/QH14; báo cáo Lãnh đạo 
Phòng ký tắt trình Lãnh đạo Sở.
Thời gian thực hiện thâm tra dự án 
Không quả 20 ngày đối vói dự án 
nhóm A; 15 ngày đối với dự án



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



Môi
trường



Bộ phận 
TN&TKQ



đạo Sở 1 
ngày



nhóm B, 10 ngày đói với dự án 
nhóm c.



cv Phòng bàn giao văn bản nhiệm



Thời
gian
thẩm



vụ thẩm tra cho BPTN&TKQ để 
thông báo cho CĐT thực hiện.



định quy 
định tại



CCBPTN&TKQ phối hợp với 
CVTĐ rà soát, kiểm tra Hồ sơ sau 
khi đã thực hiện thẩm tra trước khi 
nhận tạiBPTN&TKQ để chuyển 
cho Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường ngay trong ngày.
3)Thực hiện thẩm định:
- CVTĐ thẩm định thiết kế, dự toán



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



Mục 3.4
Trong 
đó thời 
gian xử 
lý của 
Lãnh 
đạo 



Phòng



- Mau Thông 
báo kết quả 
thẩm định thiết 
kế sau TKCS
- Mau Thông 
báo nộp phí 
thẩm định



theo nhũng nội dung quy định tại V ỉ ngày;
theo quy định tại khoản 2 Điều 83a Lãnh
của Luật số 62/2020/QH14) (bao đạo Sở 1
gồm cả việc tổng hợp kết quả thẩm 
tra và các ý kiến của cơ quan, tổ 
chức có liên quan (nếu có).



ngày



- CVTĐ dự thảo văn bản thông báo 
Kểt quả thẩm định theo mẫu và 
thông báo phí thấm, báo cáo Phó 
phòng được phân công theo dõi 
kiểm tra thống nhất nội dung văn 
bản, Trưởng phòng ký titự/i ngày), 
văn phòng sở kiểm tra thể thức ọ/i 
ngày). Trong trường hợp dự thảo 
văn bản cần hoàn chỉnh theo chỉ 
đạo của Lãnh đạo Sở, CVTĐ tiếp



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



-Môi 
trường



Thời 
gian quy 
định tại 
Mục 3.4



- Mau văn bản 
tạm dừng thẩm 
định
- Mầu văn bản 
dừng thẩm định
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nhận dự thảo và hoàn chỉnh văn 
bản, báo cáo Lãnh đạo Phòng để 
trình Lãnh đạo Sở ký chính thức.
4) Tạm dừng thẩm  định và dừng 
thẩm  định:



- Trong quá trình thẩm định, cơ 
quan chuyên môn về xây dựng có 
quyền tạm dừng thấm định (không 
quá 01 lần) và thông báo kịp thời 
đến người đề nghj thẩm định các 
lỗi, sai sót về thông tin, số liệu 
trong nội dung hồ sơ dẫn đen không 
thể đưa ra kết luận thẩm định. 
Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên 
không thể khắc phục được trong 
thời hạn 20 ngày thì Sở Công 
Thương dừng việc thẩm định, người 
đề nghị thẩm định trình thẩm định 
lại khi có yêu cầu. theo quy định tại 
khoản 2 và khoản 4 điều 38 Nghị 
định 15/2021/NĐ-CP
c v  phòng bàn giao văn bản tạm 
dừng thẩm định hoặc dừng thẩm 
định cho BPTN&TKQ để thông báo 
cho chủ đầu tư.



B5 T rả kết quả giải quyết hồ sơ



- c v  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi 
trường ghi chép, hoàn chỉnh đầy 
đủ nội dung Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết hồ sơ trong quá 
trình thụ lý hồ sơ;Trong thời gian 
không quá 01 ngày làm việc từ khi 
Thông báo kết quả thẩm định và 
thông báo nộp phí được phát hành, 
c v  phòng bàn giao phiếu kiểm soát 
quá trình giải quyết hồ sơ, thông 
báo kết quả thẩm định và thông báo



- Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



- Môi 
trường ;



- Bộ phận 
TN&TKQ;



trong
ngày



- Mau phiếu 
xin lỗi và hẹn 
lại ngày trả kết 
quả số 04 
TT01/2018/TT-
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phí thẩm định cho BPTN&TKQ 
để thực hiện việc thu phí thẩm định 
và trả kết quả cho Chủ đầu tư.
- Đối với các hồ sơ đã quá hạn giải 
quyết, CVTĐ có văn bản nêu rõ lý 
do quá hạn và thời hạn trả kết quả 
lần sau thông qua Phó phòng được 
phân công theo dõi kiểm tra, thống 
nhất nội dung văn bản, Trưởng 
phòng ký tắt, trình Lãnh đạo Sở ký 
để xin lỗi Chủ đầu tư.
- Ket thúc quá trình giải quyết hồ sơ 
CCBPTN&TKQ, CVVT hoàn thiện 
đầy đủ các nội dung thống kê, theo 
dõi trong Danh mục tổng hợp kết 
quả xử lý công việc



VPCP



- Danh mục 
tổng hẹyp kết 
quả xử lý công 
việc



B6 Đóng dấu bản vẽ, lưu trữ  hồ SO'



CVTĐ lập danh mục hồ sơ lưu trữ, 
Thực hiện theo quy trình đóng dấu 
hồ sơ và lưu trữ tài liệu theo quy 
định.



Phòng Kỹ 
thuật an toàn 



- Môi 
trường



Danh mục hồ 
sơ;
Sổ theo dõi hồ 
sơ.



4 Biểu m ẫu



L BM01-QT-14 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
2. BM02-QT-14 Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ
3. BM03-QT-14 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
4. BM04-QT-14 Mau sổ theo dõi hồ sơ
5. BM05-QT-14 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6. BM06-QT-14 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
7. BM07-QT-14 Mau văn bản Lấy ý kiến của Bộ, Sở, ngành liên quan
8. BM08-QT-14 Thông báo hoàn thiện bổ sung hồ sơ
9. BM09-QT-14 Mau biên bản bàn giao hồ sơ
10. BM10-QT-14 Mầu phiếu đề nghị (gửi nội bộ Phòng chuyên môn Sở)
11. BM11-QT-14 Mầu văn bản đề nghị thực hiện thẩm tra
12. BM12-QT-14 Mầu Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư
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BM01-QT-14
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỌ PHẠN T IE P NHẠN VA Độc Ịập _ T ự  {|0 „ H ạnh phúc



TRẢ KẾT QUẢ ‘ * __ 1______ I



Số:......./TTPVHCC (BPTNTKQ) ..............n g à y ....... tháng ....... năm



PHIẾU TỪ  CHÓ I TIẾP NHẬN GIẲI QUYẾT HỒ s ơ



Bộ phận Một cửa Sở Công Thương Hà N ộ i...........................................................



Tiếp nhận hồ sơ của:................................................................................................



Địa chỉ:...................................................................................................



Số điện thoại:.......................................................
Email:.............................................................



i



Nội đung yêu cầu giải quyết:............................................................................  1



Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ này với lý do cụ thể như sau:



Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./.



NGƯỜI NỘP HÒ S ơ  NGƯỜI TIẾP NHẶN HỒ s ơ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên) I



(Chữ kỷ số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu 
ĩà biếu mâu điện tử)



i
!
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BM02-QT-14
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



B ộ  PHẠN TIEP NHẠN VA TRA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ * __ 1.______ J



Số:........../HDHS ................ , n g à y ...... thảng ....... năm



PHIÉƯ YÊU CẦU BỎ SƯNG, HOÀN THIỆN HÒ s o



Hồ sơ của:............................................................................................................................



Nội dung yêu cầu giải quyết:



Địa c h ỉ: ......................................................................................................................



Số điện thoại.............................................Email:........................................................



Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:



1..........................................................................



2...................................................................................................



3 .........................................................................



4  .................................................................................



Lý d o : ...................................................................................................................................



Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với 
........................................ sô điện th o ạ i........................................ đê được hướng dân./.



NGƯỜI HƯ ỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)



(Chữ kỷ số của Người hướng dẫn nếu là biểu mẫu
điện tử)
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BM03-QT-14



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
B ộ  PHẬN T IẾP NHẶN VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TRẢ KẾT QUA ----------------



Số:..... /TTPVHCC (BPTNTKQ) .............. . ngày ...... tháng ........năm ........



GIẤY TIẾP NHẬN HÒ s o  VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ



Mã hồ sơ:......



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Công Thương Hà Nội



Tiếp nhận hồ sơ c ủ a : .........................................................................................................  ì



Địa c h ỉ: ............................. Số điện th o ạ i:...............................E m ail:.....................



Nội dung yêu cầu giải quyết: .......................................................................................



Thành phần hồ sơ nộp gồm:



1......................................................................................................................



2.............................................................................................................................................



Số lượng hồ sơ:......................(bộ)



Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là : ............... ngày



Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày ... tháng ...năm.... j
I



Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ..., phút, ngày ... .tháng....nãm....
I



Đăng ký nhận kết quả t ạ i : ............................................  •



Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:......................................số thứ tự ...........................



NGƯỜI NỘP HÒ SO NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ s ơ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên)



(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là 
biểu mẫu điện tử)
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BM04-QT-14



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỌ PHẠN T IE P NHẠN VA Độc lập _ Tự do - Hạnh phúc



TRẢ KÉT QUẢ ' __ 1______ *



Số:...../TTPVHCC(BPTNTKQ) ............... ngày ...... tháng ........năm



SỎ THEO DÕI HỒ S ơ



STT
Mã



hồ SO’
r p  ATên



TTHC



Tên tô 
chức,



cá
nhân



Địa
chỉ,ÀSO
điện
thoại



Cơ
quan



chủ trì 
giải 



quyết



Nhận và T rả  kết quả



Nhận
hồ S0‘



Hẹn trả  
kết quả



T rả kết 
quả



Phương 
thức 



nhận kết 
quả



Ký nhận



1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1
'



I



-



Ghi chủ:Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận 
Một cửa.



t
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BM05-QT-14
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỌ PHẠN T IE P NHẠN VA Độc lập  _ Xự do - H ạnh phúc



TRẢ KÉT QUẢ ’ ’ ______ ’



Số:...... /TTPVHCC (BPTNTKQ) ..............n g à y ....... tháng ....... năm



PH IÉU KIẺM  SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HÒ s ơ



Mã số hồ sơ :...................................



Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:



Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:



Tên CO’ quan Thòi gian giao, Nhận hà so*



Kết quả giải quyết 
hồ sơ (Trước 



hạn/đúng hạn/quá 
hạn)



Ghi chú Ị
í
t



1. Giao:



Trung tâm Phục vụ hành 
chính công/BỘ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả



2. Nhân:.....



...giờ., .phút, ngày ... tháng ... 
năm....



1



Ngưòi giao Ngưòi nhận
1



1



1. Giao:...........



2. Nhân:...........



...giờ...phút, ngày... tháng... 
năm....



Người giao Người nhận



1



1. Giao:.................
...giờ...phút, ngày ... tháng ... 
năm....
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2. Nhân: ................



Ngưòi giao Ngưòi nhận



1. Giao:...................



2. Nhận:



Trung tâm Phục vụ hành 
chính công/BỘ phận 
Tiếp nhận và Trả kết 
quả



...giờ...phút, ngày ... tháng... 
năm....



Người giao Ngưòi nhận



(
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BM06-QT-14



UBND THÀNH PHỔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số:......../PXL-SCT ................ . n g à y .....  tháng ......n ă m .......



PHIÉU XIN LỎ I VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KÉT QUẢ



Kính gửi:...............................................................................



Ngày...tháng...năm (tên cơ quan, đơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết
thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức); mã số :.........



Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ :.....giờ..., ngày....tháng...năm...



Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ củả 
Ông/Bà/Tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên 
nhận hô sơ. Lý do:...



Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.



(tên cơ quan, đơn vị) xin ỉỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho 
Ông/Bà/Tồ chức vào ngày........tháng ... năm ........



Mong nhận được sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.



THỦ TRƯỞNG CO QUAN, ĐON VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)



(Chữ kỷ so của Thù trưởng cơ quan, đơn vị nếu là
biểu mâu điện tử) i
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BM07-QT-14



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /SCT-KTATMT



V/v: Lấy ý kiến thẩm định thiết kế - 
dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở 



dự án (tên dự án).



Hà Nội, ngày tháng năm 202...



Kính gửi: (Tên các cơ quan, đơn vị cần ỉấyỷ  kiến)
\



Ngày/tháng/năm, Sở Công Thương nhận được Tờ trình (số Tờ trình) ngày/tháng/năm củá 
(tên chủ đâu tư/cơ quan nộp) vê việc thẩm định thiết kế - dự toán triển khai sau thiết kế 
cơ sở dự án (tên dự án).



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;



Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2021;



Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiế ; 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đâu tư xây dựng công trình I



Căn cứ Nghị định số 40/2020/QH14 ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư công;



Sở Công Thương xin gửi hồ sơ dự án, đề nghị Quý cơ quan xem xét, cho ý kiến về các nôi 
dung theo chức năng quản lý và những nội dung liên quan như sau: í



1.. I
2..



Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, cho ý kiến thẩm định bằng văn bản, gửi Sở Công Thương
(Địa chỉ: 33ỉ, đường cầu Giấy, quận cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày..... / ......./năm (tỉnh
theo thời gian quy định). Trường hợp quá thời hạn trên, nếu Quý Cơ quan không có ỷ 
kiến, Sở Công Thương sẽ thực hiện thẩm định dự án theo quy định, xem như Quý Cỡ 
quan đã đồng ý và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình./,



Nơi nhộn: (SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ N Ộ I)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vu và đóng dấu)



- Như trên;
- Bộ phận TN&TKQ HSHC;
- Lưu: VT, QLCN



Ghi chú: Thứ tự ỉ , 2, 3.... Nêu tên cơ quan, đơn vị, nội dung đề nghị góp ý  theo chức 
năng nhiệm vụ của các cơ quan, đon vị đổ.
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG 



Số: /SCKKTATMT



V/v Thông báo hoàn thiện bổ 
sung hồ sơ thiết kế, dự toán triển 
khai bước sau thiết kế cơ sở dự 



án



BM08-QT-14
CỘNG HÒA XÃ H ộ ĩ  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày thảng năm 202...



Kính gửi: (Tên chủ đầu tư)



Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo tờ trình số..... của Chủ đầu tư về việc trình
thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 1
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14 
17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
về quản lý dụ' án đầu tư xây dựng;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, để có cơ sở tổ chức thẩm định, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn' 
vị tư vấn nghiên cứu làm rõ, bổ sung một số nội dung sau :
- v ề  cơ sở pháp lý dự án ; thành phàn hồ sơ ;
- Phối hơp các đơn vị liên quan làm rõ khả năng đấu nối hạ tầng kỹ thuật, về nguồn vốn 
và khả năng bố trí vốn,
- Nội dung hồ sơ thiết kế(nêu các yêu cầu hoàn thiện), ...
Sau khi hoàn thiện các nội dung nêu trên, đề nghị Củ đầu tư tổng hợp hồ sơ gửi về Sở 
Công Thương để tiếp tục thẩm định. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu 
câu của cơ quan chuyên môn vê xây dựng, nêu người đê nghị thâm định không thực hiện 
việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề 
nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.



Trên đây là một số ý kiến của Sở Công Thương về việc hoàn thiện bổ sung hồ sơ Báo 
cáo nghiên cứu khả thi dự án để chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện./.



Nơi nhận:
- Như trên;



- Lưu:



(SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng 



dấu)
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BM09-QT-14
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - Độc lập -  T ự do -  Hạnh phúc
M ÔI TRƯỜNG — -------- :----------- :------



Hà n ộ in g à y ..... th ả n g ......năm 202...



BIÊN BẢN BÀN GIAO HÒ s o



Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường thực hiện thẩm định (thiết kể bàn kỹ thuật/thỉết kế 



BVTC/dự toán) công trình (tên công trình). Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 



của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 



nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Sở Công Thương lấy ý kiến của các cơ quan



chuyên môn nêu tại văn bản số ........SCT/TĐ ngày..../..... /20.....  Phòng Kỹ thuật an



toàn - Môi trường bàn giao hồ sơ (thiết kế xây dirng triển khai sau thiết kế cơ sở/dự toán) 



công trình (tên công trình) và các tài liệu có liên quan để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 



gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị để tham giá ý kiến theo quy định.



Danh mục hồ sơ bao gồm: ^



1 ...........................................................................



2 ...........................................................................



3 .......................................................



4 ...........................................................



ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Kỷ và gh i rõ họ tên)



ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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BM10-QT-14
SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



PHÒNG KỸ THUẬT AN TOAN - * Độc lập -  Tụ do -  H ạnh phúc *
M ÔI TRƯỜNG -----------:----------- :-------



Hà nội, n g à y ......th ả n g ......năm 202...



Kính gửi: Phòng: (Phòng lảy ý  kiến)



Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường nhận được hồ sơ thiết kế và dự toán công trình (tên 
công trình) theo nội dung đề nghị thẩm định của (tên chủ đầu tư) tại Tờ trình số (số tờ 
trình). Để có cơ sở tổ chức thẩm định,Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường xin gửi hồ 
sơ, đề nghị các Phòng, nghiên cứu và cho ý kiến về những nội dung của dự án theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:



Ý kiến thẩm định xin gửi về Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường trước ngày (theo số 
ngày qui định) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế 
theo quy định.



Xin trân trọng cảm ơn!



Hồ so* gửi kèm theo: TRƯỞNG PHÒNG



Ghi chủ:



Trường hợp cần được cung câp thêm thông tin phục vụ cho việc tham gia ý  kiến thẩm
định thỉêt kê cơ sở, đề nghị liên hệ với Đ /c .....................-Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi
trường, Sở Công Thương.
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BM11-QT-14
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc



Số: /SCT-KTATMT Hà Nội, ngày tháng năm 202...



V/v Thực hiện thẩm tra (TKXD triển 
khai sau TKCS), dự toán xây dựng 



công trình............



Kính gửi: « Cơ quan trình thẩm định TKXD công trình »



Sở Công Thương nhận được hồ sơ thiết k ế ........công trình thuộc dự án đầu tư
xây dựng.......« Tên dự án »...... kèm theo Tờ trình s ố ....................ngày................. của’
« Cơ quan trình thẩm định TKXD công trình ». Sau khi nghiên cứu hồ sơ, để có đầy đủ 
cơ sở thẩm định theo quy định, Sở Công Thương đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu đầy đủ 
những quy định về việc thẩm định thiết kế xây dựng công trình trong đó lưu ý thực hiệnf 
một số nội dung chủ yếu như sau::



1. Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định với một số nội dung sau :



2. Tổ chức thẩm tra thiết kế công trinh:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra (TKXD triển khai sau TKCS), dự toán xây dựng công' 
trình: Chủ đầu tư lựa chọn và kí hợp đòng với tổ chức, cá nhân có chức năng tư vấn thẩm 
tra được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Công’ 
Thương phù hợp với loại và cấp công trình theo quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân 
tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang 
thông thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Công Thương thì phải được cơ quan 
chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Công Thương chấp thuận bàng văn bản.
- Nội dung thấm tra: Đơn vị tư vấn thẩm tra thực hiện thẩm tra TKXD triển khai sau 
TKCS theo nội dung quy định tại Điều 83a của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng, trong đó đơn vị tư vấn thẩm tra phải kết luận cụ thể được các nội dung 
như sau:
+ Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng, điều kiện năng 
lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế.
+ Sự phù hợp của Thiết kế xây dựng với Thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên mồn về 
xây dựng thẩm định.



* + Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự 
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết 
kế đối với trường hợp yêu cầu phải kiểm tra thiết kế theo quy định tại khoản 6 Điều 82 
của Luật số 62/2020/QH14.
+ Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng.
+ Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
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+ Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan
3. Gửi hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho ý kiến, thẩm định, thẩm duyệt 
theo quy định có pháp luật có liên quan làm cơ sở tổng hợp theo quy định khoản 24 điều 
1 Luật Xây đựng số 62
4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn và kí kết hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế xây 
dựng công trình đồng thời theo dõi và thực hiện hợp đồng.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc tổ chức tư vấn thẩm tra và các cá nhân chủ trì thẩm 
tra liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫn thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng 
công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các lưu ý (tại các vãn bản góp ỷ  
ở bước dự án - nêu cổ tồn tại).



- Ket thúc quá trình thực hiện đơn vị tư vấn thẩm tra có trách nhiệm tổng hợp, lập Báo 
cáo kết quả thực hiện theo quy định, lập hồ sơ điều kiện năng lực của tổ chức và các cá 
nhân chủ trì; Chủ đầu tư có trách nhiệm đánh giá đối với Báo cáo kết quả thẩm tra do tư
vấn thực hiện, gửi về Sở Công Thương trước ngày ......./ ..... /20... ( ỉ5 ngày đối với
công trĩnh cấp ỈỈJJJ/ Ỉ0 ngày đối với công trình còn lại) để xem xét, thấm định. Sau thời 
điểm nêu trên nếu chưa hoàn thành công tác thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm giải 
trình, gia hạn băng vãn bản gửi Sở Công Thương, trong đó nêu rõ thời gian hoàn thành, 
quá thời gian gia hạn Sở Công Thương sẽ tạm dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình 
thẩm định lại theo quy định. I
- Trong quá trình thẩm tra, trường hợp hò sơ thiết kế có những lỗi, sai sót dẫn đến không 
thể đưa ra kết luận, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định, 
Trong thời hạn 20 ngày nếu những lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục hoặc chủ đầu 
tư chưa bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung nêu tại văn bản này, Sở Công 
Thương sẽ tạm dừng việc thẩm định, chủ đầu tư trình thẩm định lại theo quy định tại 
khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.



Đe nghị Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần liên hệ với Sở Công Thương để được hướng dẫri 
giải quyết./.



Nơi nhận:
- Như trên;



(SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 



dấu)



- Lưu:
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ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM12-QT-14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT n a m ! 



ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc



Sổ: /SCT-KTATMT Hà Nội, ngày thảng năm 202...



V/v Thông báo kết quả thẩm định I
Thiết kế xây dựng triển khai sau (



Thiết kế cơ sở, dự toán (nếu có) xây 
dựng công trình



Kính gử i:.............................................



Sở Công Thương Hà Nội đã nhận Tờ trình số .... ngày .... củ a ............đề nghị thẩm định*
Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở và dự toán xây đựng (nếu có) công trình 
.........thuộc dự án đầu tư ...................................



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014;



Căn cứ Luật sửa đổi bồ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14 



17/6/2020;



Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về 



quản lý dự án đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày. 09/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì công trình xây dựng;



Căn cứ hồ sơ trình thẩm định;



Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của tổ chức tư vấn, cá nhân;



Các căn cứ khác có liên quan..........................................................................



Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng vá 
dự toán xây dựng công trình (nếu có) như sau: Ị
I. THÔNG TIN CHUNG VÈ CÔNG TRÌNH



-Tên công trình ...................................Loại, cấp công trình ..........................



- Tên dự án đầu tư xây dựng:..........................................................................



I
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- Địa điểm xây dựng:......................................................................................



- Chủ đầu tư :.....................................................................................................



- Giá trị dự toán xây dựng công trình:.............................................................  1



- Nguồn vốn đầu tư :........................................................................................



- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng (nếu có)



- Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:............................................................
i



- Nhà thầu khảo sát xây dựng..........................................................................



II. HÔ SO TRÌNH THẢM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY D ựN G



1. Văn bản pháp lý :



(Liệt kê các vãn bản pháp ỉỷ cỏ ỉỉên quan trong hồ sơ trình)



2. Hô sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra:



(Liệt kê các hồ sơ trình thẩm định)



3. Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và năng lực hành nghề hoạt động xây I 



dựng của các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình:



Liệt kê: Mã số chúng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập 
Thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra;Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng' của I 
các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng;Chủ nhiệm, chù trì các bô môn thiết kê. Chủ 
nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài



III. NỘI DUNG HỎ SO TRÌNH THẲM ĐỊNH I



Tóm tắt giải pháp thiết kế chủ yếu: Kiến trúc, nền móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công 
trình và các nội dung khác (nếu có)



ĩ



IV. KẾT QUẢ THẲM ĐỊNH TH IẾT KÉ XÂY D ựN G  CỦA c o  QUAN CHUYÊN 
MÔN VẺ XÂY D ựN G



1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:



2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết 
kế, thẩm tra thiết kế:



3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm định:
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4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn để đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự 
tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết 
kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định



5. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng (nếu có yêu 
cầu):



6. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường:



7. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan:



8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế, dự toán xây dựng (nếu có):



V. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ



- Đủ điều kiện hay chưa đủ diều kiện để trình phê duyệt.



- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).



Nơi nhân: ♦
- Như trên;



(SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng



dấu)



- Lưu:
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ CÔNG THƯƠNG



BM13-QT-14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



Số: /SCT-KTATMT
V/v Thông báo nộp phí thẩm 



định thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở, dự toán công 



trình................................



Kính gửi:



Hà Nội, ngày thảng năm 202...



I
I
I
\



- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;



- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật số 62/2020/QH14



17/6/2020; I



- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết' 



về quản lý dự án đầu tư xây dựng;



- Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/6/2014 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Văn 
bản số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về phí thẩm định thiết kế xâyỊ 
dựng công trình;



- Kết quả thẩm định (TKKT/TKBVTC), dự toán công trình: ..............., thuộc dự án
................................ là :..........................đồng.



Sở Công Thương Hà Nội xác định:
1. Phí thẩm định (TKKT/TKBVTC), dự toán công trình là :.................đồng



(Bằng chữ:.......................................................).



2. Hình thức thu phí: nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây



- Tên đơn vị thụ hưởng : Sở Công Thương Hà Nội



- Địa chỉ : 331 đường cầu Giấy, Quận cầu Giấy, Hà Nội



- Mã ĐVQHNS : 1093304



-Tài khoản



-Tại



: 3511



: Kho bạc Nhà nước quận cầu Giấy, Hà Nội



I
I











- Nội dung CK 



thuộc dự án ...
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: Nộp phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình:



Văn bản này không có giá trị thay chứng từ thu phí. Chủ đầu tư chỉ nhận được Thông báo 
kết quả thẩm định sau khi đã nộp phí nêu trên./.



Noi nhận:
- Như trên;



- Lưu:



(SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI)
(Kỷ, ghì rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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15. Quy trình: K iểm  tra công tác nghiệm  thu hoàn thành công trình (cửa hàng xăng  
dầu, đường ống dẫn xăng dầu) (Q T-15)____________________________________________



1



M ục đích
Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động kiểm tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành công trình (cửa hàng xăng dầu. đường ống dẫn xăng dầu) trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.



2
Phạm  vỉ
Các dự án xây dựng công trình (cửa hàng xăng dầu, đường ống dẫn xăng dầu) 
trên địa bàn thành phổ Hà Nội.



3 Nội dung quy trình



3.1 C ơ sở pháp lý



1. Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;
2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng;
3. Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/04/2021 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý 
chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng;
4. Quyết định sổ 4206/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bổ danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao



Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng m ục  
công trình, công trình xây dựng theo Phụ lục V ia  
N ghị định số 06/2021/NĐ-CP ’



X



Danh m ục hồ sơ  hoàn thành công trình theo Phụ  
lục V lb N ghị định số 06/2021/NĐ-CP:
A. HỔ S ơ  CH UẢN BỊ Đ Ằ U  TƯ  X Â Y  D ự N G  V À  
HỢP ĐỔNG- Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng
và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
(nếu có).
- Quyết định phê duyệt dự án đàu tư xây dựng công 
trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
hoặc Báo cáo kinh tế -k ỹ  thuật đầu tư xây dựng.
- Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý 
kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định 
dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
- Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây đựng 
tái định cư (nếu có).
- Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận



X
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hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình 
kỹ thuật bên ngoài hàng rào: đánh giá tác động môi 
trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn 
cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên 
quan.
- Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm 
quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 
không được cấp đất.
- Giấy phép xây dựng, trừ những trường họp được 
miễn giấy phép xây dựng.
- Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn 
các nhà thầu và họp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư 
với các nhà thầu.
- Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các 
nhà thầu theo quy định.
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư xây dựng.
II. HỒ Sơ KHẢO SÁT XÂY DựNG, THIẾT KẾ 
XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH
- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo
cáo khảo sát xây dựng công trình. Ị
- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả 
khảo sát xây dựng.
- Ket quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây đựng; quyết 
định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: 
hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt 
(có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế 
xây dựng công trình.
- Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến 
giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
c . HỒ Sơ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
- Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi ]
công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, í
phê duyệt của cấp có thẩm quyền. *
- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). 1
- Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng thi công xây dựng công trình.
- Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn 
mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối 
với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận họp quy, công bố 
họp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy
của cơ quan chuyên ngành: chửng nhận họp ch u ẩn ___________ _________
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(nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm 
hàng hóa.
- Các két quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm 
trong quá trình thi công.
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) 
trong quá trình thi công xây dựng.
- Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất 
lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu 
xây dựng (nếu có).
- Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào 
công trình.
- Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); 
quy trình bảo trì công trình.
- Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ 
chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
+ Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, 
văn hóa:
+ An toàn phòng cháy, chữa cháy;
+ An toàn môi trường;
+ An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ;
+ Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp 
phải có giấy phép xây dựng);
+ Cho phép đấu nối với công trinh hạ tầng kỹ thuật và 
các công trình khác có liên quan;
+ Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản 
lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình 
hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch 
xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được 
thẩm định, phê duyệt;
+ Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có 
liên quan.
- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
- Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khấc phục (nếu có) 
sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng 
vào sử dụng.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 
trình, công trình xây dựng.
- Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có).
- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực 
hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại
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Điều 24 Nghị định này (nếu có).
- Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan ừong 
giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình 
xây dựng.



3.3 Số lượng hồ sơ



01 bộ



3.4 Thời gian x ử  lý



20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.



3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:



Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở Công 
Thương Ha Nội;



Cách 2: Qua hệ thổng bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, sổ 331 đường cầu  
Giấy, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyển tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



3.6 Phí/Lệ phí



Không.



3.7 Quy trình xử  lý công việc



TT Trình tự Trách nhiệm Thcrì
gian Biểu m ẫu/K ết quả



BI



Trước 10 ngày so với 
ngày chủ đầu tư dự kiến 
tổ chức nghiệm thu hoàn 
thành công trình, chủ đầu 
tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 
kiểm tra công tác nghiệm 
thu hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình xây 
dựng tới Sở Công Thương 
theo các hình thức tại mục 
3.5.



Chủ đầu tư dự 
án



Giờ
hành
chính



BM 03-Q T-15 Báo 
cáo hoàn thành thi 
công xây dựng hạng 
mục công trình, công 
trình xây dựng.



B2



* Tiếp nhận hồ sơ:
- Chuyên viên tiếp nhận 
kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu 
mục hồ sơ đầy đủ và kê 
khai đầy đủ theo quy 
định): lập và giao Phiếu 
tiếp nhận cho người nộp



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



- Danh mục hồ sơ 
Mục 3.2
-BM 01-Q T-15 Phiếu 
tiếp nhận và hẹn trả 
hồ sơ hành chính
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hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ 
thì Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ 
tục, hồ sơ theo quy định.



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn.



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



BM02-QT-15 Phiếu 
kiểm soát quá trình 
hồ sơ hành chính



B4



Chuyên viên thụ lý thực 
hiện kiểm tra các điều 
kiện nghiệm thu hoàn 
thành đưa công trình vào 
khai thác, sử dụng.
Trường hợp công trình 
không được kiểm tra 
trong quá trình thi công 
thì thực hiện kiểm tra sự 
tuân thủ các quy định về 
công tác quản lý chất 
lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng công trình 
của chủ đầu tư và các nhà 
thầu và kiểm tra các điều 
kiện nghiệm thu hoàn 
thành công trình đưa vào 
khai thác, sử dụng.



Phòng QLTM
13 ngày Biên bản kiểm tra 



công tác nghiệm thu



B5



Dự thảo Thông báo kết 
quả kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục cồng trình, 
công trình xây dựng.



Chuyên viên 
Phòng QLTM 01 ngày



BM05-QT-15 Thông 
báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình 
xây dựng.



B6



Kiểm tra nội dung đề xuất 
của chuyên viên:
+ Nếu đồng ý: Ký nháy 
vãn bản, trình Lãnh đạo 
Sở xem xét.
+ Nếu không đồng ý: 
Quay lại bước 4.



Lãnh đạo 
phòng QLTM



02 ngày
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B7



Lãnh đạo Sở phê duyệt 
Thông báo kết quả kiểm 
tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình xây 
dựng.



Lãnh đạo Sở 02 ngày



BM 04-Q T-15 Thông 
báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình 
xây dựng.



B9



Lấy số và đóng dấu giấy 
chứng nhận:
- Chuyên viên , Phòng 
QLTM lấy số Thông báo 
kết quả tại Bộ phận Văn 
thư.
+ Bộ phận Văn thư cấp 
số, đóng dấu và thực hiện 
lưu trữ theo quy định.



Chuyên v iê n ; 
Phòng QLTM



Bộ phận Văn 
thư



0,5 ngày



BIO



Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận kết quả 
và cập nhật vào sổ theo 
dõi



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ
0,5 ngày



Sổ theo dõi Thông 
báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình 
xây dựng.



BI 1 Trả kết quả cho Chủ đàu 
tư



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ
hành
chính



4 Biểu m ẫu
1. BM 01-Q T-15 Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
2. BM 02-Q T -15 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
3. B M 03-Q T -15 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, 
công trình xây dựng;
4. B M 04-Q T -15 Thông báo kết quả thẩm định Thiết ké xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở (Mầu số 06 Phu luc I Nghi đinh 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021);
5. B M 05-Q T -15 Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở.
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
B ộ  PH Ậ N  T IÉ P N H ẬN  



V À  T R Ả  K ÉT Q UA



Số:....... /TNHS



BM 01-Q T-15



CỘNG H Ò A  X Ã  H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  VIỆT NAM  
Đ ộc iập - T ự  do - H ạnh phúc



Hà Nội, ngày ...... thảng ........năm............



G IẤY TIẾP N H Ậ N  H Ò  s ơ  VÀ H ẸN TR Ả  K ÉT Q UẢ
Mã hồ sơ :.......



(Liên: Lmưgiao khách hàng)



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ của:



................................. (TÊN KHÁCH HÀNG)..................



Địa c h ỉ: .............................................................................



Số điện th o ạ i:................................. Email:.....................



Nội dung yêu cầu giải quyết:..........................................



l .T lành phân hô sơ nộp gôm:



TT TÊN HỒ Sơ



1



2 \



3



4 ■



2. Số lượng hồ sơ:................ (bộ)



3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:................ ngày



4. Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày ... tháng ...năm ....



5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ.... phút, ngày....tháng....năm ....



N G Ư Ờ I NỘP H Ò  S ơ  NG Ư Ờ I TIÉP N H Ậ N  HÒ s ơ
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Kỷ và ghi rõ họ tên)
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{Mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả) 



TH Ô N G  TIN ĐƯ Ờ N G  DÂ Y NÓ NG  (*)



Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện 
thoại đường dây nóng như sau:



1 - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Bà Trần Thị Phương Lan.



Điện thoại cố định: (024) 62691256 Điện thoại di động: 0968.812.266 



Địa chỉ thư điện tử: + vanthu_soct@hanoi.gov.vn



+ tranthiphuonglan_soct@hanoi .gov. vn



2 -Phụ trách Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Thục - Chánh Văn phòng 



Điện thoại cố định: (024) 62691238 Điện thoại di động: 0945.589.240 



Địa chỉ thư điện tử: hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn.



Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).





mailto:vanthu_soct@hanoi.gov.vn


mailto:hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn
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BM02-QT-15



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
B ộ  PHẬN TIẾP NHẬN Độc lập - T ự do - Hạnh phúc



VẰ TRẢ K ÉT QUA --------- :--------:---------- :------------
Số:....... /KSGQHS .............., ngày .......thảng ........năm........



PHIẾU KIẺM  SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ s ơ



Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả s ố : ............



(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ nảy) 



Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:....................................................



Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:



TÊN C ơ  Q U A N T H Ờ I G IAN G IAO , N H ẬN H Ồ  s ơ



K ẾT Q UẢ GIẢI 
Q UYẾT H Ồ  S ơ  
(Trước hạn/đúng  



hạn/quá hạn)



G HI CHỦr
f



1. Giao:



Bộ phận TN&TKQ



2. Nhân:.......



.. .g iờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm.... ị



N gười giao
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



1
<
1
ĩ
i



1. Giao:............



2. N hân :............



.. .g iờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm.... \



N gười giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Người nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)
1. G iao :................



2. N h ân :................



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm.... ■



Người giao
(Ký và ghì rõ họ 



tên)



N gười nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



ì



ì
i
ị



1. Giao:................



2. Nhận:



Bộ phận TN&TKQ



.. .giờ .. .phút, ngày ... tháng ... năm.... i
N gười gỉao



(Kỷ và ghi rõ họ 
tên)



Người nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)
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BM03-QT-15



TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------  Độc lập - T ự do - H ạnh phúc



S ố :.......... ................ , ngày ... tháng ... năm ...



BÁO CÁO HOÀN THÀNH TH I CÔNG XÂY D ựN G  HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY D ựN G



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội
(Tên chủ đầu tư) báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục 
công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:
1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:...( 3 ) ........ thuộc dự án ...
2. Địa điểm xây d ự n g ..........................................
3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiế p :....................
4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ 
thuật chủ yếu của công trình).
5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết 
kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).
6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).
7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.
8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của 
thiết kế.
9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử 
dụng.
10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 
dựng.
Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm 
định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp 
luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công 
trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Công Thương 
Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng 
theo thẩm quyền./.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...



NGƯỜI ĐẠI DIỆN TH EO  PHÁP LUẬT 
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ



(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) '
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BM04-QT-15



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



SỞ CỒNG THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



Sô:............... .............., ngày ... tháng ... năm
V/v Thông báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn thành 



công trình ...



Kính gửi: (Tên đon vị trình).
Sở Công Thương Hà Nội đã nhận báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công 
trình, công trình xây dựng (Tên dự án đầu tư) của (Tên chủ đầu tư)
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 03/2016/QH14, Luạt số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dune về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì cône trình xây dựng;



Sở Công Thương dã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của... (Tên chủ đầu tư ) ... 
đối với công trình xây dựng .. .(tên dự án)... tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông
Anh. Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây d ự n g .........; Biên bản kiểm tra nghiệm
thu hoàn thành cône tr ìn h .......................;



Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3 ỉ 17/SXD-QLXD ngày 
27/4/2021; Sở Cồng Thương thông báo kết quả kiểm tra như sau:



1. Thông tin chung về công trình:



-Tên công trình xây dựng:



- Địa điểm xây dựng:



- Chủ đầu tư:



- Loại, cấp công trình:



- Tổng dung tích sức chứa:



- Diện tích:



- Mật độ xây dựng:



- Nhà thầu khảo sảt xâv dựng:



- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:



- Nhà thầu giám sát xây dựng công trình:



- Nhà thầu thi cône xây dựng công trình:



2. Hiện trạng chất lượng của các hạng mục công trình xây dựng:
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- Các hạng mục công ừình đã thực hiện:.........................  I



- Kết luận: Qua kiểm tra hiện trạng công trình, báo cáo của các bên liên quan và kết quả -
quan trắc công trình:........... (Đánh giá việc vận hành ổn định, dấu hiệu bất thường)



3. Sự tuân thủ các quy định của pháp ỉuật:



- Sự tuân thủ quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình:



- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan:



4. Tồn tại:
5. Yêu cầu với chủ đầu tư:



6. Kết luận:



Sở Công Thương chấp thuận(hoặc không chấp thuận) két quả nghiệm thu hoàn thành
công tr ìn h ........................... để đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật. I



, , , , 1
Văn bản này không thay thê, không làm giảm trách nhiệm của chủ đâu tư và các nhà thâu
liên quan về công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình./.



Nơi nhộn: LÃNH ĐẠO SỞ
-Như trên;



-Lưu:... '



i



Iị











279



BM05-QT-15



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
p. QUẢN LÝ THƯƠNG MẠỈ độc lập-Tự do-Hạnh phúc



Hà Nội, n g à y  tháng  n ă m .........



BÁO CÁO



Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công tr ìn h ......



Kính gửi: Đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương



Phòng Quản lý thương mại được Lãnh đạo Sở Công Thương giao giải quyết hồ ' 
sơ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.......



Chủ đầu tư :.......
Căn cứ các quy định hiện hành, đến nay Phòng Q uản lý thương mại đã hoàn 



thành việc kiểm tra , đã dự  thảo văn bản để trình  Lãnh đạo Sở ký ban hành.



Phòng Quản lý thương mại kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành kết Thông
báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.......để Chủ đầu tư có
cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. ị



CÁN B ộ  THẨM ĐỊNH
i
1



i











280



16. Quy trình: Kiểm tra  công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (Công trình 
khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim va 
cơ khí chế tạo) (QT-16) !



1



Mục đích
Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động kiếm tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành công trình dầu khí (Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng 
sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; ) trên địa 
bàn thành phố Hà Nội.



2



Phạm  vi
Các dự án xây dựng công trình dầu khí (Công trình khai thác mỏ và chế biến 
khoáng sản; Công trình hóa chất; Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo) trên 
địa bàn thành phố Hà Nội.



3 Nội dung quy trình



3.1 Co* sỏ’ pháp lý



1. Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;
2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng;
3. Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/04/2021 về việc công bổ thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý 
chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;
- Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội.



3.2 Thành phần hồ SO’ Bản chính Bản sao



Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục 
công trình, công trình  xây dựng theo Phụ lục Via 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP



x



Danh mục hồ SO’ hoàn thành công trình theo Phụ 
lục y ib  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP:
A. HỒ S ũ  CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DựNG VÀ 
HỢP ĐỒNG- Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 
và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
(nếu có).
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình và Báo cáo nghiên cứu khả thỉ đầu tư xây dựng 
hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
- Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý 
kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thấm định 
dự án dầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
- Phương án đền bù giải phóng mặt bàng và xây dựng



X
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tái định cư (nếu có).
- Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận 
hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình 
kỹ thuật bên ngoài hàng rào: đánh giá tác động môi 
trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn 
cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên 
quan.
- Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm 
quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 
không được cấp đất.
- Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được 
miễn giấy phép xây dựng.
- Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn 
các nhà thầu và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư 
với các nhà thầu.
-Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các 
nhà thầu theo quy định.
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư xây dựng.
11. HỒ Sơ KHẢO SÁT XÂY DựNG, THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo 
cáo khảo sát xây dựng công trình.
- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả 
khảo sát xây dựng,
- Ket quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết 
định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: 
hồ sơ thiết kể xây dựng công trình đã được phê duyệt 
(có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
- Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế 
xây dựng công trình.
- Các vãn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến 
giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
c . HỒ Sơ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG 
XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH
- Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi 
công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, 
phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
- Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng thi công xây dựng công trình.
- Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn 
mác hàng hỏa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối
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với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố 
hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 
của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn 
(nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm 
hàng hóa.
- Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm 
trong quá trình thi công.
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) 
trong quá trình thi công xây dựng.
-Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất 
lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu 
xây dựng (nếu có).
- Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào 
công trình.
- Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); 
quy trình bảo trì công trình.
-Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ 
chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
+ Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, 
văn hóa;
+ An toàn phòng cháy, chữa cháv;
+ An toàn môi trường;
+ An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ;
+ Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp 
phải có giấy phép xây dựng);
+ Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và 
các công trình khác có liên quan;
+ Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản 
lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình 
hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch 
xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được 
thẩm định, phê duyệt;
+ Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có 
liên quan.
- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
- Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nểu có) 
sau khỉ đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng 
vào sử dụng.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 
trình, công trình xây dựng.
-Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy
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định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có).
- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực 
hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại 
Điều 24 Nghị định này (nếu có).
- Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong 
giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình 
xây dựng.



3.3 sồ  lương hồ so*



01 bộ
3.4 Thòi gian xử ỉý



20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
3.5 Nơi tiếp nhận và trả kểt quả



Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong ba cách sau:
Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính Sờ Công 
Thương Hà Nội;
Cách 2: Qua hệ thống bưu chính: Sở Công Thương Hà Nội, số 331 đường cầu 
Giấy, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội 
(dichvucong.hanoi.gov.vn).



3 6 Phí/Lệ phí



Không.
3.7 Quy trình  xử lý công việc



TT T rình tự Trách nhiệm Thời
gian ữiểu m ẫu /xết quả



BI



Trước 10 ngày so với 
ngày chủ đầu tư dự kiến 
tổ chức nghiệm thu hoàn 
thành công trình, chủ đầu 
tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 
kiểm tra công tác nghiệm 
thu hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình xây 
dựng tới Sở Công Thương 
hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc qua mạng điện 
tử.



Chủ đầu tư dự 
án



Giờ
hành
chính



Theo mục 3.2



B2



kL. rp * A 1 A- 1 A* Tiêp nhận ho sơ:
- Chuyên viên tiếp nhận 
kiểm tra đầu mục hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



- Danh mục hồ sơ 
Mục 3.2
- Phiếu tiếp nhận và 
hẹn trả hồ sơ hành
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mục hồ sơ đầy đủ và kê 
khai đầy đủ theo quy 
định): lập và giao Phiếu 
tiếp nhận cho người nộp 
hồ sơ theo quy định.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ 
thì Chuyên viên tiếp nhận 
hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ 
tục, hồ sơ theo quy định.



chính



B3 Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn.



Chuyên viên 
TN&TKQ 0,5 ngày



Phiếu kiểm soát quá 
trình hồ sơ hành 
chính



B4



Chuyên viên thụ lý thực 
hiện kiểm tra các điều 
kiện nghiệm thu hoàn 
thành đưa công trình vào 
khai thác, sử dụng.
Trường hợp công trình 
không được kiểm tra 
trong quá trình thi công 
thì thực hiện kiểm tra sự 
tuân thủ các quy định về 
công tác quản lý chất 
lượng, an toàn trong thi 
công xây dựng công trình 
của chủ đầu tư và các nhà 
thầu và kiểm tra các điều 
kiện nghiệm thu hoàn 
thành công trình đưa vào 
khai thác, sử dụng.



Phòng
KTATMT



13 ngày Biên bản kiểm tra 
công tác nghiệm thu



B5



Dự thảo Thông báo kết 
quả kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, 
công trình xây dựng.



Chuyên viên
Phòng
KTATMT



01 ngày



Thông báo kết quả 
kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục cồng 
trình, công trình xây 
dựng.



B6



Kiểm tra nội dung đề xuất 
của chuyên viên:
+ Neu đồng ý: Ký nháy 
văn bản, trình Lãnh đạo 
Sở xem xét.
+ Neu không đồng ý: 
Quay lại bước 4.



Lãnh đạo 
phòng 



KTATMT
02 ngày
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B7



Lãnh đạo Sở phê duyệt 
Thông báo kết quả kiểm 
tra công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
cồng trình, công trình xây 
dựng.



Lãnh đạo Sở 02 ngày



Thông báo kết quả 
kiểm tra công tác 
nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công 
trình, công trình xây 
dựng.



B9



Lấy số và đóng dấu giấy 
chứng nhận:
- Chuyên viên , Phòng 
KTATMT lấy số Thông 
báo kết quả tại Bộ phận 
Văn thư.
+ Bộ phận Văn thư cấp 
số, đóng dấu và thực hiện 
lưu trữ theo quy định.



Chuyên viên ; 
Phòng 



KTATMT



Bộ phận Văn 
thư



0,5 ngày



BIO



Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận kết quả 
và cập nhật vào sổ theo 
dõi



Chuyên viên 
. Bộ phận 
TN&TKQ



0,5 ngày



Sổ theo dõi Thông 
báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu 
hoàn thành hạng mục 
công trình, công trình 
xây dựng.



BI 1 Trả kết quả cho Chủ đầu 
tư



Chuyên viên 
Bộ phận 



TN&TKQ



Giờ
hành
chính



4 Biểu mẫu
1. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
3. Đơn đề nghị (Mau số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021);
4. Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
(Mầu số 06 Phụ lục 1 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021);
5. Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả thấm định Thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết kế cơ sở;
6. Biểu mẫu theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Thông 
tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn 
phòng Chính phủ (Mầu số 01-06).
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
B ộ  PHẬN TIÉP NHẬN 



VÀ TRẢ KẾT QUA



Số:......./TNHS



BM01-QT-16



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc



Hà Nội, n g à y .....  thảng ..... năm ...........



GIÁY TIỂP NHẬN HỒ s o  VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Mã hồ so*:.......



(Liên: Lưu/gỉữO khách hàng)



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận hồ sơ của:



.............................. (TÊN KHÁCH HÀNG)................



Địa chỉ:.......................................................................
Số điện thoại:...............................Email:....................
Nội dung yêu cầu giải quyết:.......................................
1. T lành phân hô sơ nộp gôm:
TT TÊN HỒ Sơ



1
2
3
4



2. Số lượng hồ sơ:...............(bộ)
3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:...............ngày
4. Thời gian nhận hò sơ: - -..giờ.... phút, ngày ... tháng ...năm....



5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ.... phút, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NỘP HỒ SO NGƯỜI T1ÉP NHẬN HỒ s ơ
(Kỷ và ghì rõ họ tên) (Ký và ghì rõ họ tên) I
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(Mặt sau Giấy tiếp nhận hồ sơ vờ hẹn trả kết quả) '



THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG (*)
I



Trường hơp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện 
thoại đường dây nóng như sau:



1 - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: Bà Trần Thị Phương Lan.
Điện thoại cố định: (024) 62691256 Điện thoại di động: 0968.812.266
Địa chỉ thư điện tử: + vanthu_soct@hanoi.gov.vn !



+ tranthiphuonglan_soct@hanoi.gov.vn



2 -Phụ trách Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Thục - Chánh Vãn phòng 
Điện thoại cố định: (024) 62691238 Điện thoại di động: 0945.589.240



Địa chỉ thư điện tử: hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn.



Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).





mailto:vanthu_soct@hanoi.gov.vn


mailto:tranthiphuonglan_soct@hanoi.gov.vn


mailto:hoangthithuc_soct@hanoi.gov.vn
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BM02-QT-16



SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
B ộ PHẬN TIÉP NHẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VÀ TRẢ KỂT QUA ----------------------------------------
Số:......./KSGQHS ............., n g à y ...... tháng ....... năm .......



PHIÉU KIẺM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYÉT HÒ s ơ



Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số :...........



(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này)



Cơ quan (bộ phận) giải quyết hò sơ:................................................



Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:.................................................



TÊN CO QUAN TH Ờ I GIAN GIAO, NHẬN HÔ s ơ



KẾT QUẲ GIẢI 
QUYET HÒ SO 
(Trưóc hạn/đúng 



hạn/quá hạn)



ì
GHI CHÚ



1. Giao:



Bộ phận TN&TKQ



2. Nhân:.......



...giờ...phút, ngày ... tháng ... năm....



Ngưòi giao
(Ký và ghi rõ họ 



tên)



Ngưòi nhận
(Kỷ và ghì rõ họ 



tên) j



1. Giao:...........



2. Nhân:...........



. . .giờ...phút, ngày ... tháng ... năm.... t



Ngưòi giao
(Kỷ và ghi rõ họ 



tên)



Ngưòi nhận
(Ký và ghi rõ họ 



tên)
1



i
1. Giao:...............



2. Nhân:...............



. . .giờ.. .phút, ngày ... tháng ... năm....
Ngưòi giao



(Kỷ và ghi rõ họ 
tên)



Ngưòi nhận
(Ký và ghi rõ họ 



ten)



I
I



I



\í
I
1



1. Giao:...............



2. Nhận:



Bộ phận TN&TKỌ



...giờ...phút, ngày ... tháng ... năm....
Ngưòi giao



(Kỷ và ghi rõ họ 
tên)



Ngưòi nhận
(Ký và ghì rõ họ 



tên)



t











289



BM03-QT-16



TÊN TỎ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I
-------  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc



S ố :.......... ................ . ngày ... tháng ... năm ...



BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY D ựN G  HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DựN G



Kính gửi: Sở Công Thương Hà Nội
(Tên chủ đầu tư) báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục 
công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:
1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:...(3)...... thuộc dự án ...
2. Địa điểm xây dựng.......................................
3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:...................
4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ. 
thuật chủ yếu của công trình).
5. Danh sách các nhà thầu (tống thầu xâv dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết 
kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).
6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).
7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.
8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của 
thiết kế,
9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử'
dụng. :
10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 
dựng.
Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm 
định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép theo quy định của pháp 
luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công 
trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Công Thương 
Hà Nội tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng 
theo thẩm quyền./.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ...



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CHỦ ĐÀU TƯ



(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)
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BM03-QT-16



ƯBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 



SỎ CÔNG THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự d o  - H ạnh phúc



S ô :................  ............... , ngày ... tháng ... năm
V/v Thông báo kết quả kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn thành 



công trình ...



Kính gửi: (Tên đơn vị trình).



Sở Công Thương Hà Nội đã nhận báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công 
trình, công trình xây dựng (Tên dự án đâu tư) của (Tên chủ đâu tư)



Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 03/2016/QH14, L u ậ t  số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 
62/2020/QH14;



Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;



Sở Công Thương đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của... (Tên chủ đàu tư) ... 
đối với công trình xây dựng .. .(tên dự án)... tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông
Anh. Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây dựng........; Biên bản kiểm tra nghiệm
thu hoàn thành công trình.....................;
Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3117/SXD-QLXD ngày 
27/4/2021; Sở Công Thương thông báo kết quả kiểm tra như sau:
1. Thông tin chung về công trình:
-Tên công trình xây dựng:
-Địađiểm xây dựng:
- Chủ đầu tư:
- Loại, cấp công trình:
- Tổng dung tích sức chứa:
- Diện tích:
- Mật độ xây dựng:
- Nhà thầu khảo sát xây dựng:
- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:
- Nhà thầu giám sát xây dựng công trình:
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình:
2. Hiện trạng chất lượng của các hạng mục công trình xây dựng:
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- Các hạng mục công trình đã thực hiện:.......................
- Ket luận: Qua kiểm tra hiện trạng công trình, báo cáo của các bên liên quan và kết quả
quan trắc công trình:...... (Đánh giá việc vận hành ổn định, dấu hiệu bất thường)
3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật:
- Sự tuân thủ quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình:
- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan:
4. Tồn tại:
5. Yêu cầu với chủ đầu tư:
6. Kết luận:
Sở Công Thương chấp thuận(hoặc không chấp thuận) kết quả nghiệm thu hoàn thành 
công trình.........................để đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.
Văn bản này không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu 
liên quan về công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình./.



Noi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ
-Như trên;



“ * ■5



- Lưu:...
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BM04-QT-16



SỎ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
p. KY THUẠT AN TOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



MÔI TRƯỜNG : 1 :--------- :--------



Phòng Kỹ thuật an toàn -  Môi trường được Lãnh đạo Sở Công Thương giao giải 
quyết hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.......



Chủ đầu tư :.......
Căn CIÍ các quy định hiện hành, đến nay Phòng Kỹ thuật an toàn -  Môi 



truo’ng đã hoàn thành việc kiếm tra, đã dự  thảo văn bản để trình Lãnh đạo Sở ký 
ban hành.



Phòng Kỹ thuật an toàn -  Môi trường kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành
kết Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.......để Chủ
đầu tư có CO' sở thực hiện các bước tiếp theo./.



H à Hội, n g à y .......th á n g .........năm



BÁO CÁO



K ết quả kiểm  tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình



Kính gửi: Đồng chí Lãnh đạo sỏ‘ Công Thưong



CÁN B ộ  THẨM ĐỊNH











